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Võ Khắc Dũng

Không có gì phải bàn cãi khi nói rằng Lâm Đồng là vùng 
văn hóa đa bản sắc, bởi sự hiện diện của khá nhiều dân 
tộc (đặc biệt là các dân tộc thiểu số bản địa Nam Tây 
Nguyên) trông cộng dồng các dân tộc Việt Nam anh em. 
Hiểu những giá trị nó để phát huy nó trong công cuộc 
kiến thiết quê hiAtag, đất nước, xây dựng một nền văn 
hóa mới có tính kế thừa ìà việc làm cần kíp...
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Võ Khắc Dũng

Lòi nói dầu

Lỉm Đổng -  vùng văn hóa fla bẳn sắc
Nói đến vùng đất Lâm Đồng -  Nam Tây Nguyên là nói đến 

một vùng văn hóa đa bản sắc của nhiều tộc người với những yếu 
tô' đan xen và giao hòa giữa văn hóa bản địa truyền thôhg với 
văn hóa hiện đại của Việt Nam và thế giới. Từ buổi bình minh 
của lịch sử, văn hóa của vùng đất Lâm Đồng là một bộ phận khăng 
khít và cùng tiến triển với văn hóa Việt Nam.

Người ta đã ghi nhận rằng, kể từ khi có con người sinh sông 
trên vùng đất Nam Tây Nguyên này là bắt đầu quá trình hoạt động 
văn hóa với hình thức sơ khai cửa thời kỳ đồ đá cũ. Tại các di chỉ 
khảo cổ học ở Đạ Đờn (Lâm Hà), đồi Giàng (Bảo Lộc), Pró (Đơn 
Dương)... hiện vẫn còn lưu giữ nhiều công cụ sản xuất phản ánh 
quá trình hoạt động văn hóa dưới hình thức sơ khai của buổi bình 
minh lịch sử trên đất Nam Tây Nguyên -  Lâm Đồng. K ế đến là 
chặng đường nối tiếp của các cư dân bản địa Lâm Đồng được 
ghi nhận qua những hiện vật thời kỳ đá mới và thời kỳ đồng thau 
tại nhiều di tích khảo cổ khác cũng trên đất Lâm Đồng.

Đến khi phát hiện ra khu thánh địa Cát Tiên, nét độc đáo về 
sáng tạo văn hóa của các cư dân bản địa Nam Tây Nguyên đã 
được ghi nhận. Tại đây, các nghệ nhân cổ xưa của cư dân bản 
địa Lâm Đồng đã thể hiện tài năng của mình trên các lĩnh vực 
kiến trúc, điêu khắc, tôn giáo, lịch sử... thông qua những hiện vật 
như hình ảnh cầm thú, vũ nữ, thiên tiên... Có thể nói, công trình 
kiến trúc tôn giáo của khu thánh địa Cát Tiên không chỉ là di tích 
thể hiện đời sống tâm linh của cư dân bản địa Lâm Đồng mà còn 
là dấu ấn rất quan trọng thể hiện trình độ phát triển của cộng 
đồng cư dân bản địa trên các phương diện nghệ thuật, đời sông 
văn hóa và kinh tế. Từ di tích Cát Tiên, giáo sư Đào Duy Anh đã 
chỉ ra mối quan hệ giữa chủ nhân khu thánh địa với tiểu vương 
quốc Mạ -  một trong những tộc người bản địa của Lâm Đồng 
hiện nay -  qua cuốn sách “Đất nước Việt Nam qua các đời ” như
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sau: “Còn khối Sơ Ma (S’tiêng và Mạ) thì từ xưa họ đã là một 
nước nhỏ chiếm ở miền rừng núi giữa Bình Thuận là đất Chiêm 
Thành và Biên Hòa là đất Chân Lạp. Sau khi chúa Nguyễn 
chiếm hết đất Chiêm Thành và bắt đầu chiếm đất Biên Hòa, 
Gia Định của Chân Lạp thì nước Sơ Ma không thể tồn tại độc 
lập được nữa ở ngay trên đường giao thông của người Việt Nam 
từ Khánh Hòa, Bình Thuận và Biên Hòa, Gia Định. Thế là nước 
ấy suy tàn và các bộ lạc phải tản cư lên miền Tây Bình Thuận 
và miền Đông nước Cao M iên” (Đào Duy Anh, Đất nước Việt 
Nam qua các đời, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1994, tr. 212). Tuy sự 
tồn tại của vương quốc Mạ trong lịch sử là hạn hữu (hiện tượng 
này diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới với điển hình 
là sự tàn lụi của nền văn hóa Crét -  Myxen Hy Lạp cổ đại) nhưng 
nhiều thành tố  văn hóa quan trọng của cư dân bản địa Mạ vẫn 
bền vững qua thời gian và không gian với nhiều biểu hiện qua 
các lễ hội, phong tục, tập quán... Cùng với cộng đồng người Mạ 
ị và người Cơho, nền văn hóa cổ truyền Nam Tây Nguyên còn có 
sự đóng góp không nhỏ của các tộc người thuộc ngữ hệ Malayô
-  Pôlinêxia như Churu, Rắclây... (người Mạ và Cơho thuộc ngữ 
hệ Môn -  Khơme). Nền văn hóa cổ truyền của hai tộc n^ười tiêu 
biểu cho nhóm ngữ hệ Malayô -  Pôlinêxia là Churu và hắclây ở 
Lâm Đồng khá phong phú, đa dạng với những biểu hiện qua các 
lễ nghi nông nghiệp, tục thờ cúng, phong tục, tập quán... Chỉ riêng 
ở lĩnh vực ca dao và tục ngữ của người Churu và người Rắclây 
đã là một “kho của ” vô cùng quý giá. Kho tàng quý giá ấy của 
người Churu và Rắclây còn được thể hiện qua các vũ điệu, đặc 
biệt là vũ điệu tamja -  một vũ điệu khá điêu luyện mang tính cộng 
đồng rất cao và hầu như người nào cũng biết và ưa thích.

Đến thế kỷ XX, vùng đất Lâm Đồng có sự biến đổi khá quan 
trọng về đời sống văn hóa khỉ người Pháp đặt chân lên nơi này. 
Kể từ đây, đời sống vãn hóa của các cư dân bản địa đã được bổ  
sung thêm nhiều chất tô'mới, đặc biệt là văn hóa Pháp với những 
biểu hiện khá rõ nét ở các công trình kiến trúc. Bên cạnh đó, cũng 
trong giai đoạn này, đời sống văn hóa Lâm Đồng đã chuyển sang 
một thời kỳ phát triển mới thông qua cuộc đấu tranh cách mạng
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của nhân dân cả nước. Từ đây, hai yếu tố  văn hóa Pháp và văn 
hóa Việt đã song hành phát triển bên cạnh yếu tố  văn hóa của 
các tộc người bản địa. Hơn thế, đời sống văn hóa Lâm Đồng trong 
kháng chiến đã chuyển sang chặng đường phát triển mới trên bình 
diện ý thức hệ cách mạng vô sản. Cuộc kháng chiến chông Mỹ 
kết thúc với chiến thắng vẻ vang năm 1975 đã mở ra cho Lâm 
Đồng một chặng đường phát triển mới về mọi lĩnh vực, trong đó 
có văn hóa. Bắt đầu từ đây, các giá trị văn hóa của các tộc người 
bản địa Nam Tây Nguyên đã có cơ hội cao hơn để phát huy và 
thực sự trở thành một bộ phận khăng khít và cùng hòa nhập và 
tiến triển trong dòng chảy chung là văn hóa Việt Nam.

Không có gì phải bàn cãi khi nói rằng Lâm Đồng là vùng văn 
hóa đa bản sắc, bởi sự  hiện diện của khá nhiều dân tộc (đặc 
biệt là các dân tộc thiểu s ố  bản địa Nam  Tây Nguyên) trong 
cộng đồng các dân tộc Việt Nam anh em. Hiểu những giá trị đó 
để phát huy nó trong công cuộc kiến thiết quê hương, đất nước, 
xây dựng một nền văn hóa mới có tính kế  thừa là việc làm cần 
kíp.

Tác giả
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PHẨN MỘT 
■

ÂM NHẠC TRDNG
■

ĐÒI SỐNG CỘNG ĐÚNG■
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Võ Khác Dũng

Ấ m  nhạc dân gian dàn tộc M ạ bao gồm hai thành phần: 
dàn ca và nhạc cụ. Điều này cũng có nghĩa rằng, nói đến 

âm nhạc dân gian dàn tộc M ạ là nói đến hai thành phần cơ 
bản nhất đó là dần ca và nhạc cụ cổ truyền.

1.1. VÀI NÉT VỀ ÂM NHẠC DÂN GĨAN DÂN TỘC MẠ
Mạ là một trong những tộc người thiểu số  bản địa Nam Tây 

Nguyên có số dân khá đông và có một nền văn hóa khá phát 
triển. Trong nền văn hóa ấy, âm nhạc dân gian là một trong 
những giá trị cần được lưu giữ, phát huy. Cũng như mọi dân tộc 
khác trên thế giới, âm nhạc dân gian dân tộc Mạ phát sinh từ 
những cơ sở thực tế  của đời sống cộng đồng và trở lại phục vụ 
cho nhu cầu của chính con người trong cộng đồng ấy.

Nói đến âm nhạc dân gian dân tộc Mạ là nói đến hai thành 
phần cơ bản nhất đó là dân ca và nhạc cụ cổ truyền.

v ề  nhạc cụ truyền thống, người Mạ có khá nhiều nhạc cụ 
nhưng chúng tôi xin tạm xếp chúng vào 3 bộ chính là bộ gõ, bộ 
dây và bộ hơi. Trong bộ gõ, đàn đá (lúr goòng) được xem là nhạc 
cụ cổ xưa nhất của người Mạ. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhạc 
cụ đàn đá lần đầu tiên được tìm thấy vào năm 1949 và được xác 
định đó là bộ đàn đá của người Mạ (tìm thấy tại buôn B’Đơr, xã 
Lộc An, huyện Bảo Lâm ngày nay). Trong bộ gõ, nhạc cụ thứ 
hai cần phải kể đến là cồng và chiêng (kuong, cing). cồng chiêng 
là loại nhạc cụ khá phổ biến từ xưa đến giờ trong cộng đồng 
người Mạ ở Lâm Đồng nói riêng và người thiểu sô" Nam Tây 
Nguyên nói chung. Người Mạ sử dụng nhiều bộ chiêng tùy thuộc 
vào lễ hội nhưng phổ biến nhất là bộ ching droòng -  còn gọi là 
chiêng 6. Bộ ching droòng (chiêng 6) gồm 6 chiếc có tên thứ tự 
từ lớn đến nhỏ là vàng (chiêng me, hoặc chiêng mẹ), rđơm, dờn, 
thoòng, thơ và thi (cũng có cách ghi là cing me, n ’hoài, n ’don, 
n’dơl, n ’thiết và n’tri). Nhạc cụ thứ ba không thể không nhắc
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đên khi nói đến bộ gõ của nhạc cụ truyền thông Mạ là trống 
(sgơr hoặc sơngơr). Trong cộng đồng dân tộc Mạ, hai loại trống 
phổ biến nhất là loại trống có tang trống và mặt trống. Tang trống 
gồm nhiều mảnh gỗ ghép hoặc chỉ bằng một thân cay khoet rỗng 
(ngày nay, loại trống có tang trống là một thân cây khoét rỗng 
hầu như không còn tìm thấy). Loại trống thứ hai xin được tạm 
gọi là “trống đất”: Trống là một hố hình trụ được phủ da trâu 
(hoặc vải cứng), một sợi dây rừng căng trên mặt trống, dùng dùi 
gõ vào dây, dây tác động đến mặt da trâu (hoặc vải) tạo nên 
âm thanh. Ngoài bộ gõ, âm nhạc cổ truyền của người Mạ cũng 
thường được biết đến thông qua các nhạc cụ thuộc bộ hơi như 
khèn bầu 6 ống (mbuốt), sáo bầu 3 lỗ (rkel), khèn môi (tôồng 
hoặc rơjing), khèn sừng trâu (hoặc sừng dê -  kenung và kuộc)... 
Trong số các nhạc cụ thuộc bộ hơi, khèn bầu 6 ống (mbuốt) là 
nhạc cụ phổ biến nhất trong cộng đồng người Mạ ở Lâm Đồng. 
Trong khi đó, khèn môi (tôồng hoặc rơjing) được xem là loại 
nhạc cụ tiện dụng nhất: Có thể mang theo trong người bất kỳ 
lúc nào và có thể sử dụng được trong rất nhiều trường hợp.

v ề  dân ca, người Mạ là một trong những tộc người có nền 
dân ca tương đối phát triển nhưng điều đặc biệt là sự phát triển 
ấy luôn tuân thủ theo một nguyên tắc nhất định vì nó không bao 
giờ được phép thoát ra ngoài những “tiêu chí” gần như bất biến
-  đó là nguyên tắc dựa vào thang âm có nốt không nằm trong 
hệ thống bình quân luật (hệ thống âm nhạc phương Tây). Sựphát 
triển của dân ca Mạ có thể nhìn thấy khá rõ nét khi xét đến các 
thể loại âm nhạc. Ban đầu, đó là những bài yal yau (hát kể 
chuyện) rất tự do về khúc thức: Hát như nói, nhưng “nói” ở đây 
phải có vần có điệu. K ế đến là đơs chrih -  hát nói chuyện lạ. 
Và tiếp theo là nhor kon -  hát ru con. Dựa trên các tiêu chí, trong 
các công trình nghiên cứu, chúng tôi đã tạm xếp yal yau, đơs 
chirh và nhor kon vào loại hình “tiền âm nhạc”. Cách sắỊ) xếp 
này nhằm phân biệt với loại hình “âm nhạc” với các the loại 
tâm pớt và lảh lông. Tâm pớt theo tiếng Mạ và tiếng Cơho (người 
Mạ và người Cơho có cùng chung một ngôn ngữ) có nghĩa là 
“trong” (tâm) và “ngắn lạ i” (pớt). Và, lảh lông của người Mạ
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là lôi hát giao duyên trữ tình, đằm thắm với nguyên nghĩa của 
từ này là “nói lời êm ái, tình tứ”. Cùng với hai loại hình tạm 
xếp mà chúng tôi vừa nêu (“tiền âm nhạc” và “âm nhạc”), trong 
kho tàng dân ca Mạ còn có một loại hình mới phát sinh sau này 
được tạm gọi là “những bài hát chuẩn tắc”. Đó là những khúc 
dân ca tương đối hoàn chỉnh có thể do một hoặc nhiều người 
sáng tác nhưng sở hữu của nó thuộc về cộng đồng. Và, có thể 
xem những ca khúc dân gian tương đôi hoàn chỉnh này của người 
Mạ là một loại thể mang tính chuyển tiếp giữa âm nhạc dân gian 
với âm nhạc bác học.

Cũng như nhiều dân tộc khác trên thê giới, nền âm nhạc dân 
gian dân tộc Mạ có khởi nguyên từ chính sự phát triển của cộng 
đồng dân tộc mình và quay trở lại phục vụ cho cộng đồng với 
các chức năng biểu đạt tư tưởng, tình cảm, diễn tả ve đẹp thiên 
nhiên... Một vài nét châm phá về loại hình âm nhạc dân gian 
dân tộc Mạ như vừa nêu trên để phần nào thây rằng giá trị của 
kho tàng ấy thật đáng quí, đáng trân trọng; và vấn đe đặt ra cho 
những người trực tiêp làm công tác văn hóa, những người sáng 
tạo ra các giá trị văn hóa và nhất là các nhà quản lý văn hóa là 
việc bảo tồn và phát huy những giá trị ây như thế nào trong xã 
hội hiện đại ngày nay.
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Xu hướng "m ờ ' là xu hướng tấ t yếu của mọi nền văn hóa 
hiện nay, trong đó không loại trừ  nền văn hóa âm nhạc dân 
gian của người Cơho Làm Đồng. Vậy, điều gì sẽ xảy ra khỉ 
nền văn hoa ăm nhạc truyền thống của người Cờho vươn ra 

khỏi những buôn làng?

1.2. ÂM NHẠC VƯỢT QUA BUÔN LÀNG
Người dân tộc thiểu số Cơho ở Lâm Đồng có một kho tàng 

âm nhạc dân gian khá phong phú và đa dạng. Cũng như nhiêu 
dân tộc thiểu số khác ở Lâm Đồng nói riêng và Tây Nguyên -  
Việt Nam nói chung, nói đến âm nhạc dân gian của người Cơho 
là nói đến kho tàng dân ca cổ khá đặc sắc và nói đến một hệ 
thống nhạc cụ cổ truyền vô cùng độc đáo. Và, vân đê đặt ra trong 
lúc nay là làm thế nào để gìn giữ và phát huy vốn âm nhạc dân 
gian truyền thống quý giá ấy của đông bào?

Sau sự kiện UNESCO công nhận không gian văn hóa cồng 
chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa nhân loại, cồng chiêng 
nói rieng và âm nhạc nói chung của các dân tộc thiểu số Tây 
Nguyên (trong đó có Lâm Đồng) đã có một vị thế mới trong đời 
sông hiện đại. ơ  Lâm Đồng, sự hiện diện của âm nhạc truyên 
thống các dân tộc thiểu scí bản địa Cơho, Mạ, Churu... trong các 
hoạt động xã hội (và cả kinh tế, chính trị) một cách thiíờng xuyên 
hơn đã chứng tổ vị thế của nó đã được nâng cao, được trọng vọng. 
Xu hướng âm nhạc dân gian Cơho (và nhiều dân tộc thiểu số 
Nam Tây Nguyên khác) vươn ra khỏi buôn làng là xu hướng tất 
yếu trong một xã hội có đầy đủ các điều kiện dành cho sự giao 
lưu giữa các nền văn hóa của các dân tộc, đặc biệt là các dân 
tộc có cùng một địa bàn cư trú, hoặc địa bàn cư trú cận kê nhau. 
Trong xu thế này, điều tất yếu sẽ xảy ra là quá trình giao lưu 
làm nảy sinh hiện tượng giao thoa văn hóa với hệ quả ‘đóng 
băng tren biên”, cùng đo là hiện tượng dung nạp hoặc loại trừ.
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ỵ ầ N T^ H  LÂM ĐỎNG iỵ

Với âm nhí .c ciS ỆỊệậlỆỆỊcQ  l^ t^ l l lg ư ờ i  bản địa đại diện 
cho văn hóa lW v ^y -N g < j^ M fflb  đạc tRtog,J à  cả khu biệt đã 
được kết tinh trong nhiều hình thái thể hiện của các làn điệu dân 
ca và nhạc cụ cổ truyền. Ví dụ, người Cơho khi diễn tâu nhạc 
cụ không bao giờ kèm theo lời ca là một đặc trứng ít được lặp 
lại ở các dân tộc khác của Tây Nguyên và ở nhiều dân tộc khằc 
trên thế giới (trong quá trình điền dã, về đặc trưng này của người 
Cơho, chúng tôi chỉ tìm thây ở một vài dân tộc thiểu sô" sống 
cận kề với người Cơho trên cùng địa bàn tỉnh Lâm Đồng như 
người Mạ và một scí ít nhóm nhỏ người bản địa có cùng ngôn 
ngữ, văn hóa, địa bàn cư trú với người Cơho mà thôi).

Một đặc trưng khác: Không gian văn hóa! Và không gian văn 
hóa đó là một không gian thiêng! Có thể nói, âm nhạc dân gian 
Cơho sẽ không còn là chính nó khi không gian văn hóa ấy thoát 
khỏi buôn làng và cộng đồng. Đi tìm nguyên nhân, chung tôi 
cho rằng âm nhạc dân gian Cơho không nhằm mục đích biểu 
diên như một hình thái nghệ thuật đại chúng; đồng thời, nền âm 
nhạc này thường gắn bó hữu cơ với các hoạt động mang tính nghi 
lê của cả cộng đồng. Bởi vậy, âm nhạc dân gian Cơho không 
chỉ có những âm thanh hoặc lời ca theo những làn điệu nhất định 
mà còn có cả không gian văn hóa với những buôn làng, lửa rừng 
mái nhà sàn... Nói cách khác, nếu âm nhạc dân gian Cơho tách 
rời khỏi không gian thiêng của buôn làng cùng với những nghi 
lễ thì nó không còn là nó nữa. Tuy nhiên, đặc trưng này cửa am 
nhạc dân gian Cơho hoàn toàn không mang tính dị biệt mà đây 
cũng chính là đặc trưng văn hóa của nhiều dân tộc thiểu sô'khác 
ở vùng Nam Tây Nguyên nói riêng và cả Tây Nguyên nói chung.
\ /  ù “ VlnA n nr n r ỉ o n ”  n ò i /  l A A n / T  ~ ___ 1_ 1 '  _ _ ^ ̂

nhận cồng chiêng Tây Nguyên (trong đó có cồng chiêng của các 
dân tộc thiểu sô"bản địa Lâm Đồng) là di sản văn hóa nhân loại.

 ̂Như trên đã nói, xu hướng “mở” là xu hướng tất yếu của mọi 
nền văn hóa hiện nay, trong đó không loại trừ nền văn hóa âm 
nhạc dân gian của người Cơho Lâm Đồng. Vậy, điều gì sẽ xảy 
ra khi nền văn hóa âm nhạc truyền thông của người Cơho vươn
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ra khỏi những buôn làng?
Những năm gần đây, đặc biệt là khoảng thời gian sau sự kiện 

UNESCO công nhận không gian văn hóa cồng chiêng Tây 
Nguyên là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại (vào tháng
11.2005, và tổ chức lễ đón bằng công nhận vào cuối tháng
3.2006) đến nay, việc đưa các hoạt động âm nhạc truyền thống 
của người Cơho, người Mạ, người Churu... ở Lâm Đồng (và âm 
nhạc truyền thống của nhiều tộc người khác ở Tây Nguyên) đến 
với đại chúng thường xuyên xảy ra hơn. Việc làm này sẽ dẫn 
đến hệ quả: Thứ nhất, những đặc trưng của âm nhạc truyền thông 
Cđho bị mai một dần nếu chúng ta không có những phương pháp 
đúng. Và thứ hai, có điều kiện tiếp xúc với các nền văn hóa khác, 
các nền âm nhạc khác thì âm nhạc truyền thống của người Cơho 
sẽ có bước phát triển mới (theo cách nhìn âm nhạc là một hình 
thái văn hóa luôn vận động, cho dù đó là âm nhạc truyền thống 
của bất kỳ dân tộc nào), sẽ được phát huy hơn trong xã hội hiện 
đại như là một sự tiếp biến tất yếu; và điều kiện kèm theo vẫn 
là phương pháp đúng của các nhà hoạt động văn hóa.

Theo chúng tôi, về phía các nhà hoạt động văn hóa và các 
cơ quan quản lý văn hóa của tỉnh Lâm Đồng, trước hết, cần có 
một đội ngũ cán bộ thực sự am hiểu âm nhạc truyền thống của 
người Cơho nói riêng và âm nhạc của các tộc người thiểu số Nam 
Tây Nguyên nói chung. Tiếp đến, đó là công tác khảo cứu, biên 
soạn, định hình thành văn bản những giá trị của âm nhạc truyền 
thống của các tộc người bản địa Nam Tây Nguyên, đặc biệt là 
đối với người Cơho -  một trong những tộc người tiêu biểu của 
dân tộc bản địa Lâm Đồng thuộc ngữ hệ Môn Khơme. v ề  phía 
cộng đồng người thiểu số Cơho, ý thức tự tôn văn hóa truyền 
thống (trong đó có âm nhạc) cần được phát huy; đồng thời, cùng 
với việc loại bỏ tính tự ti là việc cần hạn chế đến mức thẫp nhất 
các yếu tố văn hóa lai căng trong quá trình giao lưu văn hóa, 
đặc biệt là giao lưu âm nhạc, giữa tộc người Cơho với các tộc 
người khác và các dân tộc khác. Trong điều kiện xã hội phát 
triển như hiện nay, việc “cố thủ” về văn hóa là không thể; tuy 
nhiên, tính dễ dãi trong quá trình giao lưu văn hóa cũng không
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phải là điều tốt. Bởi thế, văn hóa truyền thống nói chung và âm 
nhạc nói riêng của tộc người Cơho cũng như của nhiều dân tộc 
thiểu số khác ở Lâm Đồng cần có điều kiện để sự tiếp biến diễn 
ra theo quy luật của nó. Trong quá trình giao lưu ấy, hiện tượng 
loại trừ (cả việc loại trừ những giá trị truyền thống) tất yếu diễn 
ra cùng với hiện tượng dung nạp và đóng băng trên biên. Bởi 
thế, một trong những vân đề có tầm quan trọng đặc biệt đó là ở 
cách làm -  phương pháp của các nhà hoạt động văn hóa!
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Trong đời số m  xã hội cổ truyền người dân tộc thiểu số  
Lâm Đồng nói riêng và Tây Nguyên nói chưng, đàn đá là 
m ột thứ  nhạc CỊt không những có ý  nghĩa nhiều m ặt trong 

sinh hoạt cộng đồng mà còn có những giá trị không nhỏ nếu 
nhìn dưới góc độ tâm lỉnh...

1.3. BẤT NGỜ TỪ “ĐÁ KÊU ”
Bảo tàng Lâm Đồng đã chính thức bổ sung vào bộ sưu tập 

của mình một nhạc cụ thượng cổ: Bộ đàn đá vừa được phát hiện 
tại một làng người dân tộc thiểu số thôn Bờ Nơm, xã Sơn Điền, 
huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Và dĩ nhiên, đây không phải 
lần đầu tiên đàn đá được phát hiện tại Tây Nguyên.

Như vậy cho đến nay, tại vùng rừng thuộc Tây Nguyên, đặc 
biệt là Nam Tây Nguyên (và một phần vùng cao thuộc tỉnh Phú 
Yên) đã có ít nhất 6 bộ đàn đá phát hiện trong vòng 55 năm qua. 
Với bộ đàn đá Bờ Nơm, đây là lần đầu tiên bộ đàn đá có sốlượng 
thanh nhiều nhất được phát hiện: 20 thanh.

Đó là, vào tháng 4.2004, một thanh niên tình nguyện lên là 
Phạm Văn Thọ được phân công xuống giúp dân xã Sơn Điền, 
huyện Di Linh. Khi đến nhà ông K ’Branh (dân tộc Cơho) ở buôn 
Bờ Nơm, anh Thọ tình cờ nhìn thấy những thanh đá “lạ ” được 
lát đường đi trong vườn và đã khuyên chủ nhà: Hãy mang chúng 
vào nhà cất giữ và báo cho cơ quan văn hóa của huyện Di Linh 
và tỉnh Lâm Đồng. Nhận được tin báo, ngay sau đó, Bảo tàng 
Lâm Đồng đã cử cán bộ chuyên môn đến Sơn E Sn tìm hiểu và 
đã thuyết phục chủ nhà đưa toàn bộ những thanh í.á “lạ ” về Bảo 
tàng để tiếp tục nghiên cứu. Ong K'Branh cho biết: Khoảng 
tháng 6.2003, trong lúc đào hố chứa phàn ngay cạnh chuồng heo 
gần vườn cà phê trong khuôn viên vườn nhà, ông đã bất ngờ 
nhìn thấy những thanh đá được chôn giấu trong một cái hố sâu 
chưa đến lm. Ong K’Branh mô tả lại: “Hai thanh đá dài nhất
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được xếp cẩn thận ở hai bên mép hố. Những thanh còn lại được 
xếp giữa lòng hố theo thứ tự dài trước ngắn sau, tính từ hai bên 
mép hô" trở vào tâm hô". Tất cả đếm được 20 thanh”. Nhưng thật 
đáng tiếc, vì không hiểu hết giá trị của những thanh đá “lạ” nên 
ngay sau đó, chủ nhà mang toàn bộ ra lót đường đi ngay trong 
vườn nhà. Sau đó, thông tin về những thanh đá “lạ” được phát 
hiện tình cờ ấy cũng không vượt quá buôn Bờ Nơm bởi chủ nhà 
và dân làng không hề có ý thức gì về giá trị của chúng. Mãi đến 
gần một năm sau, khi có đội thanh niên tình nguyện về xã Sơn 
Điền và Phạm Văn Thọ đã có sự can thiệp kịp thời thì thông tin 
về bộ đàn đá được tình cờ phát hiện này mới “bay” đến các cơ 
quan chức năng cấp tỉnh.

Trong vòng hơn một tháng, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 
6.2004, bằng khả năng của mình, bước đầu Bảo tàng Lâm Đồng 
xác định đây rất có thể là đàn đá với đầy đủ đặc tính của một 
loại nhạc cụ và là bộ đàn đá có số lượng thanh nhiều nhât kể từ 
trước tới nay -  20 thanh (nhưng hiện chỉ còn lại 19 thanh được 
đưa về Bảo tàng, 1 thanh cồn lại vì gãy vỡ nên chủ nhà đã vứt 
và chưa tìm lại được). Bước đầu Bảo tàng Lâm Đồng công bố 
một vài số liệu về bộ đàn đá vừa mới phát hiện này: Hai thanh 
dài nhất có số đo rộng bản 22cm và độ dài 151cm và 127cm. 
Thanh ngắn nhất có độ rộng bản khoảng lOcm, chiều dài đo được 
43cm. Số còn lại có kích thước từ 71 -  75cm và độ rộng bản 
trên dưới 15cm. v ề  hình dáng, 19 thanh đá này có thể chia thành 
2 dạng. Dạng thứ nhất gồm 11 thanh, được ghè đẽo thon dài, 
phía hai đầu hơi nở và được bóp dần về ở giữa và mỏng dần từ 
giữa ra hai mép. Trong 11 thanh của dạng này có đến 2 thanh bị 
gãy đôi ở giữa (có 1 thanh chỉ còn 1 nửa). Theo các nhà chuyên 
môn, dạng thứ nhâ t này khá giống với bộ đàn đá được phát hiện 
cũng tại huyện Di Linh vào năm 1997. Dạng thứ hai có hình dáng 
hơi thô với kiểu ghè đẽo thuôn đều và hơi dẹt, kích thước cũng 
ngắn hơn so với dạng thứ nhất.

Các già làng của buôn Bờ Nơm kể lại rằng, khoảng 200 năm 
về trước, cách nay khoảng 4 đời người, tại vùng đất Bờ Nơm đã 
xảy ra một đại dịch khiến cho dân làng phải phiêu tán khắp nơi.
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Mãi sau này, khi dịch bệnh đã qua, người dân Cơho Nộp (Nộp 
là nhánh nhỏ của người Cơho) mới dan tụ cư về nơi sinh sống 
trước đây. Như vậy, phải chăng và lý do này nên chủ nhân của 
những thanh đá “lạ” kể trên đã cất giấu thứ tài sản ấy của mình 
trong lòng đất, nhưng sau đó nó đã bị lãng quên? Một nhận xét 
khác: Nếu quả thực đây là thứ nhạc cụ thượng cổ thì hẳn nó 
không phải là một bộ đàn đá mà ít nhất là hai bộ?

Như trên đã nói, đây là bộ nhạc cụ đàn đá thượng cổ ít nhất 
là thứ 6 được phát hiện tại vùng rừng núi Tây Nguyên trong vòng 
55 năm qua. Theo ghi nhận của nhiều tài liệu, bộ đàn đá đầu 
tiên của vùng đất này gồm 11 thanh được phát hiện tại làng Ndut 
Liêng Krak trong một buôn làng người Mnông thuộc vùng Đầm 
Ròn, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng (nay thuộc vùng Lắk, 
huyện Đắc Nông), do công của nhà dân tộc học người Pháp tên 
là Condominas xác định vào năm 1949 (hiện bộ đàn đá này được 
lưu giữ ở Bảo tàng Dân tộc học Pháp -  Musée de 1’Hommo -  
tại Paris). Kế đến, trong những năm chiến tranh, một người Mỹ 
cũng đã SƯU tập được một bộ đàn đá khác ở vùng Tây Nguyên 
và đưa về New York (hiện có quá ít thông tin về bộ đàn đá này). 
Một bộ nữa: Tại thôn B’Rde, xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm, Lâm 
Đồng), gia đình của K’Broi còn giữ một bộ đàn đá. Một trong 
những tổ phụ của K’Broi lúc tỉa lúa trên rẫy, đã thọc mạnh cây 
chọc lô và đụng những phiến đá mỏng này, tạo ra những âm 
điệu rõ rệt. Tiếp theo, năm 1980, người dân xã Đạ Long thuộc 
huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã cung cấp cho Bảo tàng Lâm 
Đồng một bộ đàn đá gồm 7 thanh. Tiếp đến, một bộ đàn đá khác 
được phát hiện tại Phú Yên. Và gần đây nhất, năm 1997, một 
người dân tộc thiểu sô" ở huyện Di Linh khi làm nương rẫy cũng 
đã vô tình phát hiện những thanh đá kêu và đã kịp thời báo cho 
cơ quan chức năng.

Ớ đời sống xã hội cổ truyền người dân tộc thiểu số Lâm Đồng 
nói riêng và Tây Nguyên nói chung, đàn đá là một thứ nhạc cụ 
không những có ý nghĩa nhiều mặt trong sinh hoạt cộng đồng 
mà còn có những giá trị không nhỏ nếu nhìn dưới góc độ tâm 
linh. Với họ, đàn đá ngoài chức năng làm thỏa mãn nhu cầu về
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nghệ thuật thuần túy thì nó còn có giá trị như một phương tiện 
không thể thiếu để giao tiếp với các thế lực siêu nhiên. Và còn 
hơn thế, bản thân đàn đá cũng được xem như là một vật thiêng. 
Bởi vậy, đàn đá chỉ được sử dụng trong những dịp lễ đặc biệt 
của buôn làng. Trước khi đưa đàn đá vào dùng trong sinh hoạt 
cộng đồng, chủ buôn hoặc chủ làng phải làm một lễ nhỏ xin phép 
thần linh. Song, bởi những biến động lớn của xã hội nên ngày 
nay người ta ít còn nhìn thây loại nhạc cụ “thượng cổ” này trong 
cộng đồng người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói chung và 
Lâm Đồng nói riêng. Nhưng cũng không vì thế mà đàn đá mất 
đi những giá trị tâm linh trong đời sống cộng đồng người thiểu 
số -  một cộng đồng người có đời sống rất gần gũi với tự nhiên.

Với phát hiện mới về “đá kêu” của Lâm Đồng cùng với lịch 
sử đàn đá Tây Nguyên, đặc biệt là Nam Tây Nguyên, như trên 
vừa trình bày, hy vọng nền văn hóa cự thạch (cuối thời kỳ đá 
mới) của cư dân nơi này sẽ được soi sáng bằng những đánh giá 
chân xác, khoa học trong tương lai gần.
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Không chỉ gắn liền với goòng lú Nduliêng Krat mà tên  
tuổi ảia nhà dần tộc học người Pháp này -  GS. Georges 

Condomỉnas -  còn được th ế  giới biết đến thông qua bộ đàn 
đá khác đưực đặt tên là "đàn đá Bù Đ ờ’

1.4. GOÒNG LÚ GẮN LIEN v ớ i  t ê n  TUổI GEORGES 
CONDOMINAS

Những thanh “đá kêu” của Lâm Đồng và của Tây Nguyên 
lần đầu tiên được thế giới biết đến là nhờ ở công lao không nhỏ 
của nhà dân tộc học người Pháp -  GS. Georges Condominas. 
Trong một chuyên công tác tại Pleiku (Gia Lai) để tham dự lễ 
đón nhận bằng của UNESCO công nhận không gian văn hóa 
cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa của nhân loại (tháng
3.2006), chúng tôi may mắn được GS. Trần Văn Khê cho “vài 
phút để hỏi vài câu” về cồng chiêng Tây Nguyên. Trong câu 
chuyện ngắn ngủi ấy, tôi tình cờ nghe GS. Trần Văn Khê “tiết 
lộ”: “Tôi và GS Condominas là anh em kết nghĩa. Lần đầu tiên 
chúng tôi gặp nhau ở Bảo tàng Con Người (Pháp). Rất vinh hạnh 
cho tôi là thông qua ông, tôi hiểu về đàn đá Việt Nam, đàn đá 
Tây Nguyên (goòng lú), trong đó có đàn đá Lâm Đồng...”.

Điều thú vị nữa, GS. Trần Văn Khê cho biết, ông và GS. 
Georges Condominas cùng sinh một năm (1921) và điểm dê 
dàng “đồng thanh” với nhau đó là hai lĩnh vực nghiên cứu của 
hai vị GS. một Pháp một Việt này khá gần nhau -  dân tộc học 
và âm nhạc học. Rồi nữa: GS Trần Văn Khê là người Việt nhưng 
có thời gian sống ở Pháp là chủ yếu; còn GS Condominas là người 
Pháp nhưng lại sinh tại Hải Phòng (Việt Nam) và có một thời 
gian sống ở Tây Nguyên.

GS Trần Văn Khê nói: “Tôi là người Việt sống ở Pháp và 
nghiên cứu âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc cổ truyền Việt Nam. 
Lần đầu tiên tôi biết đến một thứ nhạc cụ rất cổ của Việt Nam
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đó là goòng lú Tây Nguyên. Tôi biết đến bộ đàn đá của Tây 
Nguyên này không phải ở tại Việt Nam mà là ở Pháp, tại Bảo 
tàng Con Người. Thông qua người thầy của tôi, tôi đã đến Bảo 
tàng Con Người. Và cũng thông qua thầy tôi, tôi được làm quen 
với GS. Condominas -  người đã đưa bộ đàn đá Tây Nguyên cổ 
xưa nhất sang Pháp để trứng bày tại Bảo tàng Con Người”. Bộ 
đàn đá mà GS. Trần Văn Khê nhắc đến đó là goòng lú Nduliêng 
Krat, bộ đàn đá lần đầu tiên của Việt Nam, gồm 11 thanh được 
GS. Comdominas tìm thấy tại Đắc Lắc. Cho đến lúc này, các 
nhà khoa học vẫn gọi đây là “Bộ đàn đá tiền sử” và là bộ đàn 
đá cổ xưa nhất không chỉ của Việt Nam mà còn là cổ xưa nhất 
của cả thế  giới. Như trên chúng tôi vừa nói, GS. Georges 
Condominas là người Pháp nhưng mẹ là người Việt gốc Bồ Đào 
Nha và Trung Quốc nên ông được sinh ra ở Hải Phòng và có 
một thời gian sống ở Tây Nguyên. Nói rõ thêm, GS. Condominas 
đã tốt nghiệp trung học cơ sở tại Paris và sau đó là cử nhân luật 
và mỹ thuật tại Hà Nội, chuyên nghiên cứu về dân tộc học. Trong 
gần hai năm cuối thập niên 40 thế kỷ trước, GS. Condominas 
đã trở lại Việt Nam và cùng “ăn rừng ” (mượn ý từ một tác phẩm 
của ông -  “Chúng tôi ăn rừng”) với bà con dân tộc thiểu số làng 
Sar Luk, cách thành phố Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) ngày nay 
khoảng lOOkm. Từ những năm tháng “ăn rừng” với bà con dân 
tộc thiểu số Tây Nguyên ấy, hai tác phẩm “Chúng tôi ăn rừng” 
và “Chuyện lạ mỗi ngày” của Comdominas đã ra đời. Đặc biệt, 
cũng trong thời gian này, ông chính là người đầu tiên phát hiện 
ra bộ đàn đá tiền sử Tây Nguyên tại làng Nduliêng Krat. “GS. 
Conclominas phát hiện bộ đàn đá Nduliêng Krat vào cuối năm 
1949. Sự kiện này đã gây chấn động trong giới khoa học bởi từ 
trước đến giờ, thế giới chưa phát hiện bộ đàn đá nào cổ hơn thế”
-  GS. Trần Văn Khê nói. Nói cụ thể hơn, bộ goòng lú Nduliêng 
Krat do GS. Georges Condominas phát hiện ở Việt Nam đưa về 
Pháp và trưng bày tại Bảo tàng Con Người đã gây sự chú ý đặc 
biệt Irong giới nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các nhà khoa 
học chuyên trên các lĩnh vực âm nhạc học, dân tộc học, nhân 
chủng học... Nhiều nhà khoa học hàng đầu của Pháp và của nhiều
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nước khác đã đến tận nơi để nghiên cứu và hầu hết đều có chung 
kết luận: Goòng lú Nduliêng Krat là bộ đàn đá tiền sử đầu tiên 
trên thế giới được tìm thấy tại Tây Nguyên -  Việt Nam; và, bộ 
đàn đá này gắn liền với tên tuổi của nhà dân tộc học người Pháp 
có mang dòng máu Việt: GS. Georges Condominas.

Không chỉ gắn liền với goòng lú Nduliêng Krat mà tên tuổi 
của nhà dân tộc học người Pháp này -  GS. Georges Condominas
-  còn được thế giới biết đến thông qua bộ đàn đá khác được đặt 
tên là “đàn đá Bù Đơ”. Trên một số của tạp chí Nhân chủng của 
Pháp, GS. Condominas (cùng vđi một tác giả khác tên là 
Boulbet) đã thông báo: “Phát hiện bộ đàn đá thứ ba ở vùng dân 
tộc Mạ Đây là bộ đàn đá được phát hiện tại buôn Bù Đơ, thuộc 
xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lộc (cũ) của tỉnh Lâm Đồng; gồm 6 
thanh, do dòng họ Ksiêng (người Mạ) lưu giữ qua bảy đời. Có 
thể nói, sau những công bố khoa học về những bộ goòng lú ở 
Việt Nam, đặc biệt là bộ đàn đá tiền sử Nduliêng Krat (1949), 
thế giới đã đặc biệt chú ý đến một loại nhạc cụ rất độc đáo này 
ở Tây Nguyên -  Việt Nam. Và, dường như là “linh ứng”, trong 
những năm gần đây, trên địa bàn Tây Nguyên và một số tỉnh 
kê cận đã liên tục tìm thây được đàn đá, đó là các bộ đàn đá 
Khánh Sơn, Bác Ái, Tuy An, Sơn Điền...

Tên tuổi của GS. Georges Condominas gắn liền với goòng 
lú Tây Nguyên thì đã rõ. Hơn thế, cống hiến của ông để làm 
giàu thêm vốn văn hóa Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói 
chung cũng đã được ghi nhận (xin nói thêm, ngoài hai tác phẩm 
mà chúng tôi vừa nói ở trên, cũng cần biết rằng GS. Condominas 
trong thời gian ở Việt Nam đã từng lên tận vùng người Thái ở 
Tây Bắc để nghiên cứu tộc người này, và ông còn có một tác 
phẩm nổi tiếng khác đó là “Không gian xã hội vùng Đông Nam 
Á ”). Và, chúng tôi xin được nhắc lại thông tin: Vào ngày 
12.3.2006, nhà nghiên cứu dân tộc học nổi tiếng người Pháp -  
GS. Georges Condominas, đã được Viện Khoa học Xã hội Việt 
Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học xã hội”!
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Ở  cộng đồng người Chum Lâm Đồng, ktha m ãk ntdâu và 
hơrì dam dra là hai làn điệu hát đối đáp khá nổi tiêng. Nêu 

ktha m ăk mdàu dành cho người già vừa "thách đấu" với 
"người ngoài" và cũng là đ ể  dạy dỗ con cháu trong nhà thì 

hơrí dam dra là những lời đối đáp giao duyên dành cho 
những đôi trai gái chưa vợ  chưa chồng.

1.5. TRONG LÀN ĐIỆU KTHA MĂK MDÂU VÀ HƠRI 
DAMDRA

Những buôn làng của người Churu liền kê nhau. Làng mở 
hội. Lũ trai tráng phải mất cả tháng trời vào rừng tìm cây gô 
quý dựng cọc nêu. Những phụ nữ cần mẫn vót những sợi trang 
trí bằng mây và dăm gỗ đe làm cho cây nêu choáng lộng hơn. 
Còn người già thì bận bịu với những phép tính về khách mời và 
những con vật hiến tế. Làng có khách quý. Mặt trời lên. Rồi đêm 
xuống. Và cuối cùng là âm thanh -  những âm thanh của núi rừng!

Khách đến. Già làng Jơrông Ting đại diện dân làng Krăng 
Gọ mang trống ra gõ nhịp. Tiếng trống sgơr của Jơrônạ Ting với 
người Churu là vật thiêng. Jơrông Ting gõ trống là đe giao tiếp 
với thần linh và “nói chuyện” vđi khách. Khách vào đên đâu 
làng nghe tiếng trống, vội đáp lại bằng lời một bài hát theo làn 
điệu ktha măk mdâu. Lời hát có đại ý rằng: “Nước sông Đa Nhim 
dẫu cuộn xoáy nhưng cuối cùng cũng trôi xuôi/Hai làng ta kê cận, 
uống chung dòng sông Đa Nhim/Khách đến vui dự hội với ché 
rượu anh em/Rượu ủ từ gạo và nước sông Đa Nhim/Rượu không 
làm bằng ngọn lá độc... Tiếng trống đáp lời. Và khách vào làng 
và trở thành thành viên của làng. Để sau đó là điệu ktha măk  
mdâu của người già cất lên. Rồi điệu hơri dam dra của những 

' đôi trai gái trẻ tuổi cũng cất lên. Lê đã xong! Và hội băt đâu!
Điệu ktha măk mdău của già làng Jơrông Ting tiêp nôi câu 

chuyện về dòng sông Đa Nhim của khách. Nhưng câu chuyện 
về dồng sông Đa Nhim của già làng Jơrông Ting là câu chuyện
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của dòng họ mình, dòng họ Jơrông. Câu chuyện ấy kể rằng: Dòng 
sông Đa Nhím sinh ra từ mẹ Mặt Trời. Mẹ Mặt Trời sinh ra muôn 
loài. Mẹ Mặt Trời dạy cho người Churu làm cây lúa, rèn ngọn 
giáo. Người Churu ở làng Krăng Gọ là anh em cửa người Churu 
ở làng Krăng Chớ. Người Churu dòng họ Jơrông biết cúng thần 
Bơ Mung thì người Churu dòng họ Mtau cũng biết cúng thần Bơ 
Mung... Một trong những người khách quý cũng hát đáp lại bằng 
điệu ktha lĩtăk mdâu rằng: Dòng sông Đa Nhim sinh ra từ mặt 
trời. Đa Nhim có những con suối nhỏ như những cánh tay, như 
những dòng họ người Churu. Dòng họ Mtau uống nước sông Đa 
Nhim thì dòng họ Jơrông cũng uống nước sông Đa Nhím. Cái bình 
gốm của dân làng Krăng Chớ cũng giống cái bình gốm của dân 
làng Krăng Gọ. Mẹ Mặt Trời dạy người Chum làng Krăng Gọ 
biết trồng cây lúa ở ruộng sâu thì cũng dạy cho dân làng Krăng 
Chớ biết trồng cây lúa trên ruộng cạn. Rồi, câu chuyện của họ 
kể về thời xa xưa với những tháp Chàm cổ kính và trầm mặc. 
Chuyện cũng kể về những chuyên đi xa tìm sản vật rừng mang 
về với biển cả, và một bộ phận phải lưu lại chôn thâm sơn. 
Chuyện lại quay sang những lời dạy cháu con khi lấy vỢ lấy 
chồng phải biết thủy chung; dạy con trai khi vừa lớn lên phải 
biết giương cái cung, dạy cho con gái trước khi về nhà chồng 
phải biết thắt vải địu con... Và, cứ như thế, câu chuyện của họ 
trong làn điệu ktha măk mdâu tưởng như không bao giờ châm
dứt được!

Đêm đã vào sâu. Người già trầm mặc bên bếp lửa. Lũ trai 
tráng kéo nhau ra bìa làng. Những chàng trai cất tiếng hát theo 
làn điệu hơri dam dra. Tiếng hát trầm đục và thao thiết. Điệu 
hơri dam dra của chàng trai kể rằng: “Trong rừng sâu có đôi 
chim chồng vỢ trú mưa trên cành cây cao. Chàng trai giương cung 
lên nhưng chợt nhớ lời già làng dặn rằng chim chồng vợ là chim 
quý bởi nó biết sinh con. Mưa dứt, đôi chim vút lên trời cao. Đôi 
chim có vô tình hay không khi dưới gốc cây cổ thụ có một chàng 
trai lẻ loi giữa rừng sâu không có ai dẫn về tối nayl Còn như 
chim thì dẫu có bay đi đâu rồi cũng biết đường về tổ vì có đôi 
có cặp”. Nghe lời “than thân” của chàng trai, cô gái h á t ... bâng
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quơ cũng bằng làn điệu hơri dam dra rằng: “Con suối nhỏ uống 
nước từ lòng đất. Nước trong lòng đất lấy từ hơi sương của trời. 
Mà hơi sương thì mỏng manh lắm lắm. Hơi sương dẫu có thoáng 
qua rồi ở lại trong con tim ai đó thì ai đó nào có biết có hay”. 
Nếu chàng trai nhận ra lời tỏ tình của cô gái thì hát đáp lại rằng: 
“Đôi chim chồng vợ cỏ bầu trời bao la và xanh ngắt. Người đi 
săn không nỡ cướp mất bầu trời ấy. Đêm nay không biết đường 
về, chắc là buồn lẳm\”. Hơri dam dra của cô gái: “ơ anh chàng 
thợ săn! Lối về có em đưa đón. Chỉ sợ anh thích đi con đường 
vòng. Nhà em có hạt muối. Chỉ sợ anh chê nhạt mà t h ô i \ Và ho 
trao vòng cho nhau trong ánh mắt nhìn say đắm!

Ớ cộng đồng người Churu Lâm Đồng, ktha măk mdâu và hơri 
dam dra là hai làn điệu hát đối đáp khá nổi tiếng. Nếu ktha măk 
mdân dành cho người già vừa “thách đấu” với “người ngoài” 
và cũng là để dạy dỗ con cháu trong nhà thì hơri dam dra là 
những lời đối đáp giao duyên dành cho những đôi trai gái chưa 
vỢ chưa chồng. Nói cách khác, nếu ở người Mạ có tâm pớt và 
lảh lông thì trong cộng đồng người Churu anh em cũng tồn tại 
hai thể thức âm nhạc truyền thống tương tự là ktha măk mdâu 
và hơri dam dra. Trong sinh hoạt xã hội của người Churu, một 
khi làng buôn, dòng tộc hoặc gia đình có khách quý thì hình thức 
hát ktha mãk mdâu được đưa ra sử dụng. Tương tự như tâm pớp 
của người Mạ, ktha m ăkm dâu  của người Churu thường là những 
lời lẽ “thách đố” của chủ nhà dành cho khách. Đồng thời, nó 
còn là “vếđố i” để chào mời những người bạn thân thiết lâu ngày 
gặp lại. Và cũng như tâm pớp của người Mạ, ktha măk mdâu 
của người Churu còn được sử dụng vào việc giải quyết mọi mâu 
thuẫn trong đời sống và có tính giáo đục khá cao. Người hát ktha 
m ăk tĩtdâu thường là những người có vốn sống dồi dào và tài 
ứng đối nhanh nhạy. Bởi vậy, nó phù hợp với lớp người già hơn 
và được người già sử dụng như là một thứ phương tiện cần thiết 
trong giao tiếp và ứng xử. Trong khi đó, cũng là “đối đáp” nhưng 
hơri dam dra thì được lớp người trẻ tuổi Churu rất ưa chuộng và 
sử dụng nó như một thứ “vũ khí” rất lợi hại trong quan hệ lứa 
đôi bởi thành tố của nó không thể thiếu được lời giao duyên,
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giai điệu'và cả môi trường diễn xướng.
Ktha măk mdâu và hơri dam dra là vốn quý của người Churu 

Lâm Đồng.
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Nếu vợ hoặc chồng của bạn là người Chru m ột khi cất 
giọng "Pơdih klăm ..."  thì xin thưa: H ãy quay về  với bữa 
cơm chung trên giường cưới và với ba đêm  thức trắng trước 
ba ngọn đèn. Nếu không thì bạn sẽ là người bị lưu đày vĩnh  

viên bởi luật tục!

1.6. KHI CÂU HÁT ẤY CAT l ê n ...
“Dơ dih kơlăm ni pơlơỉ kơlăn drar/Kơlăn du sơpan găn chỉau 

anih/Dơ dih kơlăm ni pơlơi kơlăn dung/Kơlăn du lơsung găn chiau 
anih... Lời bài hát này tạm dịch là: “Ngủ đêm nay, tôi hiểu người 
bạn đời mơ người khác ngoài tôi. Bởi tôi thấy con trăn lớn nằm 
trên đầu giường. Bởi tôi thấy con trăn nhỏ cũng nằm trên đầu 
giường. Bởi người bạn đời mơ kẻ khác ngoài tôi”. Một khi người 
chồng hoặc vỢ là người Churu ở Lâm Đồng đã hát như thế thì 
người chung chăn gối ấy phải thức tỉnh ngay. Nếu không thì...

Với người thiểu số ở Lâm Đồng nói riêng và Tây Nguyên 
nói chung, vỢ chồng là sự kết hợp âm dương, là sự giao hòa của 
bản ngã. Song, để hình thành nên mối liên kết đó là cả một quá 
trình chắt lọc. Quá trình chắt lọc này tất nhiên là nghiệt ngã, 
nhưng dưới một góc nhìn, nó là biểu hiện của nét ứng xử giữa 
con người với nhau về sự hợp thành âm dương đó. Để hiểu điều 
này, chúng ta hãy đến với tộc người Churu ở Lâm Đồng.

Mùa xuân. Thiếu nữ Churu ở huyện Đơn Dương rực rỡ trong 
những bộ váy mới. Làng Krăng Gõ (Tu Tra -  Đơn Dương) vào 
hội. Những người con trai con gái Churu làng bên cũng đến dự. 
Ja Nai là cô gái đẹp nhất làng. Ja Nai đã đến tuổi “bắt chồng”. 
Hôm nay cô đến dự hội với tâm trạng lo âu, phấp phỏng. Trước 
khi đi, mẹ cô dặn: “Hãy mặc bộ váy đẹp nhất và hãy múa điệu 
tamja hay nhất. Và hãy tìm cho mình một chàng trai Churu cường 
tráng nhất”.

Ja Nai vào hội. Yơrông Thinh ở làng bên cũng vào hội. Hội 
vui lắm. Yơrông Thinh to khỏe, đẹp trai nhất làng Krăng Ngớ -  
sát làng Krăng Gõ. Đã qua điệu múa arya -  vũ điệu cúng bái
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thần linh. Cũng đã qua điệu múa pakinăng -  vũ điệu của các 
quý tộc. Bây giờ, trong vũ điệu tamja còn lại điệu đămtơra: vũ 
điẹu trai gái kết lại! Ca thân hình của Ja Nai uyển chuyển theo 
điệu đămtưra. Đôi tay của cô trắng nõn dưới ánh hoàng hôn. Đôi 
môi và lồng ngực Ja Nai căng đầy sức sông. Trống hội dịu lắng. 
Tiếng khèn dịu lắng. Những cô gái và những chàng trai Churu 
đắm say trong điệu đămtơra -  điệu múa trai gái kết lại trong 
các vũ điệu tarrýa. Yơrông Thinh đã “vào vòng”. Đôi chân khỏe 
của anh như hút hồn các cô gái. Đêm đã xuống từ lúc nào không 
rõ. Lửa bập bùng. Hai ché rượu cần đã được già làng khui sẩn 
để đãi cô gái và chàng trai múa đẹp nhất hội. Ánh mắt của Ja 
Nai đã nói lên tất cả. Yơrông Thinh hiểu rõ điều ây. Và cuối 
cùng, cặp đôi Ja Nai -  Yơrông Thinh được bầu chọn là cặp múa 
đẹp nhất hội. Họ được thưởng hai ché rượu cần. Và họ phải uống 
chung cần. Đêm hội kết thúc. Những đôi trai gái tìm cho mình 
một góc riêng. Và Ja Nai và Yơrông Thinh cũng vậy...

Ja Nai về nhà. Đêm ấy cô rất vui. Mẹ cô hỏi: “Đã tìm thây 
một chành trai nào đó để bắt làm chồng rồi chăng?”. Cô khẽ 

•gật đầu. Thấy cô con gái gật đầu, người mẹ vội vàng đến tìm 
ông cậu để nhờ làm mai mối...

Người Churu ở Lâm Đồng vốn là con cháu thân thích của người 
Chăm sinh sống vùng duyên hải Trung bộ. Những cuộc chiến trong 
quá khứ xa xưa đã đẩy một bộ phận cư dân Chăm lưu lạc lên vùng 
rừng núi Tây Nguyên. Lâu dần, họ trở thành bộ tộc Churu (có nghĩa 
là “chiếm đất”) có đủ tư cách để gọi là chủ nhân của núi rừng 
Tây Nguyên. Cũng giống như hầu hết các dân tộc khác ở Lâm 
Đồng người Churu theo chế độ mẫu hệ trên cơ sở hôn nhân một 
vỢ một chồng. Đồng thời, quan hệ tiền hôn nhân không được người 
Churu đặt lên cán cân hạnh phúc. Tuy vậy, để tiến đến đời sống 
vợ chồng, luật tục của bộ tộc này tỏ ra hết sức khắt khe. Mà, một 
trong những biểu hiện của sự khắt khe đó là: Đôi trai gái người 
Churu không có giao bôi trong đêm hợp cẩn.

Thông qua người cậu, Ja Nai đã “bắt chồng” Yơrông Thinh. 
Đám cưới diễn ra khá thuận tiện vì gia đình Yơrông Thinh tương 
đối khá giả. Tuy nhiên, những đêm đầu tiên ở nhà vỢ, đối với anh
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ta quả là ... cực hình! Đêm đầu, khi mọi người đã ra về hết, Yơrông 
Thinh phải bê một khay trầu đặt trên giường cưới. Ba ngọn đèn 
dầu cháy đỏ. Cô vợ đã ngồi sẩn trên giường, trước ba ngọn đèn 
và khay trâu. Yơrông Thinh bước lên giường và ngồi đối diện với 
người VỢ. Trong lúc ngồi, anh cố ý đặt đùi trái của mình lên đùi 
phải của vỢ như thể nói rằng đời sống vỢ chồng đã “chớm nở”. 
Và liên tiếp trong ba ngày đêm đầu tiên .ấy, chàng và cả nàng 
phải thức trắng trên giường cưới. Trong ba ngày đêm ấy, mọi thứ 
cơm nước đều có người nhà lo sẩn. Chàng và nàng phai dổc hết 
bầu tâm sự (rong ba đêm. Trước ba ngọn đèn “chứng kiến” trong 
ba đêm liên tiếp, Ja Nai đã nói vì sao mình chỉ thương Yơrông 
Thinh và vì sao cưới Yơrông Thinh về làm chồng. Còn Yơrông 
Thinh thì hứa rằng anh ta chỉ thương có mỗi một mình Ja Nai va 
sẽ chung thủy suốt đời. Đến đêm thứ tư, khi hai người đã thực sự 
hiểu nhau, khi ba ngọn đèn đã tắt thì cuộc sống vợ chồng cua họ 
mới thực sự bắt đầu.

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng sự khắt khe với anh chồng như 
thế quả thật là cần thiết đối với những cô gái Churu thường lây 
chồng từ rất sớm -1 5 ,1 6  tuổi. Song, điều đo không là bảo chứng 
cho sự an toàn của hậu hôn nhân. Đó là khả năng ngoại tình. Co 
nghĩa là, luật tục của người Churu dẫu khắt khe đến may thì chuyện 
ngoại tình vẫn không mất cơ hội xảy ra. Lúc này, cách ứng xử 
của họ cũng thật tinh tế: Với kẻ quên đêm hợp cẩn, quên bữa cơm 
trên giường cưới thì người kia -  hoặc vợ, hoặc chồng -  sẽ nói rằng: 
“Dơdih kơlăm nipơlơi kơlăn drar/Kơlăn du sơpan găn chiau anih/  
Dơdihkơlăm nipơlơik lỉăn dung/Kơỉăn du lơsung găn chiau anih”. 
Nội dung của sự nhắc nhở này là: Tôi hiểu người bạn đời của tôi 
mơ kẻ khác ngoài tôi. Kẻ đó là kơlăn drar (con trăng nhỏ) hoặc 
cũng có thể là klăn đung (con trăn lớn)...

Vậy, nếu vỢ hoặc chồng của bạn là người Churu một khi cất 
giọng “Pơ dih klăm ...” thì xin thưa: Hắy quay về với bữa cơm 
chung trên giường cưới và với ba đêm thức trắng trước ba ngọn 
đèn. Nếu khônị thì bạn sẽ là người bị lưu đày vĩnh viễn bởi luật 
tục!
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Theo GS-TS. Trần Văn Khê thì "chưa một nước nào hay 
một vùng nào mà có số lượng cồng chiêng nhiều như ở Tây 

Nguyên... Sự kiện UNESCO chính thức công nhận cồng 
chiêng Tây Nguyên là kiệt tác di sản truyên khẩu và phỉ 

vật the cua nhân loại là một tin vui lớn lao.

1.7. NHỊP THIÊNG CỦA NÚI RỪNG TÂY NGUYÊN
Đêm 28.3.2006, lễ đón nhận bằng công nhận của UNESCO 

đối với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là di sản 
văn hóa phi vật thể của thế giới đã được long trọng tổ chức tại 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - một trong những cái nôi cồng 
chiêng Tây Nguyên. Tại đây, 15 đội cồng chiêng với trên 900 
nghệ nhân thiìọc 11 dân tộc thiểu số sống ở 5 tỉnh Gia Lai, Kon 
Tum, Đắc Lắc, Đắc Nông và Lâm Đồng đã tụ hội để cùng hòa 
chung nhịp thiêng núi rừng!

Buổi le được bắt đầu với màn múa xoong khá hoành tráng 
của khoảng 200 nghệ nhân dân tộc thiểu số trên nền nhạc “Mừng 
chiến thắng” của người Jarai. 15 giàn chiêng bắt đâu tâu lên, 
những âm thanh quyện vào nhau làm thành bản hòa thanh hùng 
vĩ của núi rừng Tây Nguyên.

Ngài Gadi Mgomezulu, đại diện UNESCO, phát biểu: “Việt 
Nam là quốc gia có một nền văn hóa độc đáo. Từ 2003, UNESCO 
đã đưa nhã nhạc cung đình Huế vào danh sách di sản văn hóa 
phi vật thể củia nhân loại. Đến 2005, vinh dự lần nữa cho 
UNESCO là tiếp tục được đưa không gian văn hóa cồng chiêng 
Tây Nguyên của Việt Nam vào danh mục nói trên. UNESCO 
ghi nhạn những ccí gắng của Chính phủ Việt Nam, những nghệ 
nhân ... đã làm sống lại loại hình sinh hoạt văn hóa này...”. Có 
thể nói, trong vùng Đông Nam Á có nhiều quốc gia có cồng 
chiêng và cao hơn là không gian văn hóa cồng chiêng nhưng 
chỉ có không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được 
UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và văn hóa phi vật 
thể của nhân loại, điều đó là một trong những minh chứng về
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giá trị văn hóa phi vật thể của loại nhạc cụ này cùng với không 
gian văn hóa của nó với một ý nghĩa rất lớn trong dòng chảy 
văn hóa của nhân loại. Cũng bởi điều đó mà trong số 43 di sản 
của 46 quốc gia được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu 
và di sản phi vật thể của nhân loại đợt 3 (tháng 11.2005) về 
loại hình cồng chiêng, chỉ có cồng chiêng Tây Nguyên của Việt 
Nam là được công nhận. Rõ ràng, danh tiêng của cồng chiêng 
Tây Nguyên kể từ nay đã vươn ra khỏi biên giới quốc gia và trở 
thành tài sản chung của nhân loại; và như the, những giá trị đặc 
sắc của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyen - mọt bộ 
phận của di sản và tinh hoa văn hóa Việt Nam, đã được cộng 
đồng quốc tế  biết đến và tôn vinh. TS. Phạm Quang Nghị với tư 
cách là Bộ trưởng Bộ Văn hóa -  Thông tin trong lời phẩt biểu 
của mình tại buổi lê trang trọng này đã nói: “Giá trị noi bật của 
không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là nơi đây chứa 
đựng những giá trị sáng-tạo mang tầm kiệt tác của cả nhân loại...”. 
Theo GS-TS. Trân Văn Khê, người có nhiều công lao trong việc 
bảo vệ tính thuyết phục của cồng chiêng Tây Nguyên Việt Nam 
trươc UNESCO, thì chưa một nước nào hay một vùng nào mà 
có số lượng cồng chiêng nhiều như ở Tây Nguyên... Sự kiện 
UNESCO chính thức công nhận cồng chiêng Tây Nguyên ià kiệt 
tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại là một tín 
vui lớn lao...”.

Dưới khán đài, bên vệ cỏ rộng của Sân vận động Pleiku 11 
cây nêu biểu tượng của 11 dân tộc anh em Tây Nguyên sừng 
sững giữa trời đêm lung linh sắc màu. Những người con của núi 
rừng Tây Nguyên như Banar, Êđê, Mạ, Churu, Cơho, Jarai, 
Rơmâm... hội thành những vòng tròn xung quanh cây neu làm 
nên biểu tượng của lòng keo son chung thuy của người dân Tây 
Nguyên trong lòng dân tộc Việt Nam ở quá khứ, hiện tại cũng 
như cả trong tương lai đối với cồng chiêng Tây Nguyen. Bọ 
trưởng Bộ VHTT Phạm Quang Nghị nhân mạnh: “Cong chiêng 
Tây Nguyên đã gắn bó với cuộc sống của người dân Tây Nguyên 
từ ngàn đời nay, nhưng nay đang đứng trước nguy cơ bị mai một 
rât cao do rất nhiều nguyên nhân. Do vậy, đã trở thành một kiệt
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tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân loại, bên cạnh 
niềm tự hào là một trách nhiệm hết sức nạng nề và to lớn đặt 
lên vai chúng ta: Trách nhiệm bảo vệ di sảii văn hóa cho dân 
tộc và cho nhân loại - điêu mà lâu nay nhiêu ngươi chưa thay 
hết. Không gian văn hóa cồng chiêng Tâỵ Nguyên từ đây đặt 
ra những vân đề to lớn trong công tác bảo tôn và phát huy những 
giá trị cua nó. Muốn làm tốt công việc nặng nề mà vẻ vang ày, 
chúng ta cần phải sớm bắt tay thực hiện hàng loạt công việc có 
ý nghĩa hết sức quan trọng...”.

Thật vậy vào ngày 28.3. 2006, việc tổ chức lễ đón nhận bằng 
của UNESCO công nhận không gian văn hóa cồng chiêng Tâỵ 
Nguyên Việt Nam là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi 
vật thể của nhân loại cũng có nghĩa là xác định một cách chinh 
thức việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa cồng chiêng 
Tây Nguyên của không chỉ Tây Nguyên, không chỉ Việt Nam 
mà còn là của cả nhân loại. Đây cũng là một irong những công 
đoạn hết sức quan trọng trong hồ sơ văn hóa Tây Ng ìyên của 
Việt Nam trình UNESCO công nhận hồi cuối năm 2005, và cũng 
là một trong những cơ sở đê UNESCO xét và công nhận là di 
sản truyền khẩu và phi vật thể đối với cồng chiêng Tây Nguyên. 
Theo đó, trách nhiệm của cả cộng đồng, đặc biệt là cộng đông 
chủ nhân, trong việc giữ gìn, bảo vệ những giá trị của văn hóa 
cồng chiêng Tây Nguyên là không nho. Bcn cạnh đo \â nhưng 
nội dung: Can đạc biệt quan tâm đến công tác sưu tầm, ghi chép 
những bài bản chiêng, những sinh hoạt văn hoa cong chieng; 
cồng chiêng Tây Nguyên cân được tiêp tục nghicn cưu mọt cach 
co hệ thống và khoa học; xây dựng phòng di sản văn hóa cồng 
chiêng' xây dựng một chiên lược lâu dài cho V5ỌC phục hoi, bao 
tồn va phát huy di sản cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng...

Việc ngài Gadi Mgomezulu, đại diện UNESCO, long trọng 
trao bằng công nhận “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây 
Nguyên - Việt Nam” là kiệt tác phi vật thể và văn hóa truyên 
khâu của nhân loại cho lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên và lãnh đạo
5 tỉnh trao lại cho 11 nghệ nhân tiêu biểu đại diện cho 11 dân 
tộc chủ nhân cồng chiêng Tây Nguyên diễn ra ngay sau đó đã
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trở thành một hình ảnh khó phai trong lòng mọi người khi nói 
đến vấn đề bảo tồn và phát huy những giá trị của không gian 
văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Dêm thành phô" Pleiku càng về khuya càng lạnh nhưng vòng 
xoong cứ rộng ra, dài thêm. Và, âm thanh của đại ngàn - nhịp 
thiêng của núi rừng Tây Nguyên, mãi ngân rung!

37



NAM TÁY NGUYÊN, NHỮNG Đlẩu KỲ THỦ

Với ngiỉời Tây Nguyên, cồng chiêng và văn hóa cồng 
chiêng là tài sản vô giá. Am nhạc cồng chiêng Tây Nguyên 

không những là một giá trị nghệ thuật đã từ lâu được khẳng 
định trong đời sống xã hội mà còn là kết tỉnh của hồn 
thiêng sông núi qua bao thế hệ. Củng có thể hiểu, cồng 

chiêng Tây Nguyên mang ý  nghĩa về mặt tàm lỉnh là điều 
đáng để chúng ta quan tâm trên hết, cimg với sự quan tàm 
theo những góc độ khác aìa nó như biểu hiện sức sống cộng 
đồng, sức mạnh vật chất, thanh thế của gia đình và dòng 

tộc, buôn làng.

1.8. HỒN t h i ê n g  Và  n h ữ n g  g iá  t r ị  t â m  l in h
Sự kiện UNESCO công nhận cồng chiêng Tây Nguyên là di 

sản văn hóa thế giới hồi tháng 11.2005 đã làm nức lòng mọi 
người, đặc biệt là đốì với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. 
Nhưng ngay lập tức, điều bức xúc từ thực tế  cũng được đặt ra 
một cách câp thiết: Hồn thiêng trong tiếng chiêng cồng đang 
mai một!

Với người Tây Nguyên, cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng 
là tài sản vô giá. Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên không những 
là một giá trị nghệ thuật đã từ lâu được khẳng định trong đời 
sống xã hội mà còn là kết tinh của hồn thiêng sông núi qua bao 
thế hệ. Cũng có thể hiểu, cồng chiêng Tây Nguyên mang ý nghĩa 
về mặt tâm linh là điều đáng để chúng ta quan tâm trên het, cùng 
với sự quan tâm theo những góc độ khác của nó như biểu hiện 
sức sống cộng đồng, sức mạnh vật chất, thanh thế của gia đình 
và dòng tộc, buôn làng... Hầu hết các dân tộc thiểu số Tẩy 
Nguyên đêu quan niệm: cồng chiêng là vật thiêng, giúp con 
người giao lưu với các thế lực siêu nhiên, là chiếc cầu nối tinh 
thần giữa các thành viên trong cộng đồng, giữa cộng đồng này 
với cộng đông khác. Nói cách khác, cồng chiêng Tây Nguyên 
không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất cũng như những giá trị về
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nghệ thuật đđn thuần mà nó còn là “tiếng nói” của con người 
và của thần linh theo quan niệm vạn vật hữu linh.

Chỉ nhìn riêng dưới góc độ diễn tâu cồng chiêng cũng dễ dàng 
nhận biết điều vừa nói ở trên. Ở nhiều dân tộc thiểu số Tây 
Nguyên, trong các hoạt động mang tính nghi iễ, tiếng chiêng 
thường đi kèm với lời cúng và múa thiêng để cầu gọi các thế 
lực siêu nhiên. Ớ tộc người Jarai, dàn chieng arap (cing arap) 
13 chiếc thường dùng vào tang ma, chiêng kơm và chiêng trum 
dùng trong lễ rước thần lửa... Với người Churu ở Lâm Đồng, nhạc 
cụ dùng trong tang ma thường là chiêng và được diễn tâu bằng 
một bộ chiêng riêng và những bài bản diễn tâu trong lễ tang cũng 
phải tuân thủ theo một quy định khá nghiêm ngặt (có những bài 
bản dành riêng cho chiêng trong tang ma). Trong khi đó7 với 
người Mạ (Lâm Đồng), cũng với quan niệm vạn vật hữu linh 
nhưng cách ứng xử của tộc người này đối với chiêng thiêng có 
khác hơn nhiều so với nhiều dân tộc Tây Nguyên khac: Thay vì 
đưa bộ chiêng ra sử dụng trong tang ma, họ lam một “bộ chiêng” 
bằng tre (có tên gọi riêng) để tâu và chôn theo người chết như 
một sự “chia của”. Còn đây là lối ứng xử với vật thiêng chiêng 
cồng của hầu hết các dân tộc thiểu so Tây Nguyên: Bọ chiêng 
từ giá trị vật chất đơn thuần, để trở thành vật thiêng, dân làng 
phải tiến hành nhiều nghi lễ mang đậm dâu ấn tâm linh; trong 
đó đáng kể là lê “đón hôn chiêng” -  lê cuối cùng trong hàng 
loạt các nghi lễ được tiến hành nhằm đưa “xác chiêng được 
“nhập hôn”. Khi chiêng đã “nhập hồn” và trở thành chiêng 
thiêng, việc sử dụng cồng chiêng như thế nào và trong những le 
hội gì cũng đều được người thiểu số Tây Nguyên tuân thủ theo 
những quy định rất nghiêm ngặt. Với họ, bộ chiêng bao giờ cũng 
được cất giữ ở một nơi trang trọng nhất và linh thiêng nhất trong 
ngôi nhà. Khi có lễ hội cần sử dụng chiêng, trước khi đưa chiêng 
ra ngoài nhà, chủ nhà phải làm một con gà trắng (bây giờ thì 
đơn giản hóa rồi) cúng thần linh có tính chất xin phép và nếu 
được thân linh đồng ý thì mới được hạ chiêng XIIông. Trong quá 
trình lễ hội diên ra, chiêng cái (cing me, chieng “đau đàn”) bao 
giờ cũng là chiếc chiêng được “ăn” máu con vật hiến sinh trước
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tiên. Xong lễ hội, khi đưa chiêng về nhà, chủ nhân không thể 
không tiến hành nghi thức “báo cáo” bằng ít nhât một con vật 
hiến sinh (thường là gà, nếu gia đình khá giả thì làm dê hoặc 
heo) thần linh trước khi đặt chiêng lên chỗ cũ. Và điều quan trọng 
nữa, cồng chiêng trong lễ hội của các tộc người thiểu sô" Tây 
Nguyên luôn giữ vai trò tâm điểm của mọi lê thức và mọi hoạt 
đọng diễn ra quanh hội. Tất nhiên, trong lễ hội, cồng chiêng chỉ 
là một trong những nhạc cụ được đưa ra sử dụng nhưng công 
chiêng iuôn luôn giữ vai trò trung tâm và âm nhạc công chiêng 
là âm nhạc mang tính lễ n g h i  cao nhât.

Cồng chiêng là nhạc khí phổ quát trong cộng đồng các dân 
tộc thiểu số Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung (và 
nhiều dân tộc khác tren thế giới nữa). Tuy nhiên, chiếm một vị 
trí khá đặc biệt trong đời sống tinh thần và xã hội bằng các giá 
trị tâm linh như cồng chiêng của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên 
như trên vừa nêu là điều khó có thể bắt gặp ở nhiều dân tộc 
trên đất nước Việt Nam và trên thế giới. Hơn thế, tính thiêng 
trong văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên không phải ở dân tộc 
nào cũng có (với một số dân tộc, cồng chiêng chỉ là một nhạc 
cụ đơn thuần). Và việc UNESCO công nhận cồng chiêng Tây 
Nguyên là di sản thế giới có một ý nghĩa hết sức to lớn. Nhưng, 
đằng sau sự công nhận ây là nỗi lo về tính thiêng của cồng chiêng 
đang dần mai m ột .

NAM TẦY NGUYÊN, NHỮNG Đlẩu KỸ THÚ_______________________
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về phía mình, một bộ phận người dân tộc thiểu số vì chịu 
sự chỉ phối của cơ chế thị trường đã tỏ ra bất chấp mọi quy 
định khắt khe trong việc sử dụng cồng chiêng nên (cho dù 
là vô tình) tách cồng chiêng ra khỏi không gian sinh tồn tự 
ngàn năm -  không gian thiêng, với nhiều mục đích, ngoài 
mục đích hun đúc hồn thiêng được tạo lập tự ngàn đời. Rồi 
nữa, vì yếu tố thương mại, các bộ chiêng cổ của ông cha bị 

chính lớp con cháu làm biến dạng về mặt nhạc học (để tiện 
cho việc diễn tấu các bài bản hiện đại) nên tính thiêng của 
chiêng không còn vì suy cho cùng, bộ cồng chiêng đã được 

chỉnh sửa ấy không là gì ngoài một mớ đồng nát.

1.9. CÔNG CHIÊNG KHÔNG THE LÀ ĐÔNG NÁT
Cồng chiêng Tây Nguyên không chỉ là một thứ tài sản vật 

chất đơn thuần mà trải qua lịch sử, sự kết tinh của các giá trị 
tinh thần đã làm nên “hồn thiêng” của một nét văn hóa rất đặc 
trưng và tiêu biểu vừa được UNESCO công nhận là di sản văn 
hóa của toàn nhân loại. Nhưng trong thực tế, đã đến lúc gióng 
lên hồi chuông báo động về sự mai một của các giá trị làm nên 
hồn thiêng chiêng cồng Tây Nguyên.

Hầu hết các nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên đều cho 
rằng: Không gian văn hóa của cồng chiêng đang bị thu hẹp. Với 
các dân tộc bản địa Tây Nguyên, không gian văn hóa để ỉưu 
giữ và phát triển âm nhạc chiêng cồng là không gian thiêng. Chỉ 
ở không gian ấy, tiếng chiêng với sự ngự trị của thần linh mới 
có thể “cất lời”, mới có thể nói thay tiếng nói của cộng đồng 
trong mối quan hệ giao tiếp giữa con người với các thế lực siêu 
nhiên.

về hình thức, không gian nói trên là không gian của rừng núi 
hoang dã, của bản làng đơn sơ bên những dòng suối, ngọn núi, 
rừng cây... nhưng điều quan trọng bậc nhất là trong không gian 
ấy có các vị thần cùng “chung sống”. Chỉ có không gian thiêng
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mới có thể sinh ra tiếng chiêng thiêng. Bên cạnh đó, trong cái 
không gian thiêng ấy, con người với tư cách là một thực thể của 
vũ trụ chính là “tầng dưới” đang hướng về một “cõi thiêng” nằm 
ngoài vũ trụ. Bởi thế, trong các buôn làng truyền thống Tây 
Nguyên, khi già làng và thầy cúng làm lễ cúng chiêng trước khi 
mang thứ nhạc cụ vào lễ hội, mọi người có mặt quanh đó đều 
phải im lặng và mắt hướng về phía ngọn lửa với lòng thành tuyệt 
đối. Đến lúc chiêng được mang vào hội, nghĩa là đã được sự đồng 
ý của thần linh, khi những âm thanh trầm bổng dập dồn cất lên 
thì mọi người đều phải “vào vòng” xoang với niềm hân hoan 
tưởng như bất tận. Có thể nói, trong không gian thiêng ấy, thế 
giới thần linh luôn hiện hữu cùng với những hoạt động của con 
người. Thế nhưng, điều đáng bàn là thời gian gần đây, không 
gian thiêng này đã bị thu hẹp bởi sự thâm nhập đến thái quá 
của cấc dòng văn hóa bên ngoài. Cùng đó, ngay trong cộng đồng 
các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, ở lớp người trẻ tuổi đã đơn 
giản hóa những quan niệm nên tính thiêng của chiêng cồng vì 
thế mà không còn như trước.

Cũng ở lớp người trẻ tuổi, không những đơn giản hóa những 
quan niệm mà khả năng tiếp thu để diễn tấu các bài bản chiêng 
cũng rất hạn chế là một báo động khác. Trong cộng đồng Mạ, 
Cơho ở Lâm Đồng, nhiều nghệ nhân trẻ không thể nhớ hết nổi 
“36 điệu chiêng” của ông bà họ để lại. Cũng như vậy, ở cộng 
đồng Mnông tỉnh Đăk Lăk, vẫn có những người không thể phân 
biệt đâu là bài bản chiêng dùng trong lễ phát rẫy, lễ phơi rẫy, 
lễ xuống giống và đâu là bài bản chiêng trong lễ tạ ơn rìu rựa, 
lễ tắm lúa, lễ cúng bến nước... Điều nguy hiểm hơn, xu thế mất 
dần tính thiêng của chiêng cồng Tây Nguyên còn được thể hiện 
ở chỗ: Ngày nay, nhiều người đã tỏ ra rất tuỳ tiện trong việc sử 
dụng các bộ chiêng thiêng và tuỳ tiện sử dụng các bài bản. Trong 
các buôn làng ngày xưa, cồng chiêng thường chỉ được sử dụng 
trong các lễ lớn của gia đình, dòng tộc hoặc buôn làng thì nay, 
cũng ngay trong cái không gian buôn làng ấy, việc “mua vui” 
cho “người ngoài” đã trở nên một hiện tượng không hiếm, nếu 
như không muốn nói là khá phổ biến. Rồi nữa, không gian địa
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lý để cho chiêng “cất lời” đã trở nên quá dê dãi tại những đô thị 
với các lễ hội mà yếu tố hội hầu như chiếm phần lớn. Một vài 
năm gần đây, đị_khắp vùng Tây Nguyên, đâu đâu người ta cũng 
bắt gạp cảnh diễn tâu chiêng cồng trong các hội nghị, hội thảo, 
thậm chí cả trong các cuộc họp... Thật sai lầm khi nghĩ rằng cần 
đưa văn hóa cồng chiêng đến với mọi người trong xã hội càng 
nhiều càng tốt mà bất chấp mọi không gian sinh tồn của loại 
hình sinh hoạt âm nhạc này của người dân tộc bản địa Tây 
Nguyên. Vì như thế đã vô tình làm mâ't đi tính thiêng tự ngàn 
đời của âm nhạc cồng chiêng bản địa. Càng nguy hiểm hơn, cũng 
là vô tình, đã tạo lập mọi thói quen trong sinh hoạt cồng chiêng 
theo lối dễ dãi cho một bộ phận người dân tộc thiểu số. Vê phía 
mình, một bộ phận người dân tộc thiểu số vì chịu sự chi phối 
của cơ chế thị trường đã tỏ ra bất châp mọi quy định khắt khe 
trong việc sử dụng cồng chiêng nên (cho dù là vô tình) tách công 
chiêng ra khỏi không gian sinh tồn tự ngàn năm -  không gian 
thiêng, với nhiều mục đích, ngoài mục đích hun đúc hôn thiêng 
được tạo lập tự ngàn đời. Rồi nữa, vì yếu tô' thương mại, các bộ 
chiêng cổ của ông cha bị chính lớp con cháu làm biến dạng về 
mặt nhạc học (đê tiện cho việc diễn tấu cấc bài bản hiện đại) 
nên tính thiểng của chiêng không còn; vì suy cho cùng, bộ cồng 
chiêng đã được chỉnh sửa ấy không là gì ngoài một mớ đồng 
nát.

Chương trình hành động của quốc gia sau khi cồng chiêng 
Tây Nguyên được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế 
giới.hẳn là một chương trình dài hơi và đòi hỏi cần được đầu tư 
nhiều về vật chất và đặc biệt là trí tuệ. Với thực trạng công 
chiêng Tây Nguyên như trên vừa phân tích, xem ra chương trình 
này khi được triển khai bằng những việc làm cụ thể ắt không 
mấy dễ dàng!
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Nhiều người cho rằng ầm nhạc cồng chiêng chính là lỉnh 
hôn của người thiểu số. EHều này cũng đúng đối với tộc 
người thiểu sô Cơ ho ở Làm Đồng. Trong kho tàng nghệ 

thuật truyền thống của người Cơ ho, cồng chiêng chính là 
một thứ tài sản vượt lên trên mọi thứ tài sản khác.

.1.10. CÔNG CHIÊNG VÀ NGHỆ THUẬT ẸIÊU DIEN 
CỒNG CHIÊNG CỦA NGƯỜI CƠHO LÂM ĐONG

Cồng chiêng là món ăn tinh thần không thể thiếu của người 
dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung và của ngưòi Cơho nói 
riêng. Hơn thế, cồng chiêng đã trỡ thành máu thịt của các tộc 
người này. ơ  Lâm Đồng, tộc dân Cơho với nghệ thuật cồng 
chiêng của mình đã đóng góp một phần rất quan trọng vào kho 
tàng nghệ thuật Nam Tây Nguyên nói riêng và cả Việt Nam nói 
chung.

Người Cơho ở Lâm Đồng là một tộc người thuộc ngữ hệ 
Môn - Khơme, gồm các nhóm địa phương như Srê, Nộp, Chill, 
Lạch... về mặt xã hội, làng (bon) của người Cơho là một công 
xã thị tộc mâu hệ, đứng đầu làng là một quăng bon (chủ làng) 
và đứng đâu gia đình là một pô hiu (gia trưởng). Trong đời sống 
tinh thân, người Cớho Lâm Đồng có cả một kho tàng nghệ thuật 
văn hóa cổ ưuyền vô cùng quý giá, trong đó có sự đóng góp 
không nhỏ của loại hình nghệ thuật cồng chiêng.

Bộ chiêng phổ biến nhất của người Cơho là bộ chiêng 6 
chiếc, gọi là ching droòng. Thứ tự tên gọi 6 chiếc chiêng này tứ 
lớn đến nhỏ là Me (Vàng), Rđơm, Dờn, Thoòng, Thơ và Thê. 
Với ngưòi Cơho, cồng chiêng không những là thước đo về sự 
giàu nghèo mà còn là “thước đo” về uy tín cũng như tài năng 
của gia đình và dòng họ. Hơn thế, cồng chiêng chính là nét đặc 
thù của sinh hoạt văn hóa của người Cơho. Những nhà khoa học 
đã khẳng định: Cái quý nhất ở cồng chiêng là “tiếng chiêng”. 
Điều này không một ai chối cãi. Bởi lẽ, tiếng chiêng không 
những có giá trị là một phương tiện sinh hoạt văn nghệ mà còn
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là phương tiện giáo dục truyền thống một cách hữu hiệu. Có thể 
nói, cồng chiêng của người Cơho vừa là phương tiện biêu đạt tư 
tưởng, tình cảm và miêu tả thiên nhiên của người thiểu số và 
cũng vừa là âm thanh nghệ thuật hết sức đặc sắc của cả vùng 
Đông Nam Á. Nghệ thuật cồng chiêng có nét đẹp riêng. Bởi thế 
nên loại hình nghệ thuật này cho đến nay vẫn còn tồn tại và chưa 
có bất kỳ sự bieu hiện nào về sự suy tàn trong đời sống xã hội 
và tâm linh của người thiểu số.

ở  Lâm Đồng, bộ ching droòng của người Cơho khá gần 
gũi.với “chiêng sáu” của người Mạ. Mặc dầu người Mạ là tộc 
người thiểu số duy nhất ở Lam Đồng theo chế độ phụ hệ nhưng 
nghệ thuật sử dụng âm thanh, trong đó có cồng chiêng, của họ 
không khác mấy so với người Cơho. Điều đó cho thấy bộ cồng 
chiêng của người Cơho khá tiêu biểu cho các dân tộc bản địa 
Nam Tây Nguyên này. Nói cách khác, khi nói đến nghệ thuật 
sử dụng âm thanh của các dân tộc bản địa Nam Tây Nguyên, 
người ta không thể không nhắc đến bộ ching droòng của người 
Cơho. Như trên đã nói, bộ ching droòng của người Cơho Lâm 
Đồng gồm 6 chiếc và mỗi chiếc là một cao độ. Điều đặc biệt ở 
bộ chieng này là trong 6 cao độ nói trên có một chiếc có cao độ 
không nằm trong hệ thống bình quân luật của âm nhạc phương 
Tây.

Một điều thú vị nữa là: Trong khi hầu hết các dân tộc khác 
trên thế giới đều có sử dụng cồng chiêng trong tang ma thì đối 
với tộc người Cơho (và người Mạ) ở Lâm Đồng thì lại hoàn toàn 
nghiêm cấm điều này. Họ lập luận rằng mọi nhạc cụ đều do đâng 
siêu nhân sinh thành. Nếu mang nhạc cụ chiêng cồng ra sử dụng 
trong những buổi tang ma thì không khác nào mang vật thiêng 
đến cho ma quỷ. Rõ hơn, họ cho rằng vạn vật hữu linh nên cồng 
chiêng cũng có linh hồn. Nếu trong tang ma có sử dụng cồng 
chiêng thì ma quỷ sẽ bắt mất linh hồn của cồng chiêng. Và như 
vậy, ngưòi sử dụng cồng chiêng trong tang ma sẽ có tội vô cùng 
lớn đối với các đấng siêu nhiên đã làm ra bộ chiêng của người 
Cơho. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là trong tang ma người 
Cơho không sử dụng âm nhạc. Trong đời sống tâm linh, với người
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Sống cũng như đối với người chết, âm nhạc là một bộ phận không 
thể thiếu được của người Cơho. Với họ, “nhạc m a” là một khái 
niệm không còn xa lạ. Tuy nhiên, nhạc cụ sử dụng trong các 
đám ma lại là một thứ nhạc cụ có quy định khá chặt chẽ: Thay 
vì sử dụng cồng chiêng và các nhạc cụ khác, khi trong làng có 
người chết, những nghệ nhân ngay tức thời làm nên một bộ nhạc 
ma để tấu những bài bản theo quy định tiễn đưa người chết. Nhạc 
cụ đó được gọi là đinh điở. Đinh điở mô phỏng âm thanh của bộ 
ching droòng, được làm bằng 6 ông lồ ô và chỉ được phép sử 
dụng trong đám tang mà thôi (đinh điở phải được chôn theo người 
chết).

Chiêng là nhạc cụ khá phổ biến trong cộng đồng người 
Cơho. Nhạc chiêng có khoảng 36 bài bản. Có thể phân chia nhạc 
chiêng thành những bài bản sử dụng trong lễ và hội. Những bài 
bản này được quy định khá thống nhất: nhạc cúng Yàng tuyệt 
đối không được sử dụng trong lễ đón khách và ngược lại. Với 
quan niệm vạn vật hữu linh nên người Cơho tỏ ra vô cùng quý 
bộ chiêng. Mọi hành động tỏ ra xúc phạm bộ chiêng đều bị quỏ 
phạt một cách tương xứng. Như đã nói, bộ chinh droòng của 
người Cơ ho gồm 6 chiếc và mỗi chiếc có một cao độ riêng. 6 
chiếc chiêng này được 6 người đảm trách trong khi diên tấu. 6 
con người này có thể là đàn ông hoặc đàn bà. Trong các nghệ 
nhân nói trên, người đảm trách ching Me thường là người có kinh 
nghiệm nhất. Nhân vật này có thể xem là “nhạc trưởng” của cả 
giàn chiêng, là người dẫn dắt toàn đội trong lúc diễn tấu. Người 
“nhạc trưởng” này chính là người chỉ huy đầy hiệu lực khi đảm 
trách ching Me với vai trò là bè trầm của giàn chiêng. Cùng với 
bè trầm của “nhạc trưởng”, các nghệ nhân khác đảm trách các 
chiêng Rđơm, Dờn, Thoòng, Thơ và Thê là những người tạo nên 
bè giai điệu, bè mô phỏng, đối vị... với các chùm nốt hòa âm 
khá độc đáo, đòi hỏi sự phối hợp rất ăn ý giữa các nghệ nhân. 
Người Cơho thường chỉ sử dụng chiêng trong những dịp lê hội 
quan trọng. Không gian của âm nhạc cồng chiêng tuy không cầu 
kỳ như một số dân tộc khác nhưng người Cơho cũng có những 
quy định khá chặt chẽ khi sử dụng cồng chiêng (trong một số lê

NAM TÀY NGUYÊN, NHỮNG Đlẩu KỲ THÚ_______________________
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hội, muốn sử dụng cồng chiêng thì phải làm lễ xin phép Yàng 
trước). Nguời Cơ ho khi diễn tấu chiêng ở ngoài trời thường iấy 
hình ảnh mặt trời làm trung tâm điểm của mọi động tác. Và, mọi 
động tác trong diễn tấu của cả giàn chiêng đều phải nhất nhất 
tuân thủ theo sự chỉ huy của “nhạc trưởng”; mọi biến tấu nhằm 
làm phong phú thêm các động tác của những chiêng “con” cũng 
đều phải dựa trên cơ sở động tác của “nhạc trưởng” mà ra.

Nhiều người cho rằng âm nhạc cồng chiêng chính là linh 
hồn của người thiểu số. Điều này cũng đúng đối với tộc người 
thiểu số Cơ ho ở Lâm Đồng. Trong kho tàng nghệ thuật truyền 
thống của người Cơ ho, cồng chiêng chính là một thứ tài sản vượt 
lên trên mọi thứ tài sản khác. Bởi thế, công tác nghiên cứu, SƯU 

tầm, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa cổ truyền ấy của 
người Cơ ho nói chung và với cồng chiêng và âm nhạc cồng 
chiêng nói riêng càng trở nên cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.
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UNESCO đã đưa ra cảnh báo: Chỉ trong vòng 10 phút thì 
nhân loại mất đi một nền văn hóa bởi nền văn hóa ấy không 

được bảo tồn, gìn giữ. Và, vãn hóa cồng chiêng, trong đó 
không loại trừ cồng chiêng Tây Nguyên, là một trong những 

nền vãn hóa hiện đang nằm trong vùng chi pliốỉ có tính 
quyết định của sii' mai một đó. Đây rất có thể là một trong 

những ỉý do để Hội đồng khoa học Văn hóa phi vật thể Việt 
Nam chọn cồng chiêng Tây Nguyên làm loại hình văn hóa 

phi vật thể có giá trị đặc biệt để lập hồ sơ đề nghị UNESCO 
xét công nhận là di sản văn hóa thế giới hồi cuối năm 2005.

1.11. NÉT RIÊNG VĂN HÓA CồNG CHIÊNG NAM TÂY 
NGUYÊN

Tuần giữa tháng 5.2004, một chương trình tầm cỡ quốc gia 
đã được thực hiện tại 4 tỉnh Tây Nguyên: Phục dựng những lê 
hội mang đậm nét văn hóa cồng chiêng để lập hồ sơ trình 
UNESCO công nhận văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là di sản 
văn hóa phi vật thể của nhân loại. Rõ ràng, xét trong phạm vi 
toàn vùng thì văn hóa cồng chiêng Nam Tây Nguyên -  Lâm 
Đồng -  là một bộ phận không thể thiếu.

Tại Nam Tây Nguyên, trong các ngày từ 11 -  16.5.2004, được 
sự trỢ giúp đắc lực về chuyên môn của Viện Văn hóa -  thông 
tin (thuộc Bộ VHTT), sở  VHTT Lâm Đồng đã bắt tay vào thực 
hiện công việc phục dựng những lễ hội tiêu biểu của văn hóa 
cồng chiêng nhằm vào mục đích như trên vừa nêu. Và, sở này 
đã rất có lý khi chọn hai dân tộc Mạ và Churu để tiến hành công 
việc phục dựng lễ hội, bởi đây là hai dân tộc đại diện cho văn 
hóa cồng chiêng Nam Tây Nguyên của các tộc người thuộc hai 
ngữ hệ Mã Lai Đa đảo (Churu) và Môn Khơme (Mạ).

ơ  hai tộc người Mạ và Churu nói riêng và các nhóm cư dân 
thiểu số Nam Tây Nguyên nói chung, cồng chiêng là nét đẹp 
văn hóa không thể thiếu trong đời sống cộng đồng và trong môi

48



Võ Khốc Dũng

một thành viên của cộng đồng, ở  trong cộng đồng đó, con người 
ta từ khi lọt lòng đến khi từ bỏ cõi đời, cồng chiêng luôn là chô 
dựa tinh thần vững chắc thông qua lê đặt tên, lê trưởng thành, 
lễ bỏ mả... Ớ giá trị văn hóa xã hội, cồng chiêng có sức hút con 
người thật mãnh liệt thông qua các lê hội mừng lúa mới, lê gieo 
hạt, lễ rửa chân trâu... Bên cạnh đó, nó còn có giá trị văn hóa 
cao về mặt tín ngưỡng với quan niệm vạn vật hữu linh và cồng 
chiêng là mối giao cảm giữa con người với các thế lực siêu nhiên. 
Rõ ràng cồng chiêng Nam Tây Nguyên đã góp một phần không 
nhỏ để hình tbành nên nền văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 
bằng chính rhững giă trị về nhiều mặt của nó. Tuy nhiên, xét ở 
một góc độ náo đó thì văn hóa cồng chiêng Nam Tây Nguyên 
mang một sắc thái riêng biệt mà không phải bất kỳ ở khu vực 
nào, hay dân tộc nào cũng có được.

Như cnúng ta đều biết, cồng chiêng có chất liệu bằng đồng 
thau là nhạc khí tự thân vang, có tính định âm và môi chiếc 
chiêng trong giàn chiêng có một cao độ thuần nhất. Cái có núm 
gọi là cồng (kuông -  Mạ, sạr -  Churu), cái không có núm gọi là 
chiêng (ciang, cing). Chiêng bằng (chiêng không có núm) là nhạc 
cụ khá phổ biến trong cộng đồng các dân tộc Nam Tây Nguyên, 
trong đó có người Mạ. Riêng với tộc người Churu, tuy không 
phổ biến bằng các loại chiêng khác nhưng bộ chiêng 6 chiếc 
vẫn là một bộ chiêng không thể thiếu trong sinh hoạt cộng đồng. 
Ớ người Mạ, bộ chiêng 6 chiếc có biên chế khá thông nhất và 
tên gọi thứ tự từ lớn đến nhỏ là Vàng (còn gọi là Me), Rdơm, 
Dờn, Thoòng, Thơ và Thê. Trong khi đó, bộ chiêng 6 của người 
Churu có tên theo thứ tự là Sar, Dwoa, Klâu, Pă, Lơma và Rnam 
(1, 2, 3,4, 5 và 6). Cùng với ciang droòng, người Mạ còn sửdụng 
ciang per (chiêng ba) và ciang du (chiêng hai). Tương tự, các 
bộ chiêng 6, 3 và 2 của người Churu có tên gọi sạr rngăm, sạr 
atâu và sạr yâu.

Bởi tính thiêng của chiêng cồng đồng thời cũng là nét đẹp 
văn hóa đã ăn sâu vào tâm thức của mỗi người thuộc các tộc 
người Nam Tây Nguyên nói chung và hai dân tộc Mạ và Churu 
nói riêng nên cách sử dụng giàn cồng chiêng được quy định khá
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chặt chẽ và cụ thể về cách đánh và các bài bản. Qua nhiều năm 
quan sát thực tế, chúng tôi nhận thấy không phải bất cứ lúc nào 
cũng có thể mang chiêng ra sử dụng và không phải cuộc cúng 
thần nào cũng có sử dụng cồng chiêng. Ví dụ, trong những lễ 
hội thuộc tín ngưỡng nông nghiệp, khi diễn tấu, người đánh 
chiêng bắt buộc phải quay mặt về hướng đông -  hướng mặt trời 
mọc. Đây cũng là hướng của thầy cúng khi muốn giao tiếp với 
thần linh -  thần linh ở đây là thần Mặt Trời. Hoặc nữa, khi sử 
dụng xong, cồng chiêng được mang về nhà khi treo lên vách cũng 
phải tuân thủ theo một trật tự nhất định. Và điều đặc biệt, khi 
muốn sử dụng cồng chiêng vào một lễ hội nào đó, một “nguyên 
tắc” hầu nhưbất.khả xâm phạm là phải “cúng chiêng”! Như vậy, 
khái quát một vài vấn đề vừa nêu, chúng tôi muốn nhấn mạnh 
rằng: Vai trò và giá trị của cồng chiêng trong đời sông tinh thần 
của hai dân tộc “đại biểu” Mạ và Churu là rất lớn và mang ý 
nghĩa văn hóa khá cao.

Xin được trở lại với vấn đề phục dựng các lễ nghi mang yếu 
tô" văn hóa cồng chiêng để trình UNESCO công nhận văn hóa 
cồng chiêng là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Theo 
một số tài liệu, UNESCO đã đưa ra cảnh báo: Chỉ trong vòng 
10 phút thì nhân loại mất đi một nền văn hóa bởi nền văn hóa 
ây không được bảo tồn, gìn giữ. Và, văn hóa cồng chiêng, trong 
đó không loại trừ cồng chiêng Tây Nguyên, là một trong những 
nền văn hóa hiện đang nằm trong vùng chi phối có tính quyết 
định của sự mai một đó. Đây rất có thể là một trong những lý do 
để Hội đồng khoa học Văn hóa phi vật thể Việt Nam chọn cồng 
chiêng Tây Nguyên làm loại hình văn hóa phi vật thể có giá trị 
đặc biệt để lập hồ sơ đề nghị UNESCO xét công nhận là di sản 
văn hóa thế giới hồi cuối năm 2005. Với cồng chiêng nói riêng 
và văn hóa phi vật thể nói chung, UNESCO đã đưa ra các tiêu 
chuẩn khá cao (và khá cụ thể) để xét công nhận là di sản văn 
hóa thế giới đối với một tác phẩm phi vật thể. Trước hết, đó là 
cần phải làm nổi bật giá trị tài năng sáng tạo của nhân loại. Kế 
đến, phải chứng minh được rằng hiện tượng văn hóa đó phải bắt 
rễ sâu từ trong truyền thống lịch sử và văn hóa cộng đồng, trở
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thành biểu tượng để khẳng định bản sắc văn hóa cộng đồng và 
phản ánh được cộng đồng ấy thông qua nét sinh hoạt văn hóa. 
Rồi nữa, tác phẩm văn hóa phi vật thể phải thể hiện nguồn cảm 
hứng sáng tạo của cộng đồng, thể hiện việc áp dụng những kỹ 
thuật và bí quyết ở trình độ cao. Đồng thời, nó được xem là một 
minh chứng độc đáo về truyền thống văn hóa đang còn sống 
động. Và, thông qua giao lưu văn hóa để các dân tộc hiểu nhau 
hơn, xích lại gần nhau hơn vì đây là nhân tố quyết định để bảo 
vệ hòa bình thế giới. Cùng với đó, UNESCO còn nhấn mạnh: 
Loại hình văn hóa phi vật thể ấy đang có nguy cơ bị mai một và 
có nguy cơ biến mất do các chính quyền không có chính sách 
bảo vệ thiết thực hoặc do quá trình xã hội thay đổi nhanh chóng 
(như đô thị hóa, sự xâm nhập của yếu tô" văn hóa ngoại lai...).
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Nếu chiêng Me quy về âm Đô thì chiếc Rdơm sẽ có cao 
độ Rê thăng Vi cung ị cũng có thể cao hơn - 1 / 5  hoặc 1/ 6 

cung, hoặc thấp hơn - 1 / 3  cung). Việc nó không phải là V2 
cung như thang âm phương Tãy đủ để nói lên rằng nó hoàn 

toàn khác so với các dòng âm nhạc sử dụng ầm giai điều 
hòa; đồng thời cũng nói lên răng những tộc người thiểu số 

Nam Tây Nguyên có một khả năng đặc biệt: Nghe và phân 
biệt độ cao từng cent ịcent là một trong nhiều đơn vị đo 
quãng âm nhạc do nhà vật lý âm thanh nổi tiếng Ellis 

ngiỉờiAnh đề xuất, thường thì cent có đơn vị nhỏ hơn coma)

1.12. CÂN HIÊU ĐÚNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỨA 
CHIÊNG CỒNG

Mặc dầu văn hóa cồng chiêng Nam Tây Nguyên nói riêng 
và Tây Nguyên nói chung có một giá trị rất lớn nhưng cũng phải 
thừa nhận rằng những tiêu chuẩn mà UNESCO đưa ra, như trên 
vừa trình bày, quả là không nhỏ, đặc biệt là tiêu chuẩn nghệ 
thuật gắn với cộng đồng. Bởi vậy, sẽ rất là sai lầm nếu như tách 
chiêng cồng Nam Tây Nguyên ra khỏi môi trường diễn xướng 
của nó khi xem xét để đi đến kết luận về giá trị văn hóa của 
loại hình nghệ thuật này.

Như chúng tôi đã xác định, sở Văn hóa Thông tin Lâm Đồng 
dưới sự trỢ giúp về chuyên môn của Viện Văn hóa Thông tin 
(thuộc Bộ Văn hóa Thông tin) đã rất có lý khi chọn hai dân tộc 
Churu và Mạ để tiến hành phục dựng một số lễ hội khi tiến hành 
thu thập tư liệu để lập hồ sơ trình UNESCO cò g nhận di sản 
văn hóa thế giới về cồng chiêng Tây Nguyên, i ẳn công việc 
phục dựng này tốn kém không nhỏ vì những nhà 'huyên môn 
đã cố gắng “làm y như thật” với hy vọng có được những thước 
phim chân xác, giá trị... và đặc biệt là có tính thuyết phục cao, 
với sự tham gia của chính cộng đồng người thiểu số Churu và 
Mạ ở hai địa phương Pró (Đơn Dương) và Lộc Bắc (Bảo Lâm),
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Ông Trần cảnh Đào -  Phó Giám đốc sở Văn hóa Thông tin Lâm 
Đồng -  cho biết: “Trong các lễ hội của người thiểu số Mạ và 
Churu thì lễ “ăn trâu” (sar pur) mừng lúa mới là lễ mang đậm 
nét văn hóa cồng chiêng nhất. Bởi vậy, Viện và sở  đã chọn lễ 
này của hai dân tộc “đại biểu” để phục dựng”. Tuy nhiên, trực 
tiếp có mặt trong lễ phục dựng, chúng tôi tự rút ra vài điều cần 
được lưu ý: Thứ nhất, việc phục dựng này vẫn mang đậm tính 
“d iễn”! Ớ người thiểu số Nam Tây Nguyên, bởi quan niệm 
chiêng là vật thiêng nên trước khi chính thức làm lễ “ăn trâu”, 
một trong những nghi thức bắt buộc phải tiến hành đó lả làm lễ 
“cúng chiêng Lễ cúng chiêng có thể được xem như là một nghi 
thức xin phép thần linh cho cộng đồng được sử dụng bộ chiêng 
vào lê sar pur (ăn trâu) mừng lúa mới vào rạng sáng ngày hôm 
sau. Ay thê nhưng, trong quá trình phục dựng, các nhà chuyên 
môn không mây lưu tâm đến vấn đề này. Vân đề nữa là trang 
phục trong lê hội! Xin được lưu ý: Trong lễ hội phục dựng, các 
dải tuarua buộc đầu của các cô gái Churu là nét văn hóa Cơho 
chứ không phải của người Churu. Bên cạnh đó, hoa văn trang 
trí trên chiếc áo thổ cẩm của các cô gái Churu mặc trong khi 
diên ấy mang đậm nét văn hóa Cơho và rất mờ nhạt nét văn 
hóa Churu. Lý do thật đơn giản: Cộng đồng người Churu ở huyện 
Đơn Dương nhiều năm qua sống trong “vòng vây” văn hóa của 
người Cơho nên sự ảnh hưởng về mọi mặt, nhất là nếp sinh hoạt 
văn hóa, của văn hóa Cơho đối với cộng đồng Churu là điều tất 
yếu. Nhưng rất đáng tiếc là chúng ta đã không chú ý đến đến 
hệ quả của sự giao thoa văn hóa này đế định ra đâu là nét văn 
hóa Churu và đâu là văn hóa Cơho nên sự lầm lẫn ấy đã nằm 
ngoài ý thức của chính cộng đồng người Churu khi “diễn”. Tương 
tự, ỡ lê hội phục dựng của cộng đồng Mạ, người ta cũng đã 
“quên” nhiều nghi thức kèm theo để “diễn” như lễ cúng chiêng, 
lê cúng thần đất, thủ tục xin phép khui ché rượu... Và đặc biệt, 
điều làm chúng tôi và hẳn không ít nhà chuyên môn vô cùng 
thất vọng là những gì xảy ra xung quanh cây nêu trong lễ hội 
phục dựng, ợ  lê hội “ăn trâu” do cộng đồng người Churu (Đơn 
Dương) “diên”, không hiểu vì vô tình hay cố ý mà bà con lại

53



chặt một cây thông non làm cây nêu! Nên nhớ rằng, với cộng 
đồng người thiểu số Nam Tây Nguyên, để có một lễ sar pur, cả 
cộng đồng người phải chuẩn bị cả tháng trời, trong đó có khâu 
chuẩn bị làm cây nêu -  bức thông điệp gửi thế lực siêu nhiên. 
Nói rõ hơn, nêu Dhải là một cây gỗ rừng quý được chính những 
người có trách nhiệm của cộng đồng chọn với rất nhiều nghi thức 
kèm theo trước khi nó trở thành vật trung gian để linh hồn các 
Yàng về trú ngụ và chứng kiến lễ của cộng đồng. Ấy thế nhưng, 
ở lễ “ăn trâu” phục dựng tại làng Pró, không rõ vô tình hay cố 
ý mà bà con lạ i ... đơn giản hóa bằng cách chặt một cây thông 
non để làm câu nêu với ngoằn ngoèo kiểu hoa văn “khó hiểu” 

Rồi nữa, như trên chúng tôi đã trình bày, bộ chiêng phổ biến 
của các dân tộc thiểu số Nam Tây Nguyên là bộ chiêng droòng 
(chiêng 6) với tên gọi thứ tự từ lớn đến nhỏ là Vàng (Me), Rdơm, 
Dờn, Thoòng, Thơ và Thê. Điều đặc biệt lưu ý, trong 6 chiếc 
chiêng này có một chiếc có cao độ không nằm trong hệ thống 
bình quân luật của âm nhạc phương Tây. Cụ thể, nếu chiêng 
Me quy về âm Đô thì chiếc Rdơm sẽ có cao độ Rê thăng Va cung 
(cũng có thể cao hơn -  1/5 hoặc 1/6 cung, hoặc thấp hơn -  1/3 
cung). Việc nó không phải là Vi cung như thang âm phương Tây 
đủ để nói lên rằng nó hoàn toàn khác so với các dòng âm nhạc 
sử dụng âm giai điều hòa; đồng thời cũng nói lên rằng những 
tộc người thiểu số Nam Tây Nguyên có một khả năng đặc biệt: 
Nghe và phân biệt độ cao từng cent (cent là một trong nhiều đơn 
vị đo quãng âm nhạc do nhà vật lý âm thanh nổi tiếng Ellis người 
Anh đề xuất, thường thì cent có đơn vị nhỏ hơn coma). Hơn thế 
nữa, không chỉ có cồng chiêng mà nhiều nhạc cụ khác thuộc bộ 
hơi (như khèn mbuốt) và bộ dây (như đinh điở) của họ cũng đều 
tuân theo quy tắc bất hòa với cách chia nhỏ hơn cent này. Và 
càng bất ngờ hơn khi chúng ta biết rằnạ, với điều kiện xã hội 
phát triển còn thấp của mình, người thiểu số bản địa Nam Tây 
Nguyên không hề có thanh mẫu (diapason)! Theo chúng tôi, đây 
là một trong những nét đặc trứng của âm nhạc nói chung và văn 
hóa cồng chiêng nói riêng của hầu hết các dân tộc bản địa Nam 
Tây Nguyên (trừ các tộc người thuộc ngữ hệ Mã Lai Đa đảo).

NAM TÃY NGUYÊN, NHỮNG ĐIỀU KỲ THÚ_______________________
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Qua nhiều năm tìm hiểu văn hóa các dân tộc bản địa Nam Tây 
Nguyên, chúng tôi bước đầu đưa ra nhận định (tuy có phần chủ 
quan chăng?): Âm giai bất hòa trong giàn chiêng của Người Mạ 
là một trong những cơ sở để nói rằng văn hóa cồng chiêng của 
dân tộc này không vay mượn, không trộn lẫn vào bất kỳ nền 
văn hóa nào khác trên thế giới. Và điều lý thú nữa: Nhìn hình 
thức, cồng chiêng của người Churu có nét tương đồng với cồng 
chiêng người Mạ (cũng là bộ chiêng 6 chiếc) nhưng tính chất 
âm nhạc của nó hoàn toàn không giống nhau. Cụ thể, bộ chiêng
6 (sạr rnăm) của người Churu không hề có cao độ thuộc âm giai 
bất hòa nhưng chiêng Mạ (và chiêng Cơho). Chúng tôi đã thử 
so sánh giàn cồng chiêng của người Churu Lâm Đồng với giàn 
cồng chiêng arạp của người Chăm (một dân tộc rất gần gũi với 
người Churu) ở duyên hải miền Trung thì thấy tuy biên chế của 
mỗi bộ có khác nhau, song về nhạc học thì giữa chúng có sự 
tương đồng. Điều đó có thể là minh chứng cho “tính bảo thủ ngoài 
biên giới” của tộc người Churu vốn là “họ hàng” của người 
Chăm?
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Giàn chiêng droòng chủ đạo do 6 nghệ nhân từ trên sân 
khấu bước xuống và tiến về phía những ngọn lửa đang rực 

cháy. Giàn chiêng đi đến đấu, lửa đi theo đến đó và những 
giàn chiêng phụ trợ ở phía bên dưới cùng hòa nhịp. Những 
ngọn lửa tụ lại thành ngọn đuốc lớn. Cùng với ngọn đuốc 

đang cháy rực cả một góc trời là những giàn chiêng sáu vày 
quanh và vòng người tạo thành vòng xoong uốn dẻo như 

trong cổ tích...

1.13. KHÔNG GIAN THIÊNG HIÊN h i ệ n
Trong những năm gần đây, Lâm Đồng thường tổ chức “Ngày 

hội Văn hóa -  thể thao dân gian” ở quy mô cấp tỉnh với sự tham 
gia của đại diện nhiều dân tộc sống trên địa bàn. Gọi là “ngày 
hội” nhưng một trong những nội dung của nó được nhiều Rgười 
đặc biệt lưu tâm là phần “lễ ” với hai lễ chính thường xuyên được 
tổ chức là lễ cúng thần Lửa và cúng thần Chiêng. Hai lễ này đã 
được thực hiện một cách trang trọng và đúng nghi thức. Bên cạnh 
đó, ở phần “hội”, nhiều trò chơi dân gian quy tụ sự tham gia của 
cả tập thể trong kho tàng văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số 
Nam Tây Nguyên đã được khơi dậy như bắn nỏ, lấy nước, bắn 
đá, giã gạo...

Ông Nguyễn Vũ Hoàng -  trước là GĐ Trung tâm Văn hóa 
thông tin Lâm Đồng, hiện là Giám đốc Trung tâm Lê hội Văn 
hóa du lịch Lâm Đồng, người thường xuyên làm đạo diễn các 
chương trình này -  đã phát biểu: “Ngày hội VHTTDG là ngày 
hội đoàn kết các dân tộc đang sinh sống ở Lâm Đồng nhằm bảo 
tồn, khai thác, phát huy và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền 
thống của các dân tộc. Và, ngày hội đó thường được tổ chức ở 
quy mô cấp tỉnh với một chương trình khá phong phú, đa dạng, 
nhưng đồng thời mang tính đại chúng cao”. Cùng với hai lê cúng 
thần Lửa và cúng thần Chiêng diễn ra vào đêm hôm trước, sáng 
ngày hôm sau là các hoạt khác như hội thi thể thao -  trò chơi 
dân gian, liên hoan giọng hát hay, chương trình biểu diễn nghệ
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thuật... ở  hội thi thể thao và trò chơi dân gian, người dân Đà 
Lạt và du khách được chứng kiến những cảnh diễn hoặc tranh 
tài ở các hình thức giã gạo, lấy nước bằng bầu, xâu hạt cườm, 
tải lương, bắn ná, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co, múa sạp...

Và, ở ngày hội này, theo chúng tôi, ấn tượng nhất vẫn là lễ 
cúng thần Lửa và lê cúng thần Chiêng do đội nghệ nhân dân 
tộc thiểu số các huyện thực hiện. Xin mô tả một lễ cúng thần 
Lửa của đội nghệ nhân huyện Lâm Hà diễn tại Đà Lạt cách nay 
vài năm: Đúng 7 giờ 30 phút đêm, tại khu vực Trung tâm VHTT 
Lâm Đồng (bên cạnh hồ Xuân Hương, Đẩ Lạt), tat cả những 
ánh đèn điện bông phụt tắt -  không gian thiêng hiển hiện. Nơi 
sân khấu chính, một vòm sáng thức dậy như câu chuyện của thần 
Ndu (thân Tôi cao) từ trong cổ tích. Già làng đứng giữa vòm sáng 
với gương mặt quắc thước và mái tóc quăn như sóng biển. Ba 
hôi kenưng (tù và) cât lên làm xao động cả một góc rừng. Mọi 
người dồn mắt về không gian thiêng. Tiêng già iàng cất lên trầm 
vang: “ơ... ơ... Yàng... - Hỡi thần lửa linh thiêng/Khắp bốn hướng 
ngài đang ở đâu/Đang trú ngụ ở những cánh rừng phía đông hay 
thung lũng phía tây/.../Tre nứa chúng tôi để sẵn/Đá thiêng chúng 
tôi để sẵn/Củi rơm chúng tôi để sẵn/Chờ ngài cho lửa/Ngọn lửa 
sẽ giúp xua đi màn đêm tăm tôi...thắp sáng trong mỗi trái tim anh 
em...”. Gà hiến tế  được mổ thịt để lấy máu dang lên thần lửa. 
Ngọn lửa bùng cháy! Lửa từ nơi tay già làng. Lửa từ rừng cao 
núi thẳm. Lửa từ trong mỗi trái tim con người... Lửa từ một chàng 
trai cường tráng của buôn làng thắp sáng mọi ngõ ngách tốĩ tăm. 
Đội hình đuốc chạy bước nhẹ nhàng quanh cây nêu... Y
àng...” -  tiếng già làng lại cât lên ...“Hỡi thần chiêng linh thiêng/ 
Đang ngụ trong các chiêng to chiêng nhỏ/Chiêng mẹ, chiêng con/ 
.../Ngày mai buôn làng mở hội mừng được mùa/Sẽ có heo, dê, 
trâu... tế  lễ/Sẽ có rượu cần ngon để cúng/Xin mời gọi thần về/ 
Buôn làng sẽ rất vui/Khi thần cho hạ giàn chiêng xuôhạ/Rộn rã 
lòng người, tưng bừng lễ hội... Gà lại được mang ra đe hiến tế. 
Giàn chiêng droòng 6 chiếc được hạ xuống. Máu gà được bôi 
lên mặt chiêng. Tiếng chiêng Vàng, chiêng Rđơm, chiêng Dờn... 
chiêng mẹ chiêng con cất lên, giọng trầm hùng, giọng bay bổng...
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Lời người dẫn chương trình làm cho không gian càng thêm linh 
thiêng nhưng gần gũi: “Tiếng chiêng nhỏ chiêng to/cồng con, 
cồng mẹ hòa vào nhau/Như gió như mưa/Lúc nghe nhẹ như nước 
chảy/Lúc nghe êm dịu như gió chiều/Lúc nghe ầm ào như thác 
đổ/Như sấm rền tháng tám/Đánh to, tiếng chiêng luồn vào rừng 
sâu, bò lên núi cao/Đánh chậm, tiếng chiêng trườn trên đồng cỏ/ 
Thú rừng quên ăn, quên Uống/Ngẩng đầu nghe tiếng chiêng...". 
Giàn chiêng droòng chủ đạo do 6 nghệ nhân từ trên sân khấu 
bước xuống và tiến về phía những ngọn lửa đang rực cháy. Giàn 
chiêng đi đến đâu, lửa đi theo đến đó và những giàn chiêng phụ 
trợ rí phía bên dưới cùng hòa nhịp. Những ngọn lửa tụ lại thành 
ngọn đuốc lớn. Cùng với ngọn đuốc đang cháy rực cả một góc 
trời là những giàn chiêng sáu vây Cịuanh và vồng người tạo thành 
vòng xoong uốn dẻo như trong cổ tích...

Những đêm khai hội như thế quả là đã gây được ấn tượng tốt 
đẹp cho mọi người! Đó có thể gọi là đêm của lửa và chiêng. 
Hoặc cũng có thể xem đó là đêm của lửa chiêng rừng thiêng 
từng làm nên một không gian thiêng ở nơi núi rừng Nam Tây 
Nguyên hùng vĩ này.
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Ma Thon bây giờ không còn trẻ như một thiếu nữ Churu 
mà tôi đã gặp hơn mười năm về trước, vả  lại, cuộc sống 

thường nhật của người mẹ hỉổi mới quá ba mươi nhưng đã 
có đến cả đàn con ấy không hề cho phép Ma Thon lúc nào 
cũng nghĩ đến điệu múa ttrìya hay tiếng chiêng trầm tư sar 
dau ịchiêng hai). Nhtứig Ma Thon vẫn giữ được, vẫn ý thức 

truyền lại cho con gái của mình...

1.14. ĐÊM TRẮNG H ồN  CHIÊNG
Làng có hội. Suô't đêm không ai ngủ được. Chiêng Anã, 

chiêng Ana, chiêng Aná... vọng lên lên ngọn Chư Mor Prleng 
tiếng trầm tiếng bổng. Giọng bổng là chiêng con, còn tiếng trầm 
là chiêng cô chiêng mẹ. Suốt đêm như thế... Và tôi cũng đã có 
một đêm trắng với cộng đồng người Churu ở Pró thuộc vùng đất 
Nam Tây Nguyên này, một đêm với chung chiêng rượu cần, với 
diệu vợi hồn chiêng...

Pró là tên hành chính một xã thuộc huyện Đơn Dương. Đây 
là một trong số ít địa bàn có người Churu sống tập trung của tỉnh 
Lâm Đồng, vùng đất giáp ranh với Ninh Thuần -  quê hương của 
người Chăm, cộng đồng dân tộc gần gũi với người Churu.

Chiều buông vội. Xa xa, ngọn ChưMor Prleng trầm mặc trong 
sương.

Bóng đêm ập xuống thung lũng bên dòng Đa Nhim “suôi 
khóc” lúc nào chẳng rõ. Dân làng Pró đã sẩn sàng cho đêm lễ 
hội. Đêm nay họ “diên” lại lễ hội mừng lúa mới theo yêu cầu 
của những người làm văn hóa ở câp tỉnh và cấp trung ương. Nhờ 
vậy mà những người quen của tôi không cần ai “ới” cũng đã về 
đây tề tựu đông đủ. Đó là Prơ Lơng Thu -  Chủ tịch xã Pró biết 
hát rất nhiều bài dân ca Churu, là thầy cúng Ya Hang -  người 
duy nhất còn nhớ nổi loại “âm nhạc dàng cho người chết , là 
Jrơ Lơng Ngôn -  người đàn ông “cầm càng” trong những buổi 
tấu chiêng của cộng đồng người Churu trên vùng đất Nam Tây
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Nguyên...
Trong một ngôi nhà nhỏ, những ché rược cần cao đến bụng 

người được mang đến. Ớ nơi linh thiêng nhất của ngôi nhà, những 
rượu, thịt, muối, chuối, trứng gà cồ... đã được bày ra. Thầy cúng 
Ya Hang hắng giọng. Lửa lung linh vẽ lên khuông mặt ông những 
đường nét kỳ bí. Đôi mắt ông nhắm nghiền. Giọng ông “hát” 
lúc to lúc nhỏ nghe lạnh cả sống lưng. Trước lúc ngồi vào bàn 
cúng, Ya Hang cho tôi biết rằng ông là một trong ít (rất ít) người 
trong cộng đồng người Churu ở Lâm Đồng còn biết những bài 
“hát cúng” từ đời xửa đời xưa truyền lại (còn ở xã Pró thì duy 
nhất Ya Hang là người biết “hát cúng”) . Tôi phải tin điều ông 
nói bởi mười mấy năm lang thang trong vùng đồng bào Churu ở 
Pró, tôi chưa nghe ai ngoài Ya Hang “hát” những bài bản đó cả 
(trừ một người nữa ở Tà Năng, Đức Trọng: già làng Ja Bá). Khi 
Ya Hang cất ỉên lời “hát”, mọi người có mặt trong r gôi nhà đều 
lặng phắc. Mọi đôi tai như đều mở ra để lắng nghe lời cầu khấn 
của Ya Hang về mùa màng tươi tốt, dân làng tránh được dịch 
bệnh... Sau hơn hai tiếng đồng hồ, cuộc giao tiếp của Ya Hang 
với các thế lực siêu nhiên đã kết thúc. Yang Glay (thần rừng) 
Chư Mor Prleng đã nghe thấu lời cầu xin của thầy cúng Ya Hang, 
Yang Kroong (thần sông) Đa Nhim đã hiểu được nôi lòng của 
người Pró... Và thế là rượu cần được khui ra. Và thế là vũ điệu 
ariya làm nghiêng ngả đêm rừng... Cuộc vui cứ thế thâu đêm 
suốt sáng. Thời gian bỗng dưng không còn là một khái niệm trong 
ánh mắt khát khao đêm rừng thiêng của các sơn nữ.

Tôi hòa vào vòng nhưng chẳng được mất., hơi là mệt lả. Mệt 
nhưng rất vui bởi ánh mắt của sơn nữ như có lửa. Tôi sà xuống 
chiếc chiếu đông người và hỏi Ma Thon, một người quen cũ: 
“Còn nhớ hết các địệu chiêng không?”. Ma Thon trả lời không 
một chút đắn đo: “Ô, mình nhớ hết chớ! Quên làm sao được, vì 
đó là điệu chiêng của ông bà m à! Mình còn dạy cho mấy đứa 
con mình những điệu chiêng ấy nữa m à!”. “Cảm ơn Ma Thon 
nhiều lắm!” -  tôi như vuột miệng nói lên câu ấy. cảm  ơn bởi 
lẽ, Ma Thon bây giờ không còn trẻ như một thiếu nữ Churu mà 
tôi đã gặp hơn mười năm về trước, v ả  lại, cuộc sống thường nhật
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của người mẹ tuổi mới quá ba mươi nhưng đã có đến cả đàn con 
ấy không hề cho phép Ma Thon lúc nào cũng nghĩ đến điệu múa 
ariya hay tiếng chiêng trầm tư sar dau (chiêng hai). Nhưng Ma 
Thon vẫn giữ được, vẫn ý thức truyền lại cho con gái của mình... 
Vậy thì, một lời cảm ơn là đáng lắm chứ! Nghe tôi nói lời cảm 
ơn Ma Thon, Chủ tịch xã Jrơ Lơng Thu, người hát cho tôi nghe 
bài dân ca “Ngủ đêm nay em ơi...” hơn mười năm về trước, lên 
tiếng: “Đồng bào Churu mình dẫu có đói ăn cũng không sao quên 
được tiếng chiêng...”. Tôi tin điều đó. Bởi lẽ, hơn mười năm rồi, 
và đã trở thành một thiếu phụ với bầy con nheo nhóc nhưng Ma 
Thon vẫn còn rất dẻo những ngón tay thon dài trong vòng ariya 
và vẫn còn ngọt lịm nhịp gõ trong tiếng sar dau...

Ma Thon và Jrơ Lơng Thu và cả cộng đồng người Churu trên 
vùng đất Nam Tâ}' Nguyên này đều ý thức được rằng tiếng 
chiêng của họ là tiếng chiêng do ông bà để lại tự ngàn đời cần 
được gìn giữ. Tôi nói điều này không hề “sách vở” tí nào cả. 
Bởi lẽ, trong nhiều năm lăn lộn ở vùng Churu trên mảnh đất Nam 
Tây Nguyên này, tôi hiểu ra rằng: Với cộng đồng ấy, âm nhạc 
truyền thống nói chung và cồng chiêng nói riêng là những gì 
thuộc về máu thịt và điều quan trọng hơn cả là còn máu thịt hơn 
cả những người bản địa nguyên thuỷ.

Xin được diễn giải dong dài một chút: Ngược về lịch sử, Churu 
có nghĩa là “chiếm đất”, là tên gọi do người bản địa gốc Tây 
Nguyên dùng để chỉ một nhóm CƯ dân di cư từ vùng duyên hải 
lên vùng ngược. Nhóm cư dân ấy là người Churu ra ngày nay, 
một trong những dân tộc bản địa của vùng đất Nam Tây Nguyên 
này. Nói cách khác, người Churu là một bộ phận “ly khai” của 
người Chăm vì hoàn cảnh lịch sử nên đã tìm đến vùng đất Nam 
Tây Nguyên sinh sống cùng với người Mạ, người Cơho... Tôi hình 
dung: Trong lịch sử xa xưa của dải đất Nam Trung bộ, bởi nhiều 
lý do nên một bộ phận người Chăm cổ đã phải tách rời cộng 
đồng dân tộc chính về mặt địa lý, cũng có nghĩa là chối bỏ một 
thể chế chính trị, để ngược lên miền thượng tìm đất sống. Tuy 
nhiên, việc từ bỏ một chính thể không đồng nghĩa với sự chối từ 
cả một nền văn hóa dân tộc. Nói một cách đơn giản hơn, cộng
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đồng Chăm ly khai ấy trong lịch sử và là người Churu ngày nay 
đã tách rời không gian sinh tồn tự ngàn đời (về mặt địa lý) nhưng 
cái hồn văn hóa dân tộc vẫn là cái mà họ không thể chối bỏ; 
hơn thế, đó là điều cần được gìn giữ và họ đã gìn giữ được. Điều 
đó có thể được gọi là “tính bảo thủ ngoài biên giới về văn hóa”. 
Xin được nói rõ hơn: Cộng đồng người Churu ở Nam Tây Nguyên
-  một bộ phận cư dân có nguồn gốc duyên hải Nam Trung bộ, 
có quá trình cộng cư lâu đời với cộng đồng dân tộc thiểu số bản 
địa nguyên thuỷ Nam Tây Nguyên nhưng đến nay vẫn còn giữ 
được nét văn hóa độc đáo của riêng dân tộc mình, đặc biệt là 
văn hóa cồng chiêng. Nói rõ hơn, trong quá trình cộng cư, người 
Churu đã du nhập vào cộng đồng mình bộ chiêng 6 (ching 
đroòng) của người Mạ và người Cơho nhưng điều đó không có 
nghĩa là họ đã bê nguyên xi nền văn hóa chiêng cồng ấy. Bằng 
chứng là cho đến ngày nay, nhìn về hình thức, bộ chiêng 6 của 
người Churu (gọi là sar rnam) hầu như chẳng có gì khác biệt với 
bộ chiêng droòng của người Cơho và người Mạ, nhưng tính chất 
âm nhạc của nó hoàn toàn khác. Cụ thể hơn, qua quá trình tìm 
hiểu, tôi nhận ra rằng bộ chiêng sar rnam của người Churu Lâm 
Đồng gần gũi (về tính chât âm nhạc nói riêng và văn hóa nói 
chung) với bộ chiêng arap của người Chăm hơn là so với ching 
droòng. Người Churu đã không “hòa tan” là như thế đấy!

Tôi phải một lần nữa cảm ơn Ma Thon và những người như 
Ma Thon! cảm  ơn đêm trắng chiêng cồng nơi thung lũng bên 
dòng Đa Nhim, nơi có ngọn núi Chư Mor Prleng -  ngọn núi “em ” 
của biểu tượng Langbian ngàn đời của các tộc người bản địa Nam 
Tây Nguyên!
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X é t về nội hàm thì bản thân văn hóa cồng chiêng có một 
khả năng khá đặc biệt có th ể  thuyết phục được cả cộng 

đồng ngiỉời tuy khác nhau về văn hóa tộc người nhưng có 
cìing một địa vực cư trú và àing bị chi phối bởi những hoạt 

động vãn hóa theo xu th ế  giao thoa.

1.15. CỒNG CHIÊNG TRONG LẼ h ộ i
Văn hóa cồng chiêng là vốn quý của hầu hết các dân tộc thiểu 

số Tây Nguyên (và của nhiều dân tộc khác nữa), trong đó có 
các dân tộc bản ctịa Nam Tây Nguyên. Sinh hoạt cồng chiêng 
trong cộng đồng các dân tộc thiểu số từ lâu đã trở thành một 
loại hình sinh hoạt văn hóa không thể thiếu. Và gần đây, trong 
quá trình cộng cư và giao thoa văn hóa giữa các dân tộc, sinh 
hoạt cồng chiêng của các tộc người thiểu số Nam Tây Nguyên 
đã trở thành một yếu tố hầu như không thể thiếu trong các hoạt 
động lễ Hội mang tính chất cộng đồng đa dân tộc.

Lễ đón nhận danh hiệu di sản văn hóa thế giới dành cho không 
gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được diễn ra ở khắp 
các buôn làng Tây Nguyên, trong đó tập trung tại TP. Pleiku (Gia 
Lai), vào trung tuần tháng 3.2006. Đây là một hoạt động văn 
hóa lớn, là một trong những cơ hội để chủ nhân không gian văn 
hóa cồng chiêng thế hiện niềm tự hào của mình trước nhân loại. 
Ớ đây, chúng tôi chỉ xét văn hóa cồng chiêng với một góc nhìn 
hẹp hơn trong không gian văn hóa đó.

Xin được bắt đầu vấn đề bằng Festival hoa lần đầu tiên của 
Việt Nam được tổ chức với tên gọi “Festival hoa Đà Lạt 2005” 
được diễn ra trong các ngày từ 10 -  18.12.2005 tại Đà Lạt. Mặc 
dầu hoa là chủ đề chính của sinh hoạt lễ hội nhưng cồng chiêng 
nói riêng và các loại hình sinh hoạt văn hóa của các tộc người 
bản địa Tây Nguyên vân chiếm một vị thế đáng kể trong gần 
10 ngày diễn ra lỗ hội. Tại lễ khai mạc Festival, những người 
thiết lập chương trình đã dành khoảng 30 phút riêng cho các đội 
cồng chiêng trình tấu. Trong những ngày lễ hội sau đó, ở nhiều
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chương trình trong khuôn khổ Festival, các đội cồng chiêng của 
người thiểu số cũng có mặt tham dự với tính chất “làm nền” cho 
các hoạt động. Đặc biệt, tại “Công viên nghệ thuật”, cồng chiêng 
và nghệ'thuật biểu diễn cồng chiêng thực sự là món ăn tinh thần 
không thể thiếu của mọi người. Tại đây, không những chỉ có 
đội chủ nhà (đội chiêng dân tộc Lạch huyện Lạc Dương) mà 
Ban tổ chức còn mời cả 3'đội chiêng của 3 dân tộc đại diện cho 
3 tỉnh Tây Nguyên khác là Đắc Lắc, Gia Lai và Kon Tum tham 
dự. Ông Dương Thành Đcng -  Phó GĐ sở VHTT Lâm Đồng -  
nói: “Êđê, Bana và Jarai A  ba dân tộc đại diện cho 3 tỉnh Tây 
Nguyên nói trên cũng đã về tham dự Công viên nghệ thuật nhằm 
góp “tiếng nói” cho sinh hoạt cồng chiêng trong Festival thêm 
phong phú, đa dạng. Mặt khác, đây cũng là một cơ hội để Đà 
Lạt quảng bá văn hóa Tây Nguyên nhằm thu hút du khách đến 
với vùng đất này”.

Ổng Nguyễn Vũ Hoàng, tổng đạo diễn Festival hoa Đà Lạt 
2005, cho biết: “Điểm nhân của chúng tôi trong lê hội lần này 
là hoa, là văn hóa Đà Lạt -  vì tính chất của một Festival hoa. 
Tuy nhiên, không vì thế mà xem nhẹ phần văn hóa các dân tộc 
bản địa Nam Tây Nguyên, đặc biệt là văn hóa cồng chiêng”. 
Thế mới thây rằng loại hình sinh hoạt văn hóa cồng chiêng của 
các tộc người thiểu số Nam Tây Nguyên có một tầm ảnh hưởng 
rất đáng kể trong đời sông xã hội ngày nay. Nhìn rộng ra và nhìn 
lùi về quá khứ (chỉ gần đây thôi) cũng đủ để chứng minh điều 
ấy. Thật vậy, tại Lễ hội Trường sơn -  Tây Nguyên được tổ chức 
hồi năm 2004, văn hóa cồng chiêng Nam Tây Nguyên đã có 
thêm một cơ hội thuận lợi để bộc lộ hết “chất” của mình trước 
công chúng thưởng thức nghệ thuật. Và quả thực, ngay cả nhííng 
người khó tính nhất cũng tỏ rõ sự khâm phục trước khả năng t  iểu 
diễn của các đội cồng chiêng của hầu hết các địa phương trong 
tỉnh (và nhiều tỉnh bạn, đặc biệt là các tỉnh thuộc Tây Nguyé n). 
Và cũng như thế tại lễ kỷ niệm 110 năm Đà Lạt hình thành và 
phát triển: Các đội cồng chiêng đã góp một phần không nhỏ là 
nên sự thành công của lễ hội.

Cho đến lúc này, qua thực tế  chứng minh, chúng ta hoàn toàn

NAM TÂY NGUYỀN, NHỮNG ĐIỂU KỸ THÚ_______________________
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khẳng định rằng văn hóa cồng chiêng của các tộc người bản địa 
Mạ, Cơho, Churu ... là một bộ phận không thể thiếu trong văn 
hóa cộng đồng các dân tộc Nam Tây Nguyên, trong đó có người 
Việt. Bởi lẽ, xét về nội hàm thì bản thân văn hóa cồng chiêng 
có một khả năng khá đặc biệt có thể thuyết phục được cả cộng 
đồng người tuy khác nhau về văn hóa tộc người nhưng có củng 
một địa vực cư trú và cùng bị chi phôi bởi những hoạt động văn 
hóa theo xu thế giao thoa. Nắm biít Ji'3n tiến văn hóa của các 
tộc người cộng cư theo xu thế giao thoa một cách khoa học như 
thế để thấy rằn£ vấn đề đặt ra cho các r hà quản lý văn hóa hiện 
nay là khá nghiêm túc: Văn hóa các tộc người bản địa Nam Tây 
Nguyên nói chung và văn hóa cồng chiêng nói riêng không thể 
có sự áp đặt! Cùng đó, lòng tự trọng dân tộc phải là yếu tô được 
đặt lên hàng đầu trong các sinh hoạt văn hóa, đặc biệt là các lễ 
hội mang tính chất cộng đồng xã hội đa dân tộc. Tin chắc nói ra 
điều này hoàn toàn không thừa, bởi lẽ trong thời gian gần đây 
tại các lễ hội mang tính cộng đồng đa dân tôc, cồng chiêng đa 
được sử dụng theo tính chất “hội h è” nhiều hơn là văn hóa.
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Quá trình di cư về phía núi và sống cùng với cộng 
đồng người Cơho và người Mạ bản địa, bộ phận "ly 
khai" Churu đã tiếp nhận vào xã hội mình một bộ 

chiêng hoàn toàn mới là bộ chiêng gồm 6 chiếc và đặt 
cho nó tên gọi mới là "sạr rngăm".

1.16. TÍNH BẢO THỦ NGOÀI BIÊN GIỚI CỦA CồNG  
CHIÊNG CHURU

Vùng đất Nam Tây Nguyên của các dân tộc thiểu sô" bản địa 
với đại diện là người Mạ còn là địa vực cư trú của một sô" tộc 
người thiểu số duyên hải với đại diện là người Churu -  nhóm 
người “ly khai” cộng đồng Chăm để tiến về phía núi^Qua quá 
trình cộng cư, nền văn hóa của hai nhóm dân này đã diên ra hiện 
tưựng “đóng băng trên biên” tất yếu, nhưng đồng thời “tính bảo 
thủ ngoài biên giới” cũng được thể hiện khá rõ nét. Trong đó, 
văn hóa cồng chiêng là một ví dụ.

Xét về lịch sử, “Churu” là một khái niệm của người vùng cao 
Nam Tây Nguyên dùng để chỉ một bộ phận người Chăm ly khai 
tiến về phía núi -  “Churu” có nghĩa là “chiếm đất”. Cho đến 
lúc này, bộ phận người Chăm “ly khai” nọ đã trở thành một tộc 
người thiểu số có địa bàn cư trú lân cận và trùng khớp với cộng 
đồng người Mạ, người Cơho Nam Tây Nguyên. Và ở đó, các 
yếu tố về văn hóa, đặc biệt là văn hóa cồng chiêng, của hai cộng 
đồng người thuộc hai ngữ hệ Môn Khơme và Mã Lai Đa Đảo 
đã phát triển theo quy luật của nó, và hiện tượng tất yếu diễn ra 
như trên đã nói là: “tính bảo thủ ngoài biên giới” và hiện tượng 
“đóng băng trên biên”.

Trong hồ sơ “Vùng văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” được 
Hội đồng quốc gia về di sản văn hóa Việt Nam hoàn tất trình 
lên UNESCO hồi cuối năm 2004, cồng chiêng Churu Nam Tây 
Nguyên là một bộ phận cấu thành (cùng với cồng chiêng Mạ 
của Nam Tây Nguyên và cồng chiêng của các dân tộc thiểu sô' 
Bắc Tây Nguyên). Và, đến tháng 11.2005 thì UNESCO đã xét
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và công nhận “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” 
là di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Tuy 
nhiên, ở đây chúng tôi vẫn muốn làm rõ hơn về “tính bảo thủ 
ngoài biên giới” của văn hóa cồng chiêng Churu trong mối quan 
hệ văn hóa cồng chiêng Nam Tây Nguyên; đồng thời làm rõ 
thêm những giá trị của hiện tượng “đóng băng trên biên” trong 
mối quan hệ văn hóa giữa cộng đồng các dân tộc thiểu số thuộc 
hai ngữ hệ Mã Lai Đa Đảo (đại diện là Churu) và Môn Khơme 
(Mạ)?

Ớ cộng đồng người Churu, cồng chiêng được chia thành 3 loại 
chủ yếu: sạr rngăm (chiêng sáu), sạr atâu (chiêng ba) và sạr yâu 
(chiêng hai). Trong các nhóm tộc người thuộc hai ngữ hệ Môn 
Khơme và Mã Lai Đa Đảo ở Nam Tây Nguyên, các nhà làm 
văn hóa địa phương và trung ương đã chọn hai sắc dân Mạ (Môn 
Khơme) và Churu (Mã Lai Đa Đảo) để lập hồ sơ văn hóa cồng 
chiêng trình UNESCO là một cách chọn đúng. Và, theo chúng 
tôi, bộ sạr rngăm chính ỉà nét độc đáo rất đáng được lưu tâm 
của cộng đồng người Churu. Bởi lẽ, ở cộng đồng người Chăm 
(nguồn gốc của người Churu), bộ chiêng sáu chiếc hầu như khống 
được lưu hành. Trong khi đó, quá trình di cư về phía núi và sống 
cùng với cộng đồng người Cơho và người Mạ bản địa, bộ phận 
“ly khai” Churu đã tiếp nhận vào cộng đồng mình một bộ chiêng 
hoàn toàn mới là bộ chiêng gồm 6 chiếc và đặt cho nó tên gọi 
mới là “sạr rngăm”. Với người Mạ và người Cơho bản địa, bộ 
chiêng sáu chiếc có tên gọi “chinẹ droòng” chính là linh hồn 
văn hóa cồng chiêng của dân tộc. Ở hai cộng đồng dân tộc bản 
địa Nam Tây Nguyên Mạ và Cơho này, ching droòng (cùng với 
nhiều nhạc cụ khác) có nét độc đáo và rất đặc trưng là cao độ 
của chiếc chiêng không nằm trong hệ thống bình quân luật của 
âm nhạc phương tây. Trong khi đó, quá trình cộng cư khi tiến 
về phía núi, cộng đồng người Churu đã tiếp nhận vào xã hội mình 
bộ chiêng sáu chiếc nhưng hoàn toàn không tiếp nhận “nốt có 
cao độ không nằm trong hệ thống bình quân luật” của người Mạ 
và người Cơho. Và trcng suốt quá trình “vay mượn” bộ chiêng 
sáu (nhưng tên gọi đã thác: sạr rngăm chứ không còn là ching
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droòng), bộ sạr rngăm của người Churu vẫn chỉ dùng để diễn 
tấu những bài bản gần gũi với giàn chiêng arạp -  chiêng gốc 
của người Chăm, tộc người gốc của người Churu. Tính bảo thủ 
ngoài biên giới chính là ở chỗ đó. Đồng thời, bộ chiêng gồm 
sáu chiếc với hai tên gọi (ching droòng và sạr rngăm) của tộc 
người Mạ và tộc người Churu (“chiếm đất”) cũng chính là hiện 
tượng “đóng băng trên biên ” trong quá trình cộng cư giữa các 
dân tộc này.
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Có thể khẳng định, việc chọn cồng chiêng của hai dân 
tộc Mạ và Churu ở Lâm Đồng để đưa vào hồ sơ vùng văn 
hóa cồng chiêng Tây Nguyên là cách lựa chọn chính xác. 
Trong hơn 20 dân tộc thiển số bản địa Lâm Đồng, có thể 
nói, nếu bộ chiêng của người Mạ (và người Cờho) là đại 

biểu sáng giá cho các tộc người thuộc ngữ hệ Môn -  Khơme 
thì bộ chiêng củạ ngiiời Churu hoàn toàn xứng đáng là đại 

diện cho nền văn hóa cồng chiêng của các dân tộc thuộc ngữ 
hệ Mã Lai - Đa Đảo.

1.17. CỒNQ CHIÊNG CHƯRU TRONG “H ồ s ơ  VỪNG 
VĂN HÓA CÔNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN ”

Đến cuối năm 2004, hồ sơ Vùng văn hóa cồng chiêng Tây 
Nguyên đã được Hội đồng Quốc gia về di sản văn hóa hoàn tất 
và trình lên UNESCO đề nghị công nhận danh hiệu “Di sản văn 
hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại” đợt II. Trong hồ 
sơ vùng văn hóa này, cồng chiêng dân tộc Churu ở Lâm Đồng 
là một bộ phận không thể thiếu.

Tuần giữa tháng 5.2004, để chuẩn bị cho việc lập hồ sơ vùng 
văn hóa trình UNESCO. Bộ VHTT đã cử một đoàn cán bộ phối 
hợp với Sở VHTT Lâm Đồng về tận “trung tâm Churu” của Lâm 
Đồng -  xã Pró, huyện Đơn Dương -  để tiến hành ghi âm, ghi 
hình các hoạt động văn hóa của đồng bào diễn ra xung quanh 
các bộ chiêng độc đáo của họ. Tiếp đến, giữa tháng 10.2004 tại 
Hà Nội, Viện Văn hóa -  Thông tin đã tổ chức một cuộc hội thảo 
khoa học nhằm xác định rõ hơn những giá trị văn hóa của các 
nhạc cụ gõ bằng đồng của Việt Nam và các nước trong khu vực 
Đông Nam A.

Sau khi tham dự hội thảo nói trên, về lại Lâm Đồng, Phó GĐ 
Sở VHTT Trần cảnh Đào cho biết: “Với Lâm Đồng, cồng chiêng 
của hai dân tộc Mạ và Churu đã được chọn để đưa vào hồ sơ. 
Tôi cũng xin được lưu ý: Trong hồ sơ đề nghị công nhận này, 
ngoài phần phim tư liệu về hình ảnh còn có một bài giới thiệu
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đi kèm. Trong bài giới thiệu kèm theo phải bao gồm hai nội dung: 
phần thứ nhât nói về giá trị và thực trạng, phần còn lại là chương 
trình hành động bảo vệ. Với hai bộ chiêng của người dân tộc 
thiểu số Lâm Đồng được chọn là Mạ và Churu cũng thế. Nghĩa 
là cũng phải làm theo trình tự này...”. Cũng theo ông Trần cảnh 
Đào thì chương trình hành động trong bài giới thiệu kèm theo 
ấy quả là có một ý nghĩa khá đặc biệt. Cụ thể, chương trình hành 
đọng này được đưa ra và thực hiện trong khoảng thời gian 5 năm 
trước mắt, từ 2005 đến 2009, có tên gọi “Phục hồi, bảo tồn và 
phát huy giá trị của di sản văn hóa cồng chiêng ở không gian 
văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”. Theo đó, Lâm Đông và 4 
tỉnh Tây Nguyên còn lại (Đắc Nông, Đắc Lắc, Gia Lai và Kon 
Tum) cùng với Viện Văn hóa -  Thông tin là những đơn vị chủ 
yếu chịu trách nhiệm thực thi chương trình này. Cũng cân nói 
thêm, trong chương trình hành động 5 năm, khối lượng công việc 
3 năm trước mắt (2005 -  2007) cũng đã là quá lớn: tập trung 
cho công tác điền dã, SƯU tập, tọa đàm khoa học, tôn vinh nghệ 
nhân, quảng bá tuyên truyền...; và giai đoạn tiếp theo (2007 -  
2009): tập trung phục hồi các sinh hoạt văn hóa cồng chiêng, 
thành lập các xưởng chế tác...

Như ở phần trước chúng tôi đã nêu, có thể khẳng định rằng, 
việc chọn cồng chiêng của hai dân tộc Mạ và Churu ở Lâm Đông 
để đưa vào hồ sơ vùng văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là cách 
lựa chọn chính xác. Trong hơn 20 dân tộc thiểu số bản địa Lâm 
Đồng, có thể nói, nếu bộ chiêng của người Mạ (và người Cơho) 
là đại biểu sáng giá cho các tộc người thuộc ngữ hệ Môn -  
Khơme thì bộ chiêng của người Churu hoàn toàn xứng đáng là 
đại diện cho nền văn hóa cồng chiêng của các dân tộc thuộc 
ngữ hệ Mã Lai -  Đa Đảo. Chiêng cồng của người Churu, cũng 
như của các dân tộc khác, là một nhạc khí tự thân vang, có tính 
định âm.

Người Churu phân chia chiêng ra thành 3 loại chủ yếu là sạr 
rngăm (chiêng sáu), sạr atâu (chiêng ba) và sạr yâu (chiêng hai). 
Ba bộ chiêng của người Churu dùng để thể hiện những làn điệu 
chính là arơ ya, pơh sạr mnum bơk và pơh sạr atâu. Nếu như ở
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cộng đồng người Mạ (và nhiều dân tộc thiểu số khác ở Lâm 
Đồng), với quan niệm vạn vật hữu linh cho rằng bộ chiêng có 
hôn nên không được sử dụng nó trong đám ma (vì sỢ con ma bắt 
mât hôn chiêng) thì ngược lại, vẫn vớ^quan niệm vạn vật hữu 
linh nhưng người Churu lại cho rằng: vật thiêng nối giữa con 
người với các thê lực siêu nhiên, trong đó có cả thế lực thần ác 
(ma -  người chêt) thì cồng chiêng là phương tiện hữu ích nhất. 
Việc người Churu với quan niệm đó đã dành hẳn một bộ chiêng 
cho người chêt (diễn tấu trong các đám ma) -  bộ chiêng sạr atâu
-  là một bằng chứng khá thuyết phục.

Rôi nữa, xung quanh bộ sạr rngăm (chiêng sáu) của người 
Churu cũng có không ít vấn đề cần được đề cập trong các hội 
thảo khoa học rất có thể sẽ được tổ chức trong tương lai. Mọt 
câu hỏi được đặt ra: Chiêng sáu (sạr rngăm) của người Churu 
có hoàn toàn giống với bộ chiêng sáu (ching droòng) của người 
Mạ? Qua nhiêu năm tiếp cận với hai bộ chiêng của hai dân tộc 
này, chúng tôi xin được khẳng định: Không! v ề  hình thức, sạr 
rngăm và ching droòng đều có biên chế 6 chiếc dành cho 6 người 
diên tâu; mặt khác, trong lịch sử cộng cư (người Churu có nguồn 
gốc từ vùng duyên hải), từ xa xưa, rất có thể người Churu đã 
vay mượn bộ chiêng sáu (ching droòng) của các dân tộc chủ nhân 
Nam Tây Nguyên (người Mạ, người Cơho...) nhưng đó chỉ là sự 
vay mượn về hình thức. Còn trong thực tế, khi đi sâu tìm hiểu 
bộ chiêng sáu-“vay rnượn” này (sạr rngăm) của người Churu 
mới vỡ lẽ: Tính chất âm nhạc của sạr rngărn rất khác so với ching 
droòng. Xét rộng ra thì chúng tôi nhận thấy tính chất âm nhạc 
của bộ sạr rngăm của người Chum khá gần gũi với giàn chiêng 
arap của người Chăm -  tộc người cùng ngữ hệ Mã Lai Đa Đảo 
với người Chum, có địa bàn cư trú ven duyên hải miền Trung. 
Ngược dòng lịch sử: Người Churu có nguồn gốc từ một tộc người 
có địa bàn cư trú ven duyên hải miền Trung (đó rất có thể là 
người Chăm ngày nay) nhưng bởi những biến động của lịch sử 
nên có một nhóm “ly khai ” và tiên dần về phía núi để hình thành 
nên tộc người Churu ngày nay (theo tiếng Cơho, “Churu” có 
nghĩa là “chiêm đât” -  cách gọi của cư dân chủ nhân dành cho
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những người “mới đến”), Điều này có thể đặt ra giả thiết: Trong 
lịch sử xa xưa của dải đất Nam Trung Bộ, bởi nhiều lý do nên 
một bộ phận người Chăm cổ đã phải tách rời cộng đồng dân tộc 
của mình về mặt địa lý, cũng có nghĩa là đã chôi bỏ một thể 
chế chính trị, để ngược lên miền thượng tìm đất sống. Tuy nhiên, 
việc từ bỏ một chính thể không đồng nghĩa với sự chối từ một 
nền văn hóa dân tộc. Và, “tính bảo thủ ngoài biên giới” ấy chính 
là sự độc đáo của cộng đồng người Churu ở Lâm Đồng thông 
qua các yếu tố văn hóa cồng chiêng như ở phần trước chúng tôi 
đã phân tích. Và nữa, đây cũng chính là sự lý giải vì sao cũng là 
chiêng sáu nhưng sạr rngăm của người Churu không giông với 
ching đroòng của người Mạ (và người Cơho) mà lại tỏ ra rấ t gần 
gũi với giàn chiêng arap của người Chăm.

Theo chúng tôi, những phân tích về các bộ chiêng của người 
Churu Lâm Đồng (đặc biệt là bộ chiêng sáu) như trên, đến lúc 
này, hẳn sẽ được các nhà chuyên môn lưu tâm một cách thực 
sự.

NAM TÂY NGUYÊN, NHỮNG ĐIỂU KỲ THÚ_______________________
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Trong khi cồng chiêng tồn tại như một phương tiện vật 
chât dùng đê thỏa mãn nhu cầu tỉnh thần của con người 
là phô biến ở rât nhiều dân tộc thì đối với các dân tộc 
thiêu sô Tây Nguyên, một khỉ cồng chiêng thoát khỏi 
không gian văn hóa có yêu tố  tâm lỉnh chi phối thì nó 

không còn là nó nữa.

1.18. LÀM  THÊ NÀO ĐÊ C ồN G  CH IÊNG  TÂY  
NGUYÊN “HÒA NHỊP” VỚI c u ộ c  SÔNG ĐƯƠNG ĐẠI?

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO 
công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân 
loại hôi cuối tháng 11.2005 là một sự kiện quan trọng của không 
những đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên? Việc công 
nhận này cũng đông thời đặt ra cho không chỉ đồng bào các dân 
tộc Tây Nguyên hiện nay một vấn đề hết sức cấp thiết là làm 
thê nào để đưa cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng vào “hòa 
nhịp” với cuộc sông đương đại.

Rõ ràng cồng chiêng Tây Nguyên là một di sản văn hóa được 
kết tinh từ ngàn đời theo tiến trình lịch sử của các dân tộc thiểu 
số Tây Nguyên. Mà, như chúng ta đều biết, văn hóa của mỗi 
một dân tộc đêu có “con đường riêng” để tồn tại và phát triển 
theo sự tôn tại và phát triển của chính dân tộc đó. Cũng như vậy 
cồng chiêng Tây Nguyên có một tiến trình phát triển riêng trong 
lồng xã hội các tộc người thiểu sô" Tây Nguyên. Trong tiến trình 
ây, công chiêng luôn gắn với đời sống tâm linh tộc người; và 
như vậy, tính thiêng được hình thành và phát triển thành một 
không gian văn hóa chiêng cồng -  không gian văn hóa có các 
yêu tố tâm linh chi phối gần như tuyệt đối.

Nhìn lại lịch sử âm nhạc tộc người, cồng chiêng là một phương 
tiện đê oiêu đạt đời sông tinh thần của rât nhiều dân tộc trên 
thế giới. Do vậy, cồng chiêng là một dạng thức văn hóa tồn tại 
bên trong lịch sử tộc người như là một tat yếu. Nhưng, không
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phải ở bất kỳ tộc người nào, tính thiêng của cồng chiêng cũng 
đều chi phôi không gian văn hóa của tộc người đó. Nói cách khác, 
trong khi cồng chiêng tồn tại như một phương tiện vật chất dùng 
để thỏa mãn nhu cầu tinh thần của con người là phổ biến ở rất 
nhiều dân tộc thì đối với các dân tộc thiểu sô" Tây Nguyên, một 
khi cồng chiêng thoát khỏi không gian văn hóa có yếu tố tâm 
linh chi phối thì nó không còn là nó nữa. Bởi vậy, câu hỏi “Làm 
thế nào đê’ cồng chiêng Tây Nguyên cùng “hòa nhịp” với cuộc 
sống đương đại?” là một câu hỏi hoàn toàn không dễ dàng tìm 
thây câu trả lời.

Gần đây, có người đặt vấn đề: “UNESCO công nhận “Không 
gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” là Di sản văn hóa truyền 
khẩu & phi vật thể của nhân loại thì chúng ta sẽ “tiếp nối quá 
trình phát triển” của nó như thế nào khi nó không phải là một 
loại hình âm nhạc mà là cả một không gian văn hóa? Và có nên 
duy trì không gian văn hóa này với những nét độc đáo (đồng 
thời lạc hậu), những phong tục và nghi lê (gắn liền với tập quán 
canh tác thô sơ và cả sự nghèo khổ) của đồng bào Tây Nguyên? 
Như phần trước chúng tôi vừa phân tích, “nó (cồng chiêng Tây 
Nguyên) sẽ không còn là nó” nếu như nó thoát khỏi “không gian 
văn hóa” và đặc biệt là không gian văn hóa ấy có “yếu tố tâm 
linh chi phối”, cồng chiêng Tây Nguyên để được công nhận là 
di sản văn hóa nhân loại, trước hết, nó phải là cồng chiêng tồn 
tại dưới dạng vật chất. Tiếp đến, cồng chiêng ấy cùng với chủ 
nhân là các dân tộc Tây Nguyên hình thành nên một nền âm 
nhạc -  âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên. Nền âm nhạc ấy tồn 
tại trong lòng văn hóa tộc người và phát triển thành văn hóa cồng 
chiêng. Chưa hết, văn hóa cồng chiêng ấy có một không gian 
văn hóa làm “nền” và không pian văn hóa này có yếu tố tâm 
linh chivphối một cách đáng kể. Chúng ta có thể biểu diễn như 
sau: CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN -  ẬM NHAC CồNG 
CHIÊNG TÂY NGUYÊN -  VĂN HÓA CỘNG CHIỀNG TÂY 
NGUYÊN -  KHÔNG GIAN VĂN HÓA CồNG CHIÊNG TÂY 
NGUYÊN. Như vậy, con đường từ một giá trị vật chất đơn thuần 
là cồng chiêng, để tạo dựng được một không gian văn hóa cồng
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chiêng là cả một quá trình phát triển theo chiều dài thời gian và 
cả chiêu rộng về không gian của sự phát triển theo tiến trình 
lịch sử các tộc người thiểu sô" Tây Nguyên.

Những gì mà chúng tôi vừa phân tích ở trên nhằm góp phần 
khẳng định những giá trị to lớn của không gian văn hóa cồng 
chiêng Tây Nguyên đã được công nhận là di sản văn hóa truyền 
khẩu và phi vật thể của nhân loại. Nhưng đồng thời, chúng tôi 
cũng muốn khẳng định một điều rằng: Như cách chúng tôi đặt 
vân đề, không gian văn hóa ấy có sự phát triển theo những quy 
luật tất yếu, sự tồn tại hay không tồn tại của nó là do quy luật 
lịch sử chi phôi và quyết định là chính. Cũng có nghĩa là, không 
cứ phải có sự “tiếp nối quá trình phát triển thì không gian văn 
hóa ấy mới tôn tại và phát triển, bằng không thì hgƯỢc lại; mà 
tự thân nó -  không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên -  có 
sự phát triển riêng theo quy luật tất yếu của nó. BỞI vậy, cách 
đặt vân đê: Sẽ “tiếp nối quá trình phát triển” như thế nào đối 
với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là cách đặt 
vấn đề xem ra có phần ảo tưởng và không cần thiết. Vậy, với 
“Không gian văn hóa cồng chiềng Tây Nguyên” khi đã được 
công nhận là “Di sản văn hóa truyền khẩu và phi vật thể của 
nhân loại.” thì việc đặt vấn đề “tiếp nối quá trình phát triển” có 
phải là tiếp nôi quá trình phát triển của “Không gian văn hóa 
cồng chiêng Tây Nguyên” hay không?

Giữa tháng 3.2006, UNESCO tổ chức công bô" Bằng công 
nhận “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” là di sản 
văn hóa của nhân loại tại thành phốPleiku, tỉnh Gia Lai. Với sự 
tham gia của 15 đội cồng chiêng tiêu biểu cho 11 dân tộc thiểu 
số bản địa Tây Nguyên đến từ 5 tỉnh, tại liên hoan này, một “bữa 
tiệc thịnh soạn” được bày biện ra trước mắt mọi người. Và như 
thế, thông qua “bữa tiệc thịnh soạn” đó, chúng ta có quyền đặt 
câu hỏi: Sự tồn tại của cồng chiêng trong đời song đương đại sẽ 
như thế nào đây?

Trước hết, chúng tôi xin lấy chuyện các đội chiêng ở Lâm 
Đồng để dẫn ra đây như là những ví dụ. Lúc này, ngay trong 
một ngôi làng người Lạch (một nhom nhỏ của người Cơho) dưới
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chân núi Langbian cách Đà Lạt -  thành phô" du lịch nổi tiếng -  
chỉ hơn mười cây số có đến những trên mười đội cồng chiêng 
“vai trần chân đất”. Hiện tại, người ta thường nói rằng ai đó làm 
du khách đặt chân đến thành phố du lịch nổi tiếng Đà Lạt mà 
chưa xuôi về xã Lát dưới chân núi Langbian (thuộc xã Lát, huyện 
Lạc Dương) để uống rượu cần, ăn thịt nướng và xem biểu diễn 
cồng chiêng thì coi như chưa đến Đà Lạt.

Thật thế ư? Nhiều lần trao đổi với các vị lãnh đạo ngành văn 
hóa tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi không ít lần trực tiếp nghe các vị 
ây phàn nàn về chuyện “biến chất” của các đội cồng chiêng 
làm du lịch nói trên. Vậy, thứ cồng chiêng được chính chủ nhân 
của nó đưa vào kinh doanh du lịch ấy đã “biến chất” như thế 
nào? Trước hết, thứ cồng chiêng du lịch ấy đã bị sân khấu hóa 
một cách thô bạo. Nói cách khác, văn hóa cồng chiêng dưới chân 
Langbian không còn không gian núi rừng hùng vĩ với muôn ngàn 
vì sao lấp lánh mà đã được đem “nhốt” vào bốn bức tường bức 
bối với những bóng đèn nê-ông chói chang. Thứ hai, để hòa cùng 
“giọng điệu” của các nhạc cụ khác, đặc biệt là các nhạc cụ điện 
tử, hầu hết các bộ chiêng được đưa ra biểu diễn ấy đã bị chỉnh 
sửa một cách ma mãnh khiến nhiều người nhầm tưởng đó là thứ 
văn hóa cổ truyền được cha ông từ ngàn xưa để lại. Như vậy, 
xét dưới hai góc độ “diện” và “điểm ” thì văn hóa cồng chiêng 
dưới chân núi Langbian đã bị chính chủ nhân xâm hại một cách 
thô bạo. Câu chuyện của ông Trần cảnh  Đào -  Phó GĐ sở  
VHTT Lâm Đồng -  khiến chúng tôi nghĩ ngợi nhiều: Có một 
nhà nghiên cứu văn hóa từ Hà Nội vào nhờ cán bộ sở VHTT 
Lâm Đồng đưa đi thực tế. Trước khi đi, nhà nghiên cứu này phải 
dặn trước lãnh đạo sd  rằng “muốn đi buôn làng nào cũng được, 
miễn không phải đến vđi các nhóm nhạc dưđi chân núi 
Langbian”.

Câu chuyện thực tế  về cồng chiêng dưới chân núi Langbian 
Lâm Đồng là một trong những cơ sở khá vững chắc để chúng 
tôi khẳng định rằng bản thân nền văn hóa cồng chiêng ấy luôn 
tồn tại một “phép trừ” như là một nội lực để phát triển. Nói rõ 
hơn, một khi những biểu hiện của nền văn hóa ấy là sự bất thường

76



Võ Khắc Dũng

và không phù hợp với xu thế phát triển thì chính nền văn hóa 
ấy phải sử dụng đến “phép trừ” để bảo toàn cho sự tồn tại và 
phát triển của chính mình. Cũng qua câu chuyện vừa nói ở trên, 
một lần nữa chúng tôi khẳng định: Nếu tách cồng chiêng ra khỏi 
không gian sinh tồn của nó thì thứ sản phẩm ấy không còn những 
giá trị đích thực. Nói cách khác, nó là một thứ “giả cầy” mới 
nhìn đã thấy chối chứ chưa nói gì đến chuyện thưởng thức. Như 
vậỵ, xét về không gian, về “diện” thì văn hóa cồng chiêng không 
the tách rời rừng núi, buôn làng, sông suối... và cả không gian 
trong tâm thức của người thiểu số. Còn xét về “điểm ”, về sự 
tinh túy, về những giá trị đặc sắc và đích thực của âm nhạc cồng 
chiêng, một khi có những tác động không phù hợp với quy ỉuậí 
phát triển thì thứ sản phẩm đã được “cải tiến” ấy bị chính các 
thành viên trong cộng đồng chủ nhân văn hóa cồng chiêng chối 
bỏ và các cộng đồng xung quanh tẩy chay như là một quy luật 
tất yếu. Xin nói thêm ra đây một chuyện đáng buồn: Một lần 
đến điền dã tại một buôn làng người Mạ ở xã Lộc Tân, huyện 
Bảo Lâm, khi nhắc đến các đội cồng chiêng làm du lịch (chiêng 
cải tiến) gặt hái khá nhiều thành công về mặt kinh tế  ở các địa 
phương khác trong tỉnh Lâm Đồng, một nghệ nhân người Mạ 
tèn là K’Nghèo đã buông một câu làm chúng tôi điếng người: 
“Ôi! Đó là thứ chiêng trẻ nít mà! Một nghệ nhân trẻ tuổi ở đó 
còn nói thêm: “Bà con mình còn gọi thứ chiêng ấy bằng những 
từ rất khó nghe! Thế mới thấy rằng lời đề nghị “hãy đến buôn 
xa” chứ “không nên ghé lại làng gần” của nhà nghiên cứu văn 
hóa vừa nói ở trên ỉà hoàn toàn có lý.

Xin được trở lại với lễ công bố Bằng công nhận không gian 
văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại thành phốPleiku (Gia Lai). 
Tại lễ công bố nằm trong khuôn khổ Đại hội Đại đoàn kết các 
dân tộc Tây Nguyên (từ 16 -  20.3.2006), liên hoan văn hóa cồng 
chiêng Tây Nguyên có thể được xem như là một điểm nhấn được 
rất nhiều người chú ý, đặc biệt là đối với các nhà nghiên cứu 
văn hóa Tây Nguyên nói chung và văn hóa cồng chiêng nói 
riêng. Bởi thế, một cán bộ là thành viên trong ban tổ chức lễ 
hội đã “tiết lộ ”: “Liên hoan được tổ chức trên tinh thần giữ
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nguyên những gì mà bà con có được. Gọi là “liên hoan” nhưng 
trong thực tế  thì tính sân khấu hóa được hạn chế đến mức thấp 
nhất; đồng thời, tuy có kịch bản nhưng tinh thần chung nhất là 
vẫn giữ nguyên cái chất cồng chiêng của từng đội, nhóm tham 
gia, hạn chế đến mức thấp nhất sự can thiệp của kịch bản”. Nói 
cách khác, “điểm” và “diện” là những tiêu chí được đặt lên hàng 
đầu trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị đích 
thực của văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên ngay chính trong một 
hoạt động vừa mang tính “lễ ” nhưng có không ít yếu tố mang 
tính chất “hội” như liên hoan lần này.
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Trong vài năm gần đây, tình trạng chỉnh sửa giàn chiêng 
theo thang âm phương Tây diễn ra khá phổ biến. Việc cải 
tiến này xem  ra có vè thuận tai hơn trong thiiởng thức và 

thuận tay hơn trong biểu diên. Tuy nhiên, như th ế  thì giàn 
cồng chiêng đó không còn là cỉia riêng của người thiểu số  

Nam Tây Nguyên nữa.

1.19. NAM TÂY NGUYÊN, LÝ THÚ CHIÊNG CồNG
Nói đến nền âm nhạc dân gian Nam Tây Nguyên, người ta 

không thể không nhắc đến cồng chiêng. Với người dân nới này, 
cồng chiêng đã trở thành máu thịt! Và, trong nhiều năm tìm hiểu 
về bộ chiêng của các tộc người thiểu số Nam Tây Nguyên, chúng 
tôi nhận ra rằng ở đó có không ít điều kỳ thú cần được khám 
phá.

Có không ít điều kỳ thú về dòng chảy văn hóa của các tộc 
người bản địa Nam Tây Nguyên - Lâm Đồng, nhưng nói đến 
văn hóa cổ truyền của các cư dân Mạ, Cơho, C ill... nơi này thì 
không thể không nhắc đến văn hóa cồng chiêng. Nơi vùng đất 
Nam Tây Nguyên, văn hóa cồng chiêng đã góp một tiếng nói 
chung vào dòng văn hóa Việt Nam và khu vực. Nhìn toàn cục, 
đó là ”tiếng nói của Việt Nam” (tất nhiên), nhưng xét ở góc độ 
riêng thì đó là một dòng chảy văn hóa có sắc thái riêng biệt mà 
không phải bất kỳ cồng chiêng ở nơi nào cũng có được.

Hầu hết các dân tộc thiểu số ở Nam Tây Nguyên đều có sử 
dụng cồng chiêng. Cũng giống như cồng chiêng của các dân tộc 
thiểu số khác, cồng chiêng của người Nam Tây Nguyên được 
làm bằng chất liệu đồng thau. Cái có núm gọi là cồng (kuồng), 
loại không có núm được gọi là chiêng (ching hay cing). cồng 
chiêng có hình tròn, đường kính cái lớn nhất khoảng 65 cm, loại 
nhỏ không đến 20 cm. Đây là nhạc khí tự thân vang, có cao độ 
ổn định, mỗi chiếc có một cao độ. Điều đặc biệt là biên chế bộ 
chiêng của hầu hết các dân tộc bản địa Nam Tây Nguyên tương 
đối thống nhất. Chúng gồm 6 chiếc, được gọi là bộ ching droòng,
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thứ tự 6 chiếc từ lớn đến nhỏ có tên gọi là Vàng, Rđơm, Dờn, 
Thoòng, Thơ và Thê (ching Vàng còn được gọi là ching Me - 
chiêng Mẹ). Hơn thế, không những bộ ching droòng có 6 chiếc 
mà con số 6 này còn khá phổ biến ở một số nhạc cụ khác của 
người Cơ ho, người Mạ ... như đinh điở cũng 6 giây, khèn bầu 
(mbuôt) cũng 6 ống thoát hơi. v ề  thang âm, bộ ching droòng và 
các nhạc cụ có “con sô" 6 ” hoàn toàn thông nhất. Trong thang 
âm này, điều làm chúng tôi quan tâm nhất là cao độ của chiếc 
Rđơm: Nếu lấy âm đô làm chuẩn tương ứng cho chiếc ching Me 
thì chiêng Rđơm có cao độ là rê thăng lÁ cung. Thực ra, nói rằng 
đó là rê thăng Va cung cũng chưa hẳn thật chính xác bởi rất có 
thể nó còn thấp hơn (1/5 hoặc 1/6 cung) hoặc cao hơn (1/3 cung). 
Tuy nhiên, vấn đề quan trọng ở đây là nó thấp không đến rê và 
cao không đến rê thăng. Gọi tên chính xác cao độ của chiếc 
Rđơm trong lúc này có lẽ không thật cần thiết. Vì rõ ràng chỉ 
cần nó không phải là Vi cung như thang âm phương Tây cũng 
đủ nói rằng nó hoàn toàn khác so với các dòng âm nhạc sử dụng 
hệ thống âm giai điều hòa mà chúng ta thường bắt gặp ở các 
dân tộc khác trên thế giới, vấn  đề là ở chỗ chính những người 
được xem là có trình độ văn minh không sánh kịp với các dân 
tộc khác trên thế giới này đã có khả năng nghe và phân biệt 
được cao độ của từng cent trong âm thanh của cồng chiêng. Cũng 
cần nói thêm, cent là một trong những đơn vị đo quãng âm nhạc 
do nhà vật lý âm thanh nổi tiếng Ellis người Anh đề xuất; thường 
thì cent có đơn vị đo nhỏ hơn coma. Như vậy, với các tộc người 
thiểu sô" Nam Tây Nguyên - Lâm Đồng, cồng chiêng của họ quả 
là vấn đề rất đáng quan tâm. Rồi nữa, không chỉ có cồng chiêng 
mà hầu hết các nhạc cụ khác thuộc bộ hơi và bộ dây cũng đều 
tuân thủ theo nguyên tắc “âm giai bất hòa” như vừa nói. Có 
nghĩa, hầu hết các loại nhạc cụ của họ đều tuân thủ theo quy 
tắc bất hòa với cách chia nhỏ hơn “cent”. Và càng bất ngờ hơn 
khi chúng ta biết rằng, với điều kiện phát triển xã hội còn thấp 
của mình, người thiểu sô" ở Lâm Đồng hoàn toàn không hề có 
thanh mẫu (diapason) để làm chuẩn trong việc thẩm âm khi chế 
tác và chỉnh sửa cồng chiêng nói riêng và các loại nhạc cụ khác

80



Võ Khác Dũng

nói chung. Lý giải vấn đề này, các già làng chỉ có thể nói rằng 
“làm theo cái tai của ông bà ngày xưa để lạ i” mà thôi. Quả thật 
đây là một vấn đề vô cùng lý thú cần được các nhà dân tộc học, 
các nhà âm nhạc học đi sâu nghiên cứu để đưa ra những nhận 
định chính xác nhất!

Chưa hết, cồng chiêng cũng như các nhạc cụ khác của hầu 
hết các dân tộc bản địa Nam Tây Nguyên thường không có lời 
ca kèm theo khi diên tấu mà chỉ dùng âm thanh, tiết tâu và giai 
điệu của chính nhạc cụ ấy nói chung và cồng chiêng nói riêng 
để biểu đạt tư tưởng, tình cảm và miêu tả thiên nhien. Đây la 
điều ít bắt gặp ở các dân tộc khác trên thế giới và ở các dân tộc 
khác tại Việt Nam. Trong khi không có lời ca kèm theo trong 
lúc diên tâu thì các bài bản cồng chiêng của họ lại tuân thủ theo 
những niêm luật rất khắt khe (thường gọi nôm na là 36 bài 
chiêng). Những niêm luật đó, tùy theo các lễ hội mà dùng các 
bài bản khác nhau, tuyệt đối không được dùng bài bản của riêng 
lê hội này vào các lễ hội khác. Ví dụ, bài “Đón khách” không 
được dùng trong lê ăn trâu khi trâu đã xẻ thịt, bài “Trao vòng” 
không được dùng trong tiệc vui mừng nhà mới...

Một vân đề lý thú khác mà chúng tôi muốn đề cập nữa là 
khả năng thẩm âm của người thiểu số Nam Tây Nguyên. Nói 
đến vân đề thẩm âm của người thiểu số, xin được trở lại với chi 
tiết cent trong cồng chiêng vừa nên trên. Với cao độ của chiếc 
Rđơm nhỏ hơn Vi cung theo âm bình quân châu Âu như vậy thì 
riêng việc lắng nghe và phân biệt để nhận ra nó đã khó, việc 
chỉnh sửa để nhạc cụ đó có được cao độ này lại càng không dễ 
dàng gì. Thế nhưng, với người thiểu số, khi mọt nhạc cụ nào đó 
nói chung và cồng chiêng nói riêng, đặc biệt là đốì với chiếc 
Rđơm “bất hòa” bị lệch âm vì một lý do nào đó thì người “nhạc 
trưởng ” - người nắm giữ bè trầm trong giàn chiêng 6 chiếc, phát 
hiện ra ngay lập tức. Khi phát hiện ra sự chênh lệch về cao độ 
so với “thanh mẫu” của chiêng thì người “nhạc trưởng” (thường 
là người già nhất trong số 6 người và là người có tay nghề cao 
và đôi tai cực thính) tự tay chỉnh sửa nếu có khả năng, hoậc mang 
đên cậy nhờ một “chuyên g ia” nào đó (trong một vùng gồm
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nhiều buôn làng thường có một “chuyên gia” này).
Hiện tình trạng chỉnh sửa giàn chiêng theo thang âm phương 

Tây diễn ra khá phổ biến. Việc cải tiến này xem ra có vẻ thuận 
tai hơn trong thưởng thức và thuận tay hơn trong biểu diên. Tuy 
nhiên, như thế thì giàn cồng chiêng đó không còn là của riêng 
của người thiểu sô" Nam Tây Nguyên nữa. Bởi, nó đã mât đi 
những đặc điểm riêng biệt mà chúng tôi cho rằng nó rất lý thú 
như vừa nêu trên.
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PHAN HAI

NHŨNG 5ẤC MÀU  
BUÔN LÀNG

83



NAM TÀY NGUYÊN, NHỮNG ĐIỂU KỲ THÚ

Bấy lâu nay ngiỉời ta vẫn có suy nghĩ rằng đại diện của 
văn hóa bản địa Tây Nguyên phải là văn hóa của các dần tộc 

Bắc Tây Nguyên nhưÊđê, Mnông, Ịarai... Còn với người 
Mạ và Cờho ở Nam Tây Ngityên thì có phần yếu thế  hơn. 

Quả thực, nếu xét trên bình diện chung của khu vực thì nhận 
xét này có phần đúng. Song, nới như th ế  khống có nghĩa là 

phủ nhận thế  mạnh riêng biệt aìa các tộc ngiỉời bản địa Nam  
Tày Nguyên với hai đại diện chính là M ạ và Cờho.

2.1. VĂN HÓA TỘC NGƯỜI -  TÂM THỀ CĂN CƯỚC
Tây Nguyên là vùng đất giàu có về văn hóa truyền thống các 

dân tộc ít người. Và, văn hóa truyền thống của mỗi một tộc người 
lại có nét đặc sắc riêng, tạo nên thế mạnh riêng của tộc người 
đó. Vấn đề là ở chỗ chúng ta phải biết khai thác nét đặc sắc của 
văn hóa bản địa như thế nào một cách hiệu quả nhất.

Cách nay đã khá lâu, trong những ngày văn hóa Tây Nguyên 
tại Hà Nội, chương trình của đoàn Lăm Đồng đã gây được ấn 
tượng tốt đẹp trong lòng người dân Thủ đô. Đến với Thủ đô, đoàn 
Lâm Đồng mang trình làng những nét văn hóa chính của hai 
nhóm dân tộc Mạ và Cciho. Bấy lâu nay nựười ta vân có suy nghĩ 
rằng đại diện của văn hóa bản địa Tây Nguyên phải là văn hóa 
của các dân tộc Bắc Tây Nguyên như Eđê, Mnông, Jarai... Còn 
với người Mạ và Cờho ở Nam Tây Nguyên thì có phần yếu thế 
hơn. Quả thực, nếu xét trên bình diện chung của khu vực thì nhận 
xét này có phần đúng. Song, nói như thế không 'ó nghĩa là phủ 
nhận thế mạnh riêng biệt của các tộc người bả địa Nam Tây 
Nguyên với hai đại diện chính là Mạ và Cơho.

Phải đến gần hai tháng sau khi kết thúc lê hội văn hóa Tây 
Nguyên tại Hà Nội, ông Vũ Hoàng, GĐ Trung tâm Văn hóa -  
Thông tin Đà Lạt, người “cầm chịch” trong chì đạo nghệ thuật 
của đoàn Lâm Đồng mới ... thở phào nhẹ nhõm và tâm sự với 
chúng tôi bằng “chất giọng” tự hào rằng; “Vân đề là ở chô chúrg
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ta biết đâu là thế mạnh và đâu là cái yếu của chúng ta. Nếu nhận 
ra điều đó thì sự thành công đã có được khoảng năm mươi phần 
trăm rồi”. Thành công trước tiên của đoàn Lâm Đồng là có một 
kịch bản hoàn chỉnh. Kịch bản này được xây dựng dựa trên 
nguyên tắc chung nhất đó là tôn trọng tính tự nhiên của dòng 
chảy văn hóa bản địa, tính vôn dĩ hoang sơ của văn hóa tộc người 
bản địa. Kịch bản ấy biết khai thác nét riêng của hai tộc người 
Mạ và Cơho, biết lược bỏ những gì có thể là sự trùng lắp với 
cac tộc người bản địa Bắc Tây Nguyên. Đồng thời, kịch bản đó 
còn mang tính hiện đại với những lớp lang, bài bản dưới góc độ 
nghệ thuật mà xét. Nói cách khác, đó là một kịch bản nghệ thuật 
biết khai thác cái sấn có của văn hóa cổ truyền các dân tộc bản 
địa Nam Tây Nguyên trên tinh thần tinh lọc.

Trước hết, chúng tôi thực sự khâm phục khi nhà đạo diễn đã 
chọn hai dân tộc trong số trên hai mươi nhóm người bản địa Nam 
Tây Nguyên để giới thiệu. Bởi lẽ, nói đến các dân tộc thiểu số 
bản địa Lâm Đông là nói đến người Mạ và người Cơho. ơ  dân 
tộc Cơho, nhà đạo diễn cũng đã biết chọn nhóm người Lạch dưới 
chân núi Langbian làm đại diện. Thứ hai là vấn đề biết giới thiệu 
cái gì là đặc sắc nhất, tiêu biểu nhất và là thế mạnh đặc trưng 
mà các dân tộc khác không có hoặc có nhưng mờ nhạt. Tại Hà 
Nội trong những ngày văn hóa Tây Nguyên, thực khách Thủ đô 
đã bất ngờ với món gà nướng lá mây kiểu người Mạ, và thức 
uống kèm theo là rượu cần ủ lâu ngày. Rồi cả những nhà nghiên 
cứu dân tộc học cũng rất bất ngờ trước một đám cưới người Mạ 
có tính cộng đồng rất cao là: đám cưới không chỉ dành riêng cho 
đôi nam nữ mà còn mang đến niềm vui cho cả dòng tộc, buôn 
làng. Rồi nữa, người dân Thủ đô cũng rất đỗi ngạc nhiên trước 
tấm choàng của người Cơho Lâm Đồng đã được tái hiện một 
cách đầy đủ từ nhu cầu thực tế  của đời sông con người Tây 
Nguyên nên chức năng của nó cũng được biến đổi một cách linh 
hoạt từ chiếc váy sang vật dụng địu con hoặc làm tấm đắp vào 
ban đêm trong nhà sàn. Hoặc như, cũng là “tung ching” (đánh 
chiêng), cũng là chiêng núm và chiêng bằng, nhưng bộ ching 
droòng của người Mạ và người Cơho Lâm Đồng khi biểu diễn
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dù không cần thuyết minh nhưng người xem vẫn hiểu được quan 
niệm của chủ nhân nó về một thế giới quan khi đi vòng quanh 
một mặt trời và về một nhân sinh quan khi dàn chiêng đó được 
sắp Jvếp theo một thứ tự bất di bất dịch.

Krajăn Plin, trưởng một nhóm nhạc dân tộc thiểu số ở xã Lát, 
sau khi từ Hà Nội về tâm sự với chúng tôi rằng: “Mình thực sự 
bất ngờ bởi chính sự bất ngờ của người dân Thủ đô. Nói cách 
khác là người dân Thủ đô đã dành cho người Cơlio, người Mạ 
của Lâm Đồng mình sự quan tâm đặc biệt. Sự quan tâm đó khôn" 
chỉ ở chỗ bởi đoàn của mình đến từ Nam Tây Nguyên xa xói 
mà chính là chương trình của đoàn chúng ta mang đến cho họ’ . 
Cái mà mọi người quan tâm theo Krajăn Plin nói chính là nét 
đặc trưng của văn hóa truyền thông các tộc người bản địa Nam 
Tây Nguyên. Có một câu chuyện vui cũng từ chuyến đi Hà Nội 
của đoàn kể lại rằng: Một cán bộ cao cấp đến bên một cô gái 
người Cđho trong đoàn và chỉ lên chiếc áo mà cô đang mặc trên 
người hỏi rằng: “Cái áo thổ cẩm này đẹp lắm. Cháu mua ở đâu 
vậy?”. Cô gái lễ phép và rât tự nhiên trả lời: “Cháu đâu có tiền 
để mua. Cháu tự dệt lấy mà mặc đó mà! Lúc nãy chúng cháu 
vừa diễn cái nghề dệt của dân tộc cháu cho bác xem đây mà!
Vị cán bộ nọ gật gật đầu và cười tươi: “Thế là tốt! Thế là tốt!

Dạo nọ, trong chuyến điền dã nghiên.cứu âm nhạc dân tộc 
học, chúng tôi có dịp thưởng thức nhịp ching droòng của một 
nhóm nhạc chuyên biểu diễn phục vụ du khách. Nghe xong một 
bài, thấy lạ tai, tôi hỏi người trưởng nhóm và cũng là người quen 
biết với chúng tôi lâu nay: “Bộ chiêng này của dân tộc nào?”. 
Anh đáp gọn: “Của người Cơho mình đấy chứ! Tôi khẳng định 
với anh ta rằng: “Đây không phải là bộ chiêng của người Cơho, 
cũng không phải của người Mạ, càng không phải của người 
Churu. Mà, nó là bộ chiêng của người... Tây! Anh chàng bẽn 
lẽn cười và nói lí nhí: “Thì du khách “nó” thích thế m à! Chúng 
tôi đã không ít lần lên tiếng phản đối việc cải tiến bộ chiêng 
kiểu như thế này trên rất nhiều các phương tiện thông tin. Lý 
do mà chúng tôi đưa ra là: Nét đặc trứng trong âm nhạc truyền 
thống của nhiều tộc người Tây Nguyên, đặc biệt là người Mạ
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và người Cơho Lâm Đồng chính là âm giai bất hòa trong hệ thống 
âm nhạc cổ truyền của dân tộc mình. Nói cách khác, hệ thống 
thang âm đó có nốt không ổn định mà hệ thông thang âm phương 
Tây (7 âm) không có được; cũng như vậy, hệ thống ngũ cung 
trong âm nhạc người Việt cũng không có. Đành rằng có thể thay 
đối tính năng của một vài nhạc cụ cho tiện trong việc biểu diễn 
trong một vài hoàn cảnh cụ thể nào đó nhưng không thể được 
quyền làm biến đổi cả một hệ thống âm nhạc vốn đã được xem 
là nét văn hóa đặc trứng của tộc người.

Đặt câu chuyện về việc cải tiến bộ ching droòng này bên cạnh 
việc khai thác vốn văn hóa cổ truyền của người Mạ và Cơho 
một cách nghiêm túc nêu trên, chúng tôi muốn nói rằng: Nền 
văn hóa tộc người chính là tấm thẻ căn cước để cộng đồng người 
chứng minh chính mình với thế giới bên ngoài!
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San giải phóng (1975), cộng đồng các dân tộc thiêu sô 
bản địa Đà Lạt đã được thực hiện chính sách định canh 
định cư và đời sống của họ đã có nhiều biên đổi tích cực. 

Cùng với người Việt, các dàn tộc bản địa Lạch, Chil và Sré 
là một khối thống nhất ỏm  Đà Lạt trong hai cuộc kháng 

chiến vừa qua và trong công cuộc kiên th iê t ngày nay.

2.2. VÀI NÉT VỀ CÁC DÂN TỘC BẢN ĐỊA ĐÀ LẠT
Lạch, Chil và Sré là 3 tộc người bản địa chính của Đà Lạt, 

một thành phố nằm ở Nam Tây Nguyên, thuộc tỉnh Lâm Đồng.
Trước hết nên khái quát về dân tộc Lạch. Người Lạch (hay 

còn gọi là Làc, Lat, M ’Latees) là tên gọi của một nhóm cư dân 
nhỏ người Cơho, sống lâu đời trên cao nguyên Langbian. Theo 
tiếng Cđho, “Lạch” có nghĩa là “rừng thưa” ciùng để chỉ vùng 
rừng thông và đồi trọc từ dãy núi Langbian trải dài xuống phía 
tây nam bao gồm cả thành phô" Đà Lạt ngày nay. Người Lạch 
có quan hệ nguồn gốc gần gũi với người Chil về mặt ngôn ngữ, 
sự trùng hợp về dòng họ và phong tục tập quán. Địa bàn cư trú 
chính của người Lạch là thành phố Đà Lạt và xã Lát thuộc huyện 
Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng ngày nay. Trên vùng đất rộng 
lớn nhưng với cư dân ít ỏi nên người Lạch sống và canh tác theo 
từng buôn nhỏ, mỗi buôn chỉ trên dưới chục ngôi nhà. Tuy sống 
tương đối ổn định trên một vùng đất của buôn làng nhưng người 
Lạch trong suốt chiều dài lịch sử đã có không ít những cuộc dời 
làng bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong các loại hình kinh 
tế  của người Lạch, lúa nước được đặt lên hàng đầu. Ruộng người 
Lạch tập trung ở các thung lũng, ven suối và hoàn toàn phụ thuộc 
vào thời tiết nên chỉ canh tác mỗi năm được một vụ. v ề  sau, 
ruộng của người Lạch được chuyển lên vùng cao hơn và được 
làm bậc thang. Bổ sung cho nền kinh tế  trồng trọt, người Lạch 
còn chăn nuôi ngựa, trâu, dê, heo, gà, vịt... và sau này là bò. Địa 
bàn cư trú chính của họ hiện nay là xã Lát, huỵện Lạc Dương. 
Trong suốt thời kỳ lịch sử, nhờ tiếp xúc với nền văn hóa phát
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triển hơn, đặc biệt là văn minh phương Tây trước đây và người 
Việt sau này, nên người Lạch đã từ bỏ nhiều hủ tục và có sự cởi 
mở hơn trong việc tiếp thu các nền văn hóa mới.

Sau năm 1975, Tà Nung được quy hoạch thành vùng định canh 
định cư thuộc đơn vị hành chính của thành phố Đà Lạt. Cùng 
với một bộ phận người Sré tại chỗ, chính quyền thành phố Đà 
Lạt và Lâm Đồng đã chuyển một số người Chil Cam Ly bon (làng 
cũ) ở một số vùng như Đưng Knớ, Đạ Long, Đa Chair, Nthoỉ 
Hạ ... bao gồm nhiều dòng tộc khác nhau về Tà Nung theo nhiệm 
vụ trước mắt lúc bấy giờ là ổn định cuộc sống cho họ. Đồng thời, 
nhóm người Chil bị chiến tranh dồn về Cam Ly cũng đã được 
chuyển vào Tà Nung theo nguyện vọng của bà con. Mặt khác, 
người Lạch ở vùng Măng Linh cũng được chuyển vào Tà Nung
2 vào tháng 10.1978 theo chính sách định canh định cư. Đến năm 
1979, theo quy hoạch, một bộ phận được chuyển đến Tà Nung 
1. Kể từ đây, nhóm các dân tộc thiểu số bản địa Đà Lạt được 
sống trong một cộng đồng mới gồm Sré, Chil và Lạch và dần 
được ổn định cuộc sông bằng cây lúa nước và các loại hoa màu 
cùng cây công nghiệp. Xã Tà Nung hiện nay với diện tích gần 
56km2 gồm các dân tộc chính là Sré, Chil, Lạch và Việt. Trong 
đó, người Việt sau 1975 đã đến đây theo chính sách kinh tế mới 
và đã hòa nhập với cộng đồng CƯ dân bản địa để cùng sinh sống.

Cùng với người Lạch, người Chil cũng là nhóm cư dân bản 
địa của Đà Lạt. Đầu thế kỷ XX, một bộ phận người Chil tư vùng 
đất Đam Rông đã dần đến Đà Lạt theo lối sống du canh du cư 
của họ. Nhóm người này đã đến được Rhàng Đang -  một vùng 
đồi ở phía tây bắc Tnũn khoảng đầu những năm 50 -  sau khi 
đước sự chấp thuận của chủ bon Tnũn. Đến khi người Pháp lập 
đồn điền Quinquinn, một số người Chil đã vào làm công trong 
đồn điền. Đến năm 1965, một bộ phận người Chil chuyển xuống 
cư trú ở vùng Đinh Văn (ngày nay), và một bộ phận khác tiếp 
tục sống tại Tà Nung bởi có quan hệ hôn nhân với người Sré. 
Năm 1965, tại Tà Nung xảy ra một vụ hỏa hoạn làm cháy rất 
nhiều ngôi nhà nên hầu như cả làng Trnũn bị đói. Lợi dụng cơ 
hội này để nhằm mục đích giành dân, chính quyền Sài Gòn đã
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đưa phần lớn người Chil “ra khỏi rừng” (vì sỢ có liên lạc với 
cách mạng) đế định cư tại vùng Cam Ly, gần nội ô Đà Lạt. Như 
vậy, về cơ bản, địa bàn cư trú của người Chil tập trung chủ yếu 
ở vùng phía bắc và đông bắc núi Langbian kéo dài đến phía nam 
tỉnh Đắc Lắc, dọc theo vùng sông Đa Nhim và sông Krông Nô. 
Tổ chức quản lý xã hội truyền thông của người Chil chủ yếu là 
bon (giông như buôn, plei ... của các tộc người thiểu sô" Tây 
Nguyên khác và cũng giống như chòm xóm của người Việt). Mỗi 
bon của người Chil trước đây thường gồm vài ngôi nhà dài và 
mỗi một ngôi nhà dài là một đại gia đình huyết tộc. Các bon 
của người Chil thường nằm gần các sông suối, hồ và trong các 
thung lũng. Trước đây, việc chuyển làng thường diễn ra theo chu 
kỳ kinh tế  rẫy (10 -  15 năm một lần, nhưng người Chil thường 
giữ lại tên làng cũ khi đến nơi ở mới). Ngày nay, tình trạng du 
canh du cư như thế đã giảm rất nhiều. Đồng thời, những ngôi 
nhà dài có nhiều bếp lửa sống theo đại gia đình huyết tộc cũng 
đã dần dần bị phá vỡ.

Và tộc người bản địa thứ ba của Đà Lạt đó là người Sré. Theo 
các nhà nghiên cứu, Sré là một tộc người sống từ lâu đời ở Đà 
Lạt. Người ta nói rằng, vào thời kỳ hưng thịnh của Vương quốc 
Chămpa, người Sré đã hiện diện và sinh sống tại vùng đất cao 
nguyên này. Lịch sử còn kể rằng: Ngày đó, sự hùng mạnh của 
Vương quốc Chămpa đã làm cho vùng đất Đà Lạt “nóng” lên 
hỏi những cuộc chiến tranh chiếm đất và cai trị dân chúng. Bởi 
thế. một hộ phận nsiười Sré vì không chịu nổi ách thống trị của 
người Chăm nên đã di cư về phía Phitôkhang, tức Di Linh ngày 
nay. Sré là nguồn CƯ dân có nguồn gốc bản địa lâu đời ở Tà Nung
-  Đà Lạt (hay còn gọi là bon Trnũn). Bon Trnũn gắn liền với sự 
hình thành vùng đất và tên gọi của xã Tà Nung hiện nay. Ban 
đầu, bon Trnũn chỉ là một công xã có tính huyết thông cao với 
một dòng họ duy nhất là Da Oat (Đạ Chách). v ề  sau, bon này 
dần trở thành một làng với nhiều dòng họ từ các nguồn dân cư 
từ nơi khác đến. Do vậy, người Sré hiện nay là sự hợp nhất của
3 dòng họ Da Oat, Rôông và Da Oạt. Trong đó, tộc người Rôông 
đến từ vùng núi phía tây bắc (Nam Ban ngày nay) và người Da
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Oạt đến từ phía đông (đông Đà Lạt ngày nay). Người Sré tự gọi 
mình là Chau Sré, có nghĩa là người làm ruộng. Còn người Lạch 
và người Chil thì gọi người Sré là Chau Phiđậm, có nghĩa là người 
vùng dưới thấp. Theo nhiều nhà nghiên cứu dân tộc học thì Sré 
là một nhóm nhỏ của người Cơho. Theo sự phân chia này thì 
người Sré là nhóm người có số dân đông nhất trong các nhóm 
thuộc người Cơho. Lối sống của người Sré là lối sống định cư 
luân khoảnh với địa bàn cư trú trong một khu vực nhất định. Sré 
là tộc người biết kỹ thuật canh tác lúa nước khá sớm cùng với 
khả năng canh tác rẫy với trình độ tiến bộ hơn một số dân tộc 
bản địa khác nên cuộc sống của họ tương đối ổn định và có chiều 
hướng phát triển.

Sau giải phóng (1975), cộng đồng các dân tộc thiểu số bản 
địa Đà Lạt đã được thực hiện chính sách định canh định cư và 
đời sống của họ đã có nhiều biến đổi tích cực. Cùng với người 
Việt, các dân tộc bản địa Lạch, Chil và Sré là một khối thống 
nhất của Đà Lạt trong hai cuộc kháng chiến vừa qua và trong 
công cuộc kiến thiết ngày nay.
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Khác với hầu hết các sử thỉ trên th ế  giới đã phát hiện 
được sử thi Tây Nguyên là sử thi "sông", nghĩa là nó đang 

tồn tại trong đời sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số 
Tây Ngiiyên. Mặc dầu đã bị mai m ột ít nhiều, nhiữig hiện 
nay, bà con thiểu số Tây Nguyên, đặc biệt là ở lớp ngiểời 
già, vàn còn thuộc lòng sử thi và hát -  k ể  thâu đêm suốt 
sáng và người nghe vẫn nghe m ột cácli say sưa đến "quên 

tiếng con gà rìửig" báo canh,..

2.3. SỬ THI TÂY NGUYÊN, VIÊN NGỌC QUÝ
Với Tây Nguyên, sau sự kiện UNESCO công nhận văn hóa 

cồng chiêng là văn hóa phi vật thể của nhân loại thì tiếp theo 
sẽ là gì diễn ra? Chúng ta thử đưa ra một đoán định: sử thi! Vì, 
cùng với văn hóa cồng chiêng, sử thi chính là “viên ngọc” sáng 
giá để UNESCO hướng đến trong việc xét công nhận giá trị văn 
hóa phi vật thể nhân loại ở Việt Nam trong tương lai.

PGS-TS Ngô Đức Thịnh, một nhà nghiên cứu có uy tín của 
Việt Nam. người có nhiều công trình về văn hóa Tây Nguyên, 
cho rằng: “Giới nghiên cứu đã nhiều lần nói tới Tây Nguyên 
như là một vùng văn hóa phong phú và độc đáo, một trong bảy 
vùng văn hóa lớn của nước ta. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận từ góc 
độ các hiện tượng văn hóa tiêu hiểu, như âm nhạc cồng chiêng, 
tín ngưỡng và nghi lễ nhà mồ, sử thi... thì lại có thể nói tới một 
vùng sử thi Tây Nguvên, vùng âm nhạc (hay văn hóa) cồng 
chiêng Tây Nguyên... Với những hiểu biết hiện nay, có thể nói 
rằng không nơi nào ở nước ta như Tây Nguyên, chúng ta lại có 
thể tỉm thấy nhiều sử thi, nhất là các sử thi đó đang “sống” trong 
đời sống văn hóa dân tộc...”.

Thế giới lần đầu tiên biết đến sử thi Tây Nguyên thông qua 
cuốn sách “Bài ca Đam San” của L. Sabatier xuất bản tại Pháp 
năm 1927. Không chỉ có Đam San, trong năm 2001 (một trong 
những năm “nở rộ” sử thi), các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian 
còn tiếp tục phát hiện trong các sắc tộc Eđê, Mnông, Bana, Jarai...
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những tác phẩm sử thi khá độc đáo như Đam Di, Chilơkok, Khinh 
Dú, Đăm Droăn, Y Prao, Mhiêng, Đam Noi, Xing Chion, Hơ 
Diêu, Diôông ... Và gần đây, hàng loạt sử thi Tây Nguyên đã 
được công bố thông qua một chương trình lớn của quốc gia về 
nghiên cứu -  SƯU tầm -  biên dịch -  xuất bản sử thi được tiến 
hành ở hầu khắp các vùng thuộc Tây Nguyên và Nam Trung 
Bộ. Để khẳng định những giá trị của sử thi Tây Nguyên, xin được 
quay lại với tác phẩm “Bài ca Đam San” với lời giới thiệu của 
một học giả nổi tiếng người Pháp -  GS. G. Condominas. GS. G. 
Condominas cho rằng: “Người ta không thể nói đến foỉklore tiền 
Đông Dương mà trong đầu không xuất hiện nhan đề tác phẩm 
sử thi Đam San. Bài thơ tuyệt đẹp đó, tác phẩm nổi tiếng hàng 
đầu của văn học truyền miệng các bộ tộc sinh sống sâu trong 
nội địa Trung bộ Việt Nam, cho đến nay vẫn là một kiệt tác 
không bàn cãi” (G. Condominas: Lời nói đầu khan Klei Kdam 
YIBEFEO). Còn theo GS. Ngô Đức Thịnh thì: “Hơn thế nữa, sử 
thi không chỉ là đặc trưng, nét độc đáo duy nhất của vùng văn 
hóa Tây Nguyên, mà vùng này còn thể hiện tính thông nhất của 
mình qua nhiều hiện tượng văn hóa tiêu biểu khác, như âm nhạc 
cồng chiêng, văn hóa nhà mồ, các luật tục tập quán khác...”. Nói 
cách khác, cùng với các loại hình văn hóa khác (đặc biệt là văn 
hóa cồng chiêng vừa được UNESCO công nhận), sử thi Tây 
Nguyên góp phần không nhỏ vào kho tàng văn hóa vô giá của 
Việt Nam và của cả nhân loại.

Khác với hầu hết các sử thi trên thế giới đã phát hiện được, 
sử thi rây Nguyên là sử thi “sống ”, nghĩa là nó đang tồn tại trong 
đời sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Mặc 
dầu đã bị mai một ít nhiều, nhưng hiện nay, bà con thiểu số Tây 
Nguyên, đặc biệt là ở lớp người già, vẫn còn thuộc lòng sử thi 
và hát -  kể thâu đêm suốt sáng và người nghe vẫn nghe một 
cách say sưa đến “quên tiếng con gà rừng” báo canh. Cùng đó, 
cách diễn xướng của sử thi Tây Nguyên cũng hết sức độc đáo, 
đa dạng. Ngoài những đặc trưng về thể loại văn học dân gian, 
từ trong cội nguồn văn hóa, sử thi Tây Nguyên bao giờ cũng được 
xuất hiện dưới hình thức diễn xướng vđi hai biểu hiện rõ nhất là
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nó được hát -  kể trong những không gian nhất định và với những 
làn điệu mang tính đặc trưng của nghệ thuật âm nhạc. GS-TS. 
Tô Ngọc Thanh đã mô tả khung cảnh một buổi hát -  kể sử thi 
của người thiểu sô" Tây Nguyên trong cuốn sách “Fôn-clo 
Bâhnar ” như sau: “Hmon chỉ được hát -  kể vào đêm không trăng. 
Người hát -  kể nằm trên đầu hồi nhà phía Tây và chìm trong bóng 
tối. Chỉ có giọng hát -  kể của ông ta vang lên trong đêm, Người 
nạhe nẹồi thành từng nhóm quanh những đống lửa nhỏ, im như 
những pho tượng”. Nghe sử thi Tây Nguyên, chúng ta thấy hiện 
ra trước mắt là bức tranh tuyệt mỹ của núi rừng, sông suối... Tây 
Nguyên; và đặc biệt là qua đó dễ dàng nhận biết được những 
khát vọng của chủ nhân vùng sơn cước, sử  thi Tây Nguyên có 
giá trị phản ánh đời sống lịch sử xã hội cùng những biến chuyển 
của nó; phản ánh quá trình hình thành và phát triển của các chế 
độ xã hội, đặc biệt ở đây là xã hội mẫu hệ với các mối quan hệ 
khá đa dạng; phản ánh sự hình thành và định hình đời sống văn 
hóa các dân tộc, các nghi lễ, phong tục, tập quán... của xã hội 
mình, dân tộc mình thông qua cốt truyện và các nhân vật. Nói 
cách khác, sử thi Tây Nguyên chính là “bộ bách khoa thư”, là 
“cuốn từ điển sống” của các dân tộc Tây Nguyên. Trong không 
gian diễn xướng sử thi, cả người hát -  kể lẫn người nghe đều tin 
những gì diễn ra trong truyện là thật; nói cách khác, người đến 
với sử thi trong một không gian diễn xướng nhất định nào đó là 
đến bằng nhu cầu hóa thân và trở thành người trong cuộc để được 
sống cùng với những gì diễn ra trong truyện.

Sử thi Tây Nguyên nhìn toàn cục vùng (Tây Nguyên) là vậy. 
Tuy nhiên, qua cuộc điều tra theo chương trình quốc gia mới đây 
như trên vừa nhắc đến cho thấy, sử thi vân đang còn một “vùng 
lõm ” nằm ở phía Nam Tây Nguyên -  Lâm Đồng. Vùng đất Nam 
Tây Nguyên -  Lâm Đồng -  xét dưới góc độ lịch sử thì đây là 
một tiểu vùng văn hóa được hình thành từ lâu đời trong xã hội 
của các cộng đồng thiểu số bản địa với đầy đủ các yếu tô" cấu 
thành một nền văn hóa dân gian. Qua kết quả nghiên cứu đã 
được công bố thì Lâm Đồng chính là “vùng lõm” sử thi -  chưa 
(nếu không muôn nói là không)-tìm ra văn hóa sử thi. Vậy, sự

NAM TẦY NGUYỀN, NHỮNG ĐlỄU KỲ THỦ_______________________
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thật như thê nào? Trong thực tế  những năm gần đây, rải rác trong 
một sô' công trình nghiên cứu nhỏ le, các nhà nghiên cứu văn 
hóa dân gian ở Lâm Đồng bước đầu hé lộ: Trong cộng đồng các 
dân tộc thiểu số bản địa, nhất là đối với hai tọc người Mạ và 
Cơho, từ xa xưa đên giờ vân đang tồn tại một lối “hát -  nói”, 
“hát -  kê khá độc đáo mà các nhà folklore xếp nó vào thể loại 
văn học dân gian (gồm nhân vật, cốt truyện, tình tiết...), còn các 
nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc học thì xếp nó vào thể loại “tiền 
âm nhạc” (nhịp điệu, tiết tấu...) với tên gọi “yal yau”. Qua đó, 
các nhà nghiên cứu dù dưới góc độ văn học hay âm nhạc đều 
cho rằng: Yal yau như tên gọi (ngẫm ngợi chuyện xưa) là những 
điển tích, là những chuyện kể về thuở khai thiên lập địa, về sự 
ra đời của loài người, của tộc người, về những vị thần linh, những 
anh hùng, những chuyện tình cảm đôi lứa... bằng lối “hát -  k ể”, 
“hát -  nói”. Đặc biệt, các nhà nghiên cứu này còn cho biết cụ 
thể rằng có những bài yal yau được “hát” nhiếu ngày đêm liền 
như K’Jai -  Ka Lìn, Sa pur mang Ya Mòng -  Dòi, K Tằng đăm 
Prrah... Và một vân đề nữa: không gian diễn xướng. Theo mô tả 
của các nhà nghiên cứu thì không gian này của yal yau Nam Tây 
Nguyên có nhiều nét tương đồng với không gian diễn xướng sử 
thi của các dân tộc Bắc Tay Nguyên như cach mô tả của GS- 
TS. Tô Ngọc Thanh.

Sở dĩ phải nhắc đến lối “hát -  nói”, “hát -  k ể ” của các tộc 
người bản địa Nam Tây Nguyên là nhằm “bổ khuyết” cho “mảng 
trông” trong kêt quả của chương trình sử thi quốc gia đã công 
bô; đông thời khẳng định tính chât vùng phân bô" của sử thi Tây 
Nguyên nêu như nó được các nhà nghiên cứu quan tâm chứng 
minh bằng những cứ liệu khoa học trong một tương lai gần. Và 
vân đê đặt ra: Liệu sử thi Tây Nguyên có hội đủ các điều kiện 
để UNESCO công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể của nhân 
loại (sau cồng chiêng) hay không? Theo nhận định chủ quan của 
chúng tôi, sau cồng chiêng, sử thi Tây Nguyên -  một viên ngọc 
quý khác của vùng đất này -  sẽ là ứng viên sáng giá nhất!
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Rượu thường đi kèm  với lửa. Trong sinh hoạt cộng đồng, 
đã có lửa thì thường là có kèm  thêm  rượu. Tất nhiên, hiểu 

theo nghĩa thông thường thì lửa và rượu chỉ là những 
phương tiện. Nhưng trong văn hóa của người thiểu số Tày 
Ngiiyêrt nói chung và Nam Tây Nguyên -  Lâm Đồng -  nói 
riêng, lửa và rượu không đơn thuần chỉ lửa và rượu mà đó 

là m ột triết lý sông, m ột thứ  văn hóa!

2.4. NAM TÂY NGUYÊN, LỬA VÀ RƯỢU
Lửa đã bùng lên và rượu cứ thế tràn trề. Tiếng chiêng khai 

hội thúc giục dập dồn những bước chân của đàn ông, đàn bà, 
trai, gái và cả trẻ con xoay vòng với cuộc vui. Một góc rừng Nam 
Tây Nguyên rạng rỡ những nụ cười trên những gương mặt người 
sạm nâu nắng gió. Tôi, một người khách lạ song như thể là người 
nhà của buôn làng, cứ thế cuốn xoáy vào cuộc vui tự lúc nào 
chẳng rõ. Và trong cuộc “cuốn xoáy” ấy, tôi nhận ra lửa và rượu 
của người thiểu so Nam Tây Nguyên không phải là một thứ lửa 
và rượu bình thường -  nó la tâm linh, là một triết lý sống.

“Đêm rừng. Lửa bừng lên trong đôi mắt sơn nữ. Rượu nồng 
nàn trong đôi tai những chàng trai miền sơn cước. Thiếu nữ nói 
bằng mắt. Còn những chàng trai thì tuy nghe bằng tai nhưng âm 
thanh được lọc qua hương rìong của men rừng” -  Ha Soanh, một 
trí thức người Chil ở buôn Ka La, xã Đầm Ròn, huyện Đam Rông, 
tỉnh Lâm Đồng giải thích với tôi như thế. Anh còn nói thêm: 
“Điều ấy như mọt triết lý về tình yêu đôi lứa và là tình cảm yêu 
thương giữa con người với nhau”. Ra thế: là lửa nhưng cao hơn 
lửa, là rượu nhưng cao hơn cả rƯỢu!

Trong cuộc sông cộng đồng của các dân tộc thiểu sôi Nam 
Tây Nguyên -  Lâm Đồng -  nói riêng và cả Tây Nguyên nói 
chung, lửa và rượu là hai thứ không the thiếu. La cà trên những 
buôn làng vùng Nam Tây Nguyên trong nhiều năm, tôi đã không 
ít lần được tận mắt nhìn thây “ngọn lửa” trong sinh hoạt hằng 
ngày của đồng bào dân tộc thiêu số Mạ, Churu, Cơho... Trong
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căn nhà dài, ngọn lửa trong bếp chính (bếp của tiểu gia đình 
người cao tuổi nhất) không bao giờ tắt. Đêm, sau bữa cơm tối, 
cả nhà ngồi quây quần bên bếp lửa chính. Ngọn lửa ấy không 
chỉ sưởi ấm con người ta mà còn là vị thần chứng giám những 
điều giáo huấn mang tính dòng tộc, cộng đồng. Ngày sang, ngọn 
lửa theo con người lên rây: Trước khi tra hạt giống, bao giờ trên 
nương cũng có một ngọn lửa được nhóm lên như là một dâu hiệu 
cầu an của chủ nhân trước những thần rừng, thần núi, thần sông. 
Chiều xuống, trước khi rời khỏi nương rẫy, bao giờ chủ nhân 
cũng vùi lửa, vun tóm tro than thành đụn và đặt lên đó một hòn 
đá (để không cho ngọn lửa bùng lên có thể gây ra cháy rừng); 
và đó là dấu hiệu báo cho người khác biết nơi ngự trị của thần 
lửa, không được giẫm đạp hoặc bước ngang qua. Đêm về, ngọn 
lửa theo họ vào nhà với bếp chính được khơi ra và thêm củi. 
Vào lúc làng có hội và lễ, ngọn lửa được đốt lên ở một vị trí 
trung tâm đế mọi người cùng nhìn thấy và mang lễ vật đến chung 
vui cộng đồng. Và cứ thế, ngọn lửa theo con người ta đến lúc 
nhắm mắt xuôi tay: lửa trong lễ bỏ mả.

Và rượu: không thể thiếu trong sinh hoạt cộng đồng. Có thể 
nói, rượu của người thiểu sô" Nam Tây Nguyên nói riêng và người 
thiểu số Tây Nguyên nói chung mang tính lễ nhiều hơn so với 
rượu của một số dân tộc khác. Một trong những bằng chứng đó 
là, người thiểu số chỉ sử dụng rượu khi và chỉ khi có ít nhất từ 
hai người trở lên. Nói cách khác, họ không có thói quen độc ẩm 
nên rượu không bao giờ là một thứ phương tiện thuần túy. Với 
người thiểu số, một sinh linh khi hiện hữu ở cõi đời, người thân 
và cả cộng đồng đến mừng thì lê vật mang theo không thể thiếu 
là rượu. Cũng như thế, rượu hiện hữu trong lễ cưới và cả trong 
lúc tiên đứa người chết. Tùy vào tính chất từng lễ nghi mà rượu 
lê nhiều hay ít và ngon đến mức độ nào. “Những dãy ché dài tít 
tắp. Hàng người nối nhau ngồi vít cong cần. Rượú uống nuốt 
không trôi nhưng nhả ra thì tiếc (vì rất ngon). Ai say thì iăn ra 
mà ngủ. Ngủ dậy uống đến nhạt mới thôi. Ai chưa say thì cứ 
uống, rượu đầy như sông, đầy như suối. Uông đến say mới là 
uống” -  trong nhiều tác phẩm văn học dân gian, người thiểu sô"
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đã mô tả cảnh uống rượu như thế. Trong lịch sử, không ít xích 
mích, mâu thuẫn dòng tộc, cộng đồng được hóa giải bằng những 
“cuộc thương thuyết rượu tràn cung m ây”. Và đây cũng là một 
thứ triết lý về rượu: Ai say rượu bừa bãi sẽ bị dân làng phạt! 
Chung quy, rượu của người thiểu số không hiểu theo nghĩa đơn 
thuần.

“Rượu thường đi kèm với lửa. Trong sinh hoạt cộng đồng, đã 
có lửa thì thường là có kèm thêm rượu. Tất nhiên, hiểu theo nghĩa 
thông thường thì lửa và rượu chỉ là những phương tiện. Nhưng 
trong văn hóa của người thiểu số Tây Nguyên nói chung và Nam 
Tây Nguyên -  Lâm Đồng -  nói riêng, lửa và rượu không đơn 
thuần chỉ lửa và rượu mà đó là một triết lý sông, một thứ văn 
hóa!” -  Ha Soanh giảng giải với tôi như vậy. Và, tôi xin được 
chép ra điều này...
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Trong lúc uống phần rượu của mình (một sìờíg hoặc hai 
sừng), có th ể  ngiùig nghỉ đ ể  nói chuyện hoặc hát, hoặc có thể  
làm những việc khác, nliiâig tay luôn luôn giữ  cần rượii một 
cách trang trọng, không được bỏ cần ra ngoài, không được bỏ 

thõng cần xuống đất, không được rời tay ra khỏi cần.

2.5. TRONG CHẾNH CHOÁNG MEN RỪNG
Trong một bài nrí (dân ca), người Mạ và người Cơho ở Lâm 

Đồng hát rằng: “Này tôi mời gọi hỡi thần linh/Hãy cắm cẩn vào 
ché/Tôi cần thần như sáp ong kết dính/Khui rượu cần tôi mời nếm 
thử/Rượu cần ngon tôi mời thần Uống/Hương nhựa trầm tôi mời 
thần đến/Hãy đến cả vợ chồng/Cả con rể thần/Cả mẹ và con/Và 
cả dân bon thần...”.

Mùa xuân, buôn trên làng dưới rượu đã bê ra và cần đã được 
cắm vào ché thì tất thảy khách và chủ, người già lẫn trỏ con và 
cả các thần linh đều phải “thật cái bụng”. “Cái bụng” ấy của 
chủ và khách có thật hay không đều được “đo đếm ” bằng chiếc 
cần duy nhất cắm trên miệng ché. uống rượu một cần và chỉ 
môi một cần mà thôi, chính là điểm khác biệt giữa một số dân 
tộc thiểu số  Nam Tây Nguyên -  Lâm Đồng với nhiều dân tộc 
thiểu số khác ở Tây Nguyên và cả nước. Người ta bảo, bụng 
chủ nhà và bụng khách thật hay không thật thì khi cầm chiếc 
cần rượu duy nhất ấy là biết ngay. Bởi chiếc cần duy nhất ấy 
cùng với cách uống rƯỢu của người Mạ, người Cơho Nam Tầy 
Nguyên có giá trị là thước đo về sự cộng cảm, về tính cộng đồng.

Có thể nói, rượu cần là thứ thức uống có mặt trong hầu hết 
các sinh hoạt gia đình và các sinh hoạt mang tính cộng đồng của 
người dân tộc thiểu sô" Tây Nguyên nói chung và Nam Tây 
Nguyên -  Lâm Đồng -  nói riêng. Nhà có khách: câu chuyện 
giữa chủ và khách không thể không xoay quanh ché rượu cần. 
Gia đình và làng buôn tổ chức lê hội: muốn mời thần núi, thần 
sông về chứng kiến lòng thành của bà con, rượu cần là một trong 
những lê vật không thể thiếu. Còn trong các lễ làng mang tính
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cộng đồng cao có cúng Yàng Ndu (thần tối cao) thì lễ vật không 
những không thể thiếu rượu cần mà rượu mời Yàng về chứng 
kiến và “uống” phải là những ché rượu ủ lâu ngày ngon nhất 
làng trên buôn dưới. Với người thiểu số Nam Tây Nguyên, rượu 
cần không chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu tự nhiên của con người 
mà còn tạo ra một không gian văn hóa với nhiều nghi thức kèm 
theo khá độc đáo. Theo truyền thống, trước khi uống, bao giờ 
người thiểu số Mạ, Cơho, Chil, Lạch... (những tộc người thiểu 
số Nam Tây Nguyên) cũng phải “rách Yàng” -  xin Yàng về 
chứng kiến và nhận nước rượu đầu tiên. Lúc này, người chủ nhà 
(hoặc chủ lễ) tay cầm chiếc cần duy nhất hướng về “cõi thần” 
và miệng khấn vái những điều mà mình cầu xin -  thường là 
những cầu xin về mùa màng tươi tốt, dân làng ấm no, khỏe 
mạnh... Khi thần đã về chứng kiến, chiếc cần duy nhất này được 
chính chủ nhà (thường là một người đàn bà cao tuổi nhâ't) nếm 
trước. Động tác này là dâu hiệu muốn nói với khách rằng trong 
rượu không có độc, và chủ nhà cùng dùng chung với khách một 
chiếc cần để khách yên tâm. Sau khi chủ nhà “uống chứng 
minh”, chiếc cần rượu (guốt) sẽ được hướng về phía khách. 
Người khách lúc này có thật bụng hav không thì động tác đón 
guốt và tiam (nếm thử) sẽ nói lên tất cả. Và rồi sau đó, chiêc 
guốt (cần rượu) này được xoay vòng từ người này sang người 
kia, từ khách đến chủ với “đơn vị uống” thường là “một sừng” 
hoặc “hai sừng” uống cùng một lúc và uống cho đến khi nào ... 
không còn uống được nữa thì thôi, thì mới thật lòng. Trong lúc 
uống, chiếc cần rượu (guốt) duy nhất này không còn là thứ vật 
dụng thông thường mà là thứ vật dụng để đo đếm các giá trị văn 
hóa. ở  đó, trong cuộc rƯỢu, theo nghi thức mang đậm dâu ấn 
tâm linh đó là, chiếc guốt (cần rượu, thường đưọ ■ làm bằng sợi 
mây rừng hoặc một cành trúc) duy nhất ấy khô)',3 còn là một 
vật dụng đơn thuần mà là “cần dẫn nước (rượu)” được Yàng ban 
phát cho cả cộng đồng với những phúc phần mọi người cùng 
hưởng. Cũng bởi ý nghĩa thiêng liêng ấy nên tất cả mọi người 
khi uống rượu bằng chiếc cần duy nhất ấy đều phải tuân thủ 
nguyên tắc: Trong lúc uống phần rượu của mình (một sừng hoặc
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hai sừng), có  thể ngưng nghỉ để nói chuyện hoặc hát, hoặc có 
thể làm những việc khác, nhưng tay luôn luôn giữ cần rượu một 
cách trang trọng, không được bỏ cần ra ngoài, không được bỏ 
thõng cần xuống đất, không được rời tay ra khỏi cần. Nếu khách 
là người Kinh từ phương xa đến, nếu sơ ý rời tay ra khỏi cần 
rượu, bỏ thõng cần xuống đất thì người “t’rụt da” (dẫn nước -  
chêm nước vào ché) sẽ ý nhị nhắc khéo. Nếu khách vẫn cố tình 
lặp lại hành động này thì ngay lập tức, cuộc vui chấm dứt. Vì 
như thế, nhẹ thì chủ nhà cho rằng khách không thật lòng, còn 
nặng thì chủ nhà (có khi là cả dân làng) coi đó là hành động 
xúc phạm chủ nhà và thần linh.

Trong buôn làng của các tộc người thiểu số Nam Tây Nguyên, 
những cuộc rượu cần thường được nhân đôi niềm vui bởi cùng 
với thú ẩm thực này là các làn điệu dân ca và vòng xoang bên 
bếp lửa hồng được thiết lập khi hương rừng đã chech choáng. 
Vậy, bạn là người phương xa vừa đến nơi này ư, hãy ít nhất một 
lần tìm chếnh choáng trong men rừng để sau đó nhớ mãi; và lần 
sau lại tìm về đế cùng với dân làng ... chếnh choáng!
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M áu gà đã đtỉỢc bôi lên cây nêu. Củng có nghĩa là chà 
(thần ác) đã được chia phần. Hiu chà rặc (ngôi nhà ma) đã 

được già làng Ha K'Ratig dựng ở đầu làng từ  chiều hôm  
qua. Nơi đó sẽ là nơi tní ngỊi của những linh hồn không chốn 

nương tựa. Gùng giang stàng liep đong đưa trong lửa đêm. 
Bức thông điệp nhiều màu sắc ấy củng chao nghiêng theo 

nhịp chiêng trầm hùng. Đêm đã đến, ngày đã qua, dân làng 
cìia người Cơho aĩng  "chao nghiêng" bởi tiếng cồng lan tận 

cuối trời. Ngày hết, đêm  xuống, lửa vẽ lên m ặt người những 
hình thù kỳ  lạ. Thê lực siêu nhiên đà nhận được bức thông 

điệp cầu an của người Cơlio..

2.6. CÂY NÊU -  BỨC THÔNG ĐIỆP CÀU AN
Vừng hồng ló lên trên đỉnh núi Đăng Gúr. Những cánh chim 

vụt bay rời khỏi tố trong những cánh rừng già để tìm đến nương 
lúa trên rẫy. Ngôi nhà sàn giữa làng đã kín người -  đàn ông, 
đàn bà, người già, trẻ con... Những phụ nữ rực ró' trong bộ váy 
đẹp nhất. Con trâu “ba sải tay” bị cột chặt trong sợi dây thừng 
bện bằng mây rừng cố vùng vẫy bên cột kniíng. Bên cạnh cây 
knưng là cây nêu cao vút được trang trí rất đẹp. Già làng K’Măng 
bôi máu con gà (vật hiến tế  trước khi làm lê đâm trâu) lên cây 
nêu - bức thông điệp cầu an đã được gửi đi. Tiếng khèn sừng 
trâu trầm hùng vang xa. Mặt trời vừa kịp làm một vòng lửa đỏ 
rực trên đỉnh núi đằng xa. Buổi lê bắt đầu!

Trong các lễ hội mang tính cộng đồng, người Cơho Lâm Đồng 
nói riêng và người thiểu số Tây Nguyên nói chung thường tổ 
chửc đâm trâu với ý nghĩa hiến sinh để cầu an. Trong lễ đâm 
trâu, ngoài con vật hiến tế (trâu) được cột bên cây knưng (cọc 
cột trâu) còn có một “cây linh hồn” khác được gọi là gùng lgang 
stàng liep. Theo cách nói của người Việt thì gùng lgang stàng 
liep của người thiểu số được gọi chung là cây nêu. Tuy nhiên, 
gùng lgang stàng liep của người thiếu số còn có một ý nghĩa lớn
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trong lê hội vì nó chính là bức thông điệp của cả cộng đồng người 
gửi đên các thê lực siêu nhiên với nội dung cầu an cho dân làng. 
Nói cách khác, lê đâm trâu của người Cơho nói riêng và người 
thiểu số nói chung bao giờ cũng diễn ra với tinh than cầu an: 
giữa con người với nhau, cần xóa bỏ thù hận; với Yàng, mong 
phù trợ cho mùa màng tươi tốt; với thần ác, cầu xin đừng làm 
hại dân làng, đừng gây nên thiên tai, dịch bệnh. Và, phương tiện 
câu an của họ là, ngoài con vật hiến sinh (trâu) còn có gùng lgang 
stàng liep.

Sau lễ rửa chân trâu, lúc koi me (lúa mẹ) ngậm sữa là lúc 
dân làng chuẩn bị cho ngày hội sapu (ăn trâu) tạ ơn thần linh. 
Hội đồng già làng họp lại để lên danh sách khách mời ở những 
buôn xa bẳn gần. Hội đồng này cũng chuẩn bị cho sự hòa giải 
những mâu thuân và đôi khi còn hòa giải cả những môi hận thù 
giữa các thành viên trong cộng đồng mình và giữa cộng đồng 
mình với các cộng đông khác. Còn những người phục nữ thì ngồi 
vào khung dệt chuẩn bị cho mình bộ váy rực rỡ nhất. Và có lẽ 
công phu nhât vân là việc chuẩn bị là cây gùng lgang stàng liep
-  cây nêu trong lê hội. Để có gùng lgang stàng liep, già làng 
huy động hầu hết mọi lực lượng có được: Lũ trai tráng lên rừng 
bứt mây, chẻ tre, tìm gỗ quý; phụ nữ ngồi vào khung dệt pha 
màu, kéo sợi; các nghệ nhân sẩn sàng con dao pír trong tay để 
trang trí... Cây nêu phải dài hai mươi sải tay hay ba mươi sải tay 
là tùy vào lê sapu lớn hay nhỏ. “Gùng lgang stàng liep dài như 
tiếng ngân của chiêng thì sapu mới lớn” -  già làng K’Broi ở Đạ 
Huoai đã nói như thế. Đó là một cách ví. Còn trong thực tế, gùng 
lgang stàng liep thường là “một gla” -  gla theo tiếng Cơho la 
một cây tre ỉ'ià có độ dài “chuẩn” nhất (còn “kla” có nghĩa là 
cây tre nói chung). Đó là “cây tre g ià” dài khoảng hai, ba chục 
mét như cách nói của người Cơho. Trên cây tre già ấy là “đỉnh 
nêu” được làm theo hình chiếc phêu có 4 cánh. Hình phễu ây 
được câu thành bởi hàng vạn thanh tre mỏng. Bốn cạnh của phễu 
là bốn thanh tre mảnh được vót vuốt về phía ngọn để có thể uốn 
cong. Trên đó là hình chim thú, cây cỏ. Viền xung quanh nó là 
những sợi chỉ đủ màu sắc. Tất cả tạo thành hình hoa sen theo
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quan niệm phồn thực của người Cơho. Sapu díến ra ít nhất là 
một ngày. Còn sapu lớn có khi thâu đêm suốt sáng.

Mỗi lần sapu diễn ra thì tất thảy đàn ông, đàn bà, người già, 
trẻ nhỏ trong làng đều không được ngủ. Hơn thế, cả khách n lời 
ở làng bên cũng không ai ngủ được cả. Rồi nữa, đến cả sông 
suối, núi rừng cung phai thức, cần  rượu làm nghiêng ngả ánh 
trăng trên đỉnh Đăng Gúr. Mặt trời tắt là lúc ánh lửa tược thắp 
lên. Lửa từ rừng. Lửa từ men rượu. Lửa soi rõ mặt nhí' u trong lê 
hội sapu này. Còn nhớ rõ giọng già làng lúc ban sái g khi vừa 
bôi máu con gà lên cây gùng giang stàng liep: “Rpu net an sa. 
Bó Krong Ma nang lup an... - “Trâu đã giết. Xin đừng đòi thêm 
nữa... Hoặc: “ơ  Yang Kôông Yang Dak. ƠẠtau nhapAtau boh. 
Anh Knhưn lư Imo lư Kpô... - ơ i thần núi thần sông, ơ i ma ông 
ma bà. Cho chúng tôi nhiều heo bò gà trâu...". Khi già làng cất 
lên những lời này cũng là lúc hạt thóc cuối cùng >Jã về đến làng 
buôn và cũng là lúc cây gùng giang stàng liep đã được đám trai 
tráng trong lang đưa về dựng bên nhà rông. Những ché rượu cần 
được xếp quanh vòng bên cây nêu. Bên cây nêu, những thù hận 
phải được gột rửa, những hiềm khích phải được xóa bỏ. Bởi, cây 
nêu đã nói thay lời già làng rằng, trong cuộc sống này phải có 
Lình thương yêu. phải được con người chúng ta yêu quý như yêu 
chinh con người ta vậy. Bức thông điệp gửi đi thông qua cây nêu 
như cây kla là lúc cả làng ngả nghiêng quanh những ché rƯỢu 
cần. Rượu cần một khi đã mời nhau là phải hai sừng, bốn sừng. 
Thịt trâu nướng một khi còn ngậy môi thì lũ làng còn say thâu 
đêm suốt sáng quanh cọc nêu. Yàng còn ngự ở nơi này với ngọn 
lửa thiêng thì lũ làng còn ngây ngất theo nhịp sgơr (trống) vọng 
tận cuối dòng Đã Dâng. Máu gà đã điíỢc bôi lên cây nêu. Cũng 
có nghĩa là chà (thần ac) đã được chia phần. Hiu chà rặc (ngôi 
nhà ma) đã được già làng Ha K ’Rang dựng ở đầu làng từ chiều 
hôm qua. Nơi đó sẽ là nơi trú ngụ của những linh hồn không 
chốn nương tựa. Gùng giang stàng liep đong đưa trong lửa đêm. 
Bức thông điệp nhiều màu sắc ấy cũng chao nghiêng theo nhịp 
chiêng trầm hùng. Đêm đã đến, ngày đã qua, dân làng của người 
Cơho cũng “chao nghiêng ” bởi tiếng cồng lan tận cuối trời. Ngày
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hết, đêm xuống, lửa vẽ lên mặt người những hình thù kỳ lạ. Thế 
lực siêu nhiên đã nhận được bức thông điệp cầu an của người 
Cơho. Lửa cứthếbập bùng. Rượu cần cứ thếngất ngây. Và chao 
nghiêng ánh trăng rừng. Và chao nghiêng gùng giang stàng liep.

Gùng giang stàng liep -  cây nêu -  trong lễ hội đâm trâu của 
người Cơho với tục lệ bôi máu con vật hiến tế  được hiểu như là 
một thông điệp cầu an gửi đến các thế lực siêu nhiên, nhất là 
thế lực siêu nhiên thuộc tuyến thần ác.
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Theo các già làng ngiỉời Lạch thì "Pặc chỉơm ar tiơra" 
thường đi kèm  với "Sa pur" -  "ăn trâu", m ột đại ỉễ của 

người Lạch nói riêng và của hầu hết các cộng đồng dân tộc 
thiểu số nói chung. N hư vậy có th ể  hiểu: Lể đâm trâu của 

người Lạch ngoài ý  nghĩa mừng được mùa và cầu xỉn các th ế  
lực siêu nhiên mang lại sự  bình an cho con người, thì lể còn 

là nơi đ ể  họ giải quyết những mâu thuẫn trong đời sống
cộng đồng.

2.7. PẶC CHIƠ MAR TIƠRA -  KHÔNG ÉP NHAU...
Những người già ở buôn xa và cả những chàng trai trẻ ở bản 

gần đều nhận ra một điều khác thường: Mới ngày hôm qua, họ 
còn là hai người đàn ông không nhìn mặt nhau, thậm chí đốì địch 
nhau, thế mà giờ đây họ đã sẩn sàng “uống” cùng nhau! Và một 
trong hai người đã nói: “Pặc chiơ mar tiơra...”.

Bên bếp lửa rực hồng ngậy mùi thịt trâu nướng giữa trời đêm 
mông lung và quanh ché rượu cần nồng đượm, hai người đàn 
ông ấy là đại diện cho hai dòng họ lớn của người Lạch vừa nâng 
cần vừa bàn đại sự. Sau câu nói, người đàn ông kia quàng lấy 
vai “kẻ địch” và bóng họ liêu xiêu trong đêm rừng thẳm. Thoạt 
nhìn, cứ ngỡ đó là chuyện ... uống rượu bình thường. Nhưng kỳ 
thực, một khi một trong hai người đã nói “Pặc chiơ...” và người 
kia ôm choàng vai “kẻ địch” thì cũng có nghĩa là mối thù hận 
(có khi là truyền kiếp), hoặc ít nhất là những xích mích giữa hai 
cộng đồng, hai dòng họ hoặc giữa hai cá nhân đó vừa được hóa 
giải.

Người Lạch -  một trong ba tộc người thiểu số bản địa Đà Lạt 
(Lâm Đồng), là một nhóm cư dân nhỏ của người Cơho, sống lâu 
đời trên cao nguyên Langbian. Những dòng họ chính của người 
Lạch (và của cả người Chil -  cũng là một tộc người bản địa khác 
của Đà Lạt) thường được nhắc đến là Dagut, Păngting, Krajăng, 
Bondưng, Liênghot, Cill, Lơmu... sống trong một cộng đồng có 
khá nhiều dòng họ (từng xảy ra nhiều cuộc tranh chấp trong lịch
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sử) và giữa một môi trường tự nhiên hoang dã, người Lạch đã 
tự đặt ra những cách ứng xử như thế nào đó để có lợi nhất cho 
cộng đồng, dòng họ và cho từng thành viên. Một trong những 
cách ứng xử đó ỉà: “Pặc chiơ mar tiơra”! “Pặc chiơ mar tiơra” 
của người Lạch có thể được xem là một câu ngạn ngữ có đại ý 
là: Không nỡ lòng nào mà bắt ép nhau. Chúng ta khong nên ép 
nhau vì như thê sẽ không có lợi gì cho cả hai bên. Hãy sông với 
nhau một cách hòa thuận. Hãy sẩn sàng bỏ qua cho nhau những 
lôi lầm nếu có. Hãy yêu thương nhau và không nên buộc nhau 
làm điều trái với ý của Yàng. Hãy nghe cái tai (người Lạch tư 
duy bằng tai) của người khác nói lời của nói của đất mẹ, nói lời 
nói của núi cha...

Có thể nói, đây là câu ngạn ngữ có nghĩa rất rộng, đúng với 
rât nhiêu tình huống trong đời sông xã hội và cũng có rất nhiều 
cách hiểu. Ngày xưa, câu nói này thường được người Lạch dùng 
trong những đại sự, đặc biệt là trong những cuộc hòa giải mâu 
thuân, xích mích lớn giữa cộng đồng này với cộng đồng kia, giữa 
dòng họ này với dòng họ kia. Theo các già làng người Lạch thì 
“Pặc chiơ mar tiơra” thường đi kèm với “Sa pur” -  “ăn trâu”, 
một đại lễ của người Lạch nói riêng và của hầu hết các cộng 
đồng dân tộc thiểu số nói chung. Như vậy có thể hiểu: Lễ đâm 
trâu của người Lạch ngoài ý nghĩa mừng được mùa và cầu xin 
các thế lực siêu nhiên mang lại sự bình an cho con người, thì lễ 
còn là nơi để họ giải quyết những mâu thuẫn trong đời sống cộng 
đồng.

Rõ ràng tính nhân văn trong cách ứng xử đó của người Lạch 
thông qua câu ngạn ngữ “Pặc chiơ...” là rất lớn. Trong quá khứ 
xa xưa, lịch sử của người Lạch từng chứng kiến những cuộc mâu 
thuân gay gắt giữa một số dòng họ. Nhưng cuối cùng, những mâu 
thuân ây đêu đã được hóa giải trong lê “Sa pur” của cộng đồng 
với cách nói “Pặc chiơ mar tiơra ” của những người đứng đầu 
bon hoặc đứng đầu dònẹ họ. Thường thì trước khi diễn ra le đâm 
trâu, ngoài những chuan bị không thể thiếu về “công tác vật 
chất”, bao giờ hội đồng già làng (hoặc gia tộc) cũng đưa ra một 
“danh sách” đại biểu mời. Trong đó, đối tượng tuy không là quan
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trọng nhất nhưng được chú ý đến nhiều nhất là những người có 
mẩu thuẫn với buôn làng hoặc dòng họ mình. Tuy nhiên, trước 
khi đi đến quyết định mời “đối phương ”, hội đồng già làng (hoặc 
gia tộc) đã bàn bạc một cách rất kỹ lưỡng. Cuối cùng, nếu trong 
danh sách đó có tên người đứng đầu bon hoặc dòng họ “phía 
bên kia” thì mâu thuân giữa hai bên có cơ hội được hóa ịiải, và 
ngược lại. Còn về “đối phương” được mời (thường là thong qua 
các nhân vật trung gian của dòng họ khác), khi nhận (tược lời 
mời thì cũng đưa ra “hội đồng” để xem xét nên đi dư hay là 
không nên đi dự. Nếu quyết định cuối cùng là không 'li dự thì 
mâu thuẫn ấy cũng không có cơ hội được hóa giải g ông r hư 
không được mời. Còn nếu đi dự, tuỳ theo mức độ củ;: sự mâu 
thuẫn đó mà người đi dự mang theo những lễ vật lcn hoặc nhỏ. 
Nếu là mâu thuẫn lớn nhưng lễ vật nhỏ thì mâu thuẫ 1 ấy lại cũng 
ít có cơ hội được hóa giải. Tất nhiên đó là nói về nguyên tác. 
Còn trong thực tế, “đối phương” khi nhận được lời mời bao giờ 
cũng đều có thiện chí trong bàn bạc và trong tư c ích của một 
khách mời đặc biệt nên cơ hội hóa giải mâu thuẫn thường là rất 
lớn. Ngoài nguyên tắc này, trong cuộc hóa giải, “cánh cửa” cuối 
cùng để mâu thuẫn có cơ hội được giải tỏa chínn là cách nói 
“Pặc chiơ mar tiơra”. Nếu sau câu nói đó, chủ nhà vẫn không 
chấp nhận thiện chí của khách thì không những cuộc hóa giải 
bất thành mà nó còn gay gắt hơn, và chỉ chờ cơ hội sau đó (thường 
là rất lâu) khi mà vị trí chủ -  khách được hoán đổi. Tuy vậy, 
một khi khách mời đặc biệt đã nói “Pặc chiư mar tiơra” thì người 
chủ “Không nỡ lòng nào mà bắt ép nhau”. Bởi lẽ, trong luật tục 
của người Lạch còn có những “lời răn” rất thấm thìa về cách 
ứng xử “không nên ép nhau” vì: “Con trâu chết còn cặp sừng/ 
Cha mẹ chết còn con cái/Sau anh là em/Sau cậu là cháu/Và cả 
nẹoy sau các con là dấu vết của ông bà ”, hoặc “Việc tầm thường 
thì dùng ghè nhỏ/Việc lớn hơn dùng ghè cao hơn/Việc quan trọng 
thì giết heo dê/Anh em mình cùng đứng về một phía...”.

Ngày nay, trong đời sống xã hội của người Lạch, câu ngạn 
ngữ “Pặc chiơ mar tiơra” đã trở nên phổ biến. Sự phổ biến này 
vừa có tính tích cực là nó được phổ quát trong đời sống cộng
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đồng nhưng đồng thời cũng vừa có tính tiêu cực là làm giảm ý 
nghĩa cao cả và tầm quan trọng của nó. Ngày trước, để câu nói 
“Pặc chiơ mar tiơra” được phát ra từ “ta i” (xin nhắc lại là người 
Lạch thường tư duy bằng tai) của một ai đó thì bữa tiệc ấy thường 
có vật hiến sinh đi kèm. Bởi thế, đó phải là những buổi lễ quan 
trọng và ý nghĩa của câu nói đó vì thể mà có tính chất như một 
thông điệp chuyển tải ý nguyện của cả cộng đồng. Trong khi 
đó, ngày nay khi đến những buôn làng của người Lạch, ngay 
trong những tiệc rượu bình thường, chúng ta cũng dễ dàng nghe 
được cách nói “Pặc chiơ...”. Ví dụ, nếu ta là khách đã say hoặc 
không uống được rượu trong một bữa tiệc bình thường và giữa 
khách -  chủ không hề có mâu thuân gì thì chỉ cần “Pặc chiơ...” 
là chủ nhà sẩn lòng “tha thứ” vì họ hiểu rất rõ giá trị của câu 
nói đó. Và suy cho cùng, cho dù “Pặc chiơ...” được dùng trong 
hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì nó vẫn là nét văn hóa khá độc 
đáo của người Lạch bởi đó là cách ứng xử có tình có nghĩa trong 
đời sống xã hội của cả cộng đồng.
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M ột ngày nọ, hủi K 'Tar và kh ỉ Đồ Gle hỏi hai người VỢ: 
"Các nằng nhìn thấy thân hình chúng tôi như th ế  này có sợ 
không?". Hai nàng đồng thanh: "Chúng mình trọn đời có 

chửa có con...". Đến lúc ấy, K 'Tar mới lấy chiêc núm đông 
hình tròn ra gõ một cái. K hỉ già Đô Gle bỗng biên thành 
một chàng trai trẻ. K 'Tar gõ tiêng thứ  hai. Chàng hủi trở 
thành một chàng trai tuấn tú. Gõ tiếng thứ  ba: LỢn đây 

nhà. Gõ tiếng thứ  tư: Gà đầy chuồng. Gõ tiếng tiếp theo: 
Dân làng đông đúc, yên vui.... Từ đó, họ sống với nhau thật

hạnh phúc!

2.8. KHÍ GIÀ ĐO GLE
Trong quá trình sưu tầm văn học dân gian của các tộc người 

thiểu số Lâm Đồng, chúng tôi dê dàng nhận ra điêu này: Hình 
ánh con khí già Đô Gle thường xuyên xuâ't hiện trong truyện cổ 
VỚI tư cách là vị ân nhân của con người, giúp con người vượt 
qua nhiều trở ngại trong cuộc sông. Có lẽ do sông hòa mình với 
thiên nhiên từ lau đời nên đến nay, trong xã hội người thiểu số 
Lâm Đồng, hình ảnh con vật đó trỏ nên vẫn rất gần gũi, thân 
thương.

Theo tiếng Cơho, “đô g le” có nghĩa là “con khỉ”. Tuy nhiên, 
do thường xuyên sử dụng tiếng Việt nên hiện hầu hết các dân 
tộc thiểu số ở Lâm Đồng gọi con vật này bằng cụm từ “khỉ già 
Đô G le”. Khỉ già Đô Gle thường là con vật do con người đội lốt; 
và con người đội lốt khỉ ấy -thường là một chàng trai có nhiều 
phép lạ. Hai truyện cổ tiêu biểu về người đội lốt khỉ mà chúng 
tôi có được đó là “Đô Gle xấu xí” và “Hủi K’Tar và khỉ già Đô 
Grĩe .

Xin tóm tắt truyện về “Đô Gle xâu xí”: Đô Gle là một con 
khỉ già xấu xí sống trong rừng sâu. ơ  buôn làng nọ có cặp vỢ 
chồng già nhưng lại rất hiếm muộn. Một ngày nọ, người vỢ sinh 
được một cô con gái. Cô con gái càng lớn càng xinh đẹp. Nhưng,
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cuộc sông của đôi vỢ chồng này nói riêng và của cả cộng đồng 
dân tộc đó nói chung không được hạnh phúc vì thức ăn thiên 
nhiên trong vùng ngày một cạn kiệt. Đến lúc ngôi nhà của đôi 
vỢ chông đó không thể đỏ bếp vì không còn gì cho vào nồi thì 
cũng là lúc mà sắc đẹp của cô gái đến độ chín như một bông 
hoa rừng. Thây mẹ cha đã già yếu, cô gái xin phép đi vào rừng 
hái măng nhưng bị cản ngăn vì cha mẹ cô sỢ con khĩ già Đô Gle 
trong rừng sâu làm hại. Song, cô gái vẫn nhất quyết mang gùi 
vào vai và bước ra khỏi cửa vì lý do cô có “đôi chân đẹp và khỏe” 
và “đôi tay tròn và chắc”. Ngay ngày đầu tiên từ rừng về, trong 
gùi cô gái đã có đây măng. Đêm ấy, chờ con trăng lên đến đỉnh 
đâu, cô gái ra suôi tắm. Rồi hôm sau, hôm sau nữa, cô gái cứ 
thế vào rừng. Cuộc sông của gia đình họ bắt đầu dư dật. Rồi 
một buổi chiều như thường lệ, cồ gái từ rừng về nhưng đi theo 
sau cô là con khỉ già Đô Gle. Khỉ Đô Gle xin phép bô mẹ cô gái 
được “sưởi âm ” bên bếp lửa vì “ở trong rừng sâu lạnh lẩm ”. Vì 
biết rằng không thể làm gì được Đô Gle nen bố mẹ cô gái đã 
phải đồng ý một cách miên cưỡng. Từ khi con khỉ già sống trong 
nhà, bô" mẹ và cô gái bị dân làng xa lánh, mặc dẫu gia đình ây 
ngày càng có của ăn của để, còn dân làng thì vẫn tiếp tục đói 
khổ. Ngày đầu, con khỉ già trước khi bước đến gần bep lửa có 
hứa rằng sẽ giúp dân làng nhưng sau đó suốt ngày nó chỉ hát ca 
những điều gì lạ lắm. Đến lúc không chịu đựng được nữa, bố 
mẹ của gái định đuổi Đô Gle vào lại rừng sâu thì nó nói: “Dân 
làng cứ làm theo những lời mình hát thì no ngay thôi mà! Và 
rồi nó lại hát. Nhưng lần này thì dân làng thử làm theo những gì 
nó hát. Nó hát về làm nương, tra hạt, đạt bẫy, đốt cỏ tranh, dẹt 
vải, làm rèn, nuôi dê... Tất cả những điều nó hat đều đúng. Chẳng 
mấy chốc dân làng ai ai cũng no đủ. Đến lúc này, chính dân làng 
đề nghị cô gái xinh đẹp ây phải “bắt khỉ làm chồng”. Dường 
như cô gái cũng chỉ chờ có vậy. Ngày khỉ và cô gái cưới nhau, 
Đô Gle hiện nguyên hình là một chàng trai khôi ngô, tuân tú!

Còn đây là câu chuyện về hủi K’Tar và khỉ già Đô Gle: K’Tar 
là đứa con trai bị hủi ngay từ khi lọt lòng. Lớn lên, mặc cảm với 
bệnh tật và do mọi người xa lánh nên chàng trai hủi bỏ làng vào
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rừng sâu sống một mình. Trong rừng sâu, chàng K’Tar kết bạn 
với một con khỉ già tên là Đô Gle. Trong làng nọ có mộ t chúa 
đất rất độc ác nhưng lại sinh được hai người con gái xinh líẹp và 
hiền lành. Ngày chọn rể cho con gái, chúa đất ra điều kiện chàng 
trai nào ném rụng quả xoài chín bên bờ suối sẽ là ngư(' i may 
mắn. Đã bảy ngày đêm trôi qua, toàn bộ những trai tránj khỏe 
mạnh buôn trên làng dưới thi tài nhưng quả xoài chín mọr g trên 
cao vẫn nguyên là sự thách thức. Cuối cùng, đến lượt hủi K’Tar 
ra tay. c ả  bọn thanh niên chế nhạo. Trước khi chàng ht i né n 
xoài, khỉ già Đô Gle dúi vào tay anh một chiếc núm trò t bằng 
đồng. Hủi K’Tar nhắm hướng quả xoài chín và vung tay. Chiếc 
núm đồng hình tròn bay vút lên cao rồi rơi trở lại túi áo của fí’Tar. 
Quả xoài rụng xuống trước sự ngơ ngác của đám trai tráng lực 
lưỡng. Nhưng có điều, quả xoài không rụng xuống đất mà rơi ra 
giữa suối rồi trôi đi mất. Đúng lúc ấy, hai cô con gái xinh đẹp 
của chúa đấy đang tắm ở phía hạ nguồn nên nhặt được và chia 
nhau ăn quả xoài, v ề  nhà họ có chửa và sinh con. Hai đứa con 
khóc suốt ngày. Chúa đất bèn gọi tất cả đám trai tráng đến nhận 
con. Lần lượt từng người đến chỗ hai đứa bé nhưng chúng vẫn 
cứ khóc. Cuối cùng, lại đến lượt chàng hủi K’Tar và khỉ già Đô 
Gle. Khi họ vừa bước qua khỏi cánh cổng nhà chúa đất thì hai 
đứa bé bỗng im bặt và cất tiếng gọi “Bố ơi!”. Nhưng, vì một 
người là hủi và một người là khỉ nên chúa đất xua đuổi tất cả 
(cả hai người con gái của mình) vào sống trong rừng sâu. Họ đi 
và dựng chòi bên một dòng suối. Một ngày nọ, hủi K’Tar và 
khỉ Đô Gle hỏi hai người vỢ: “Các nàng nhìn thày thân hình 
chúng tôi như thế này có sợ không?”. Hai nàng đồng thanh: 
“Chúng mình trọn đời có chửa có con...”. Đến lúc ấy, K’Tar mới 
lấy chiếc núm đồng hình tròn ra gõ một cái. Khỉ già Đô Gle bỗng 
biên thành một chàng trai trẻ. K’Tar gõ tiếng thứ hai. Chàng 
hủi trơ thành một chàng trai tuấn tú. Gõ tiếng thư ba: Lợn đầy 
nhà. Gõ tiếng thứ tư: Gà đầy chuồng. Gõ tiếng tiếp theo: Dân 
làng đông đúc, yên vui.... Từ đó, họ sống với nhau thật hạnh phúc!

Tất nhiên, khỉ Đô Gle chỉ là một trong những kiểu nhân vật 
(cụ thể ở đây là người) mang lốt trong cố tích các dân tộc thiểu



Võ Khắc Dũng

số Lâm Đồng. Song, sự xuất hiện khá “dày” của “khỉ già Đô 
Gle xấu xí” trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên 
nói chung và Lâm Đồng nói riêng là điều rất đáng để chúng ta 
quan tâm khi đến với vùng văn hóa cổ của cộng đồng dân tộc 
thiểu số Nam Tây Nguyên.
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Khi tiếng khèn sừng trâu của Lơmu Ha Ting nổi lên, lủ 
trẻ cho ngựa ra khỏi nhà. Nìiững chú ngựa thong dong bước 
trên đỉỉờng làng mấp mô hướng về đỉnh núi Langbian. N hư  
th ể  những chú ngựa củng hiểu được ngày trọng đại này nên  

từ  rất sớm chúng đã dậy và gặm cỏ.

2.9. ĐƯA NGựA, MÔN THE THAO KỲ THÚ
Vào các dịp lễ tết, người Lạch sinh sông dưới chân núi 

Langbian (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) thường tổ chức 
các bộ môn thể thao bổ ích, trong đó có đua ngựa. Dần dần, bộ 
môn đua ngựa đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của 
CƯ dân Lạch.

Người Lạch là một trong sô" trên hai mươi dân tộc bản địa Nam 
Tây Nguyên. Địa bàn cư trú của họ chủ yếu là quanh khu vực 
núi Langbian -  dãy núi cao trên hai ngàn mét cách trung tâm 
thành phô" Đà Lạt khoảng hai mươi cây sô". Từ lâu trong lịch sử, 
người Lạch đã có quan hệ buôn bán với các tộc người khác ở 
ven duyên hải miền Trung, đặc biệt là với người Việt và người 
Chăm. Trong sự giao lưu đó, người Lạch đã biết sử dụng một 
phương tiện thiết yếu đó là ngựa.

Ong Păngting Kar, một trong những người già “hào hoa” nhất 
ở xã Lát, huyện Lạc Dương có lần ke với tôi rằng: Ong nội của 
ông ngày xưa là người chuyên “ăn hàng” của người Chăm ở Ninh 
Thuận về để trao đổi lại với người Lạch. Hàng là mắm muối, 
vải vóc. Phương tiện đi lại của ông là ngựa. Nhà ông có đến hàng 
chục con ngựa. Ngựa để ông đi lại. Ngựa để ông thồ hàng. 
Păngting Kar còn quả quyết rằng lúc nhỏ ông đã từng theo ông 
nội của mình để thồ hàng. Ong nội một ngựa. Păngting Kar một 
ngựa. Bên cạnh là những chú ngựa thồ hàng. Trong hành trình, 
có lúc Păngting Kar cao hứng cho ngựa phi nước đại. Ông nội 
quát: “Đây không phải là lúc đua!”. Nhưng Păngting Kar vẫn 
bướng bỉnh cho ngựa phi nước đại một hồi nữa. Đuổi kịp Păngting 
Kar, ông nội ôn tồn bảo: “Ngựa cũng quý như người. Đi đường
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xa, ngựa và người đều cần dưỡng sức. Lần sau cháu không được 
làm như thê nữa! Trên lưng ngựa bên cạnh ông nội, Păngting 
Kar ngâm ngợi và hiểu ra điều ông nội vừa nói. Nhưng, Păngting 
Kar lại nghĩ rằng: Lũ trẻ cùng lứa với ông ở nhà, khi đi ngựa 
dưới đỉnh núi Langbian đã quen với kiểu rượt bắt nhau trên lưng 
ngựa. Và hâu như lúc nào ngựa của ông cũng dẫn đầu. Rồi, ông 
cồn nói thêm: “Ong nội mình kể lại rằng trong những cuộc đua, 
ngựa của nhà nội mình bao giờ cũng thắng. Roi đến thời trẻ của 
00" mình cũng thế, ông cũng luôn dẫn đầu. Đến đời mình, 
Păngting Kar cũng là tay đua xuất sắc của làng”. Nghe ông nói, 
tôi không rõ thực hư, nhưng nhìn nét hào hoa tuổi già của 
Păngting Kar (ông là một trong số ít người ở Lạc Dương biết 
chỉnh sửa bộ chiêng và là người biết nhiều điệu hát của dân tộc 
Lạch), tôi tin điều ấy. Có nghĩa là, thời ông nội của Păngting 
Kar đã có “trò chơi” đua ngựa dưới chân núi. Trò chơi đó được 
duy trì tiếp đến đời bố của ông. Rồi đến thời của ông để đến 
nỗi trong các chuyến ăn hàng đước ông nội cho đi cùng, Păngting 
Kar đôi lúc “cao hứng” cho ngựa phi nước đại và đã bị ông nội 
trách cứ. Ông kể câu chuyện ấy như muôn nói rằng đến cả ông 
cũng không thể xác định được môn đua ngựa của người Lạch 
dưới chân núi Langbian có tự lúc nào. Chỉ biết rằng lúc ông còn 
nhỏ, khi tuổi chỉ trên mười và biết cưỡi ngựa thì cái trò ấy đã có 
từ ... thời ông nội của ông!

Đỉnh núi Langbian bữa nay chìm trong sương. Tiếng tù và của 
anh Lơmu Ha Ting nổi lên làm xao động cả một góc rừng. Đã 
được thông báo trước nên lũ trẻ trong cac buôn lang đã chuẩn 
bị từ rât sớm. Chiều qua, lũ chúng giong ngựa nhà mình đến 
những bãi cỏ tươi tốt. Lúc về, chúng không quên mang theo một 
bao cỏ non. Mới sáng sớm nhưng con ngựa nào cũng no nê nhờ 
bao cỏ. Khi tiếng khèn sừng trâu của Lơmu Ha Ting nổi lên, lũ 
trẻ cho ngựa ra khỏi nhà. Những chú ngựa thong dong bước trên 
đường làng mấp mô hướng về đỉnh núi Langbian. Như thể những 
chú ngựa cũng hiểu được ngày trọng đại này nên từ T ấ t  sđm 
chúng đã dậy và gặm cỏ. Thằng Ha Gim có chú ngựa Xám đẹp 
nhất xã Lát. K ế đến là thằng Păngting Sơr với chú ngựa Bạch
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CÓ thân hình thon thả. Rồi nào là Lơmu Ha Tam, Păngting Sol, 
Đagút Chí... với những con Lam, Nâu, Trắng, Ô...

Tiếng khèn sừng trâu giục giã. Tiếng vó ngựa dồn dập hơn. 
Bụi mù cả một góc trời. Tiếng tù và của anh Lơmu Ha Ting ngày 
một gần. Lũ ngựa và bọn trẻ đã tề tựu đông đủ. Ha Ting “điểm 
danh quân số”. Lũ ngựa như thể ngứa chân nên hý vang. Thằng 
Ha Gim phải đập nhẹ vào đầu chú Xám để nó khỏi lồng lên. 
Con Xám ngúc ngoắc cái đầu như không vừa ý. Hình như nó 
muôn chứng tỏ rằng mình vẫn là con ngựa đầu đàn. Những 
“thằng nài” chỉ vào khoảng 1 3 -1 7  tuổi. Tất cả đều đi chân đất. 
Quần áo chúng mặc trên người trong “đấu trường ” hôm nay là 
những bộ đẹp nhất của mình. Mặt trời đã nhô lên khỏi đỉnh núi. 
Tiếng khèn sừng trâu trên tay Ha Ting cất lên hiệu lệnh, c ả  một 
vùng rừng xao động. Tiếng vó ngựa dập dồn, gấp gáp. Những 
chú ngựa tung vó đẹp như trong tranh. Những “tay đua ” rạp mình 
trên lưng ngựa. Thằng Ha Gim cố thúc hai chân vào bụng con 
Xám. Nó phóng như không cần cú thúc chân của “ông n à i”. 
Chẳng mấy chốc sau tiếng khèn hiệu lệnh, con Xám vượt lên 
dẫn đầu. Bốn chân của nó thoăn thoắt trên triền đồi. Tiếng hò 
reo của những người chứng kiến cuộc đua vang dội cả một góc 
rừng. Hai tay giữ chặt bờm con Xám, Ha Gim liếc nhìn sang bên 
cạnh: thằng Păngting Sơr với chú Bạch cũng đã cận kề. Ha Gim 
càng thúc mạnh chân mình vào bụng ngựa. Bụi đỏ tung lên mịt 
mù. Triền đồi càng dốc, bốn vó của con Xám tung càng khỏe. 
Khoảng cách của con Xám và con Bạch càng xa, tiếng reo hò 
càng trở nên cuồng nhiệt. Tôi cũng không quên hét lên thật to 
vì biết rằng thằng Ha Gim là cháu họ hàng của ông Păngting 
Kar -  người mà tôi quen. Lượt một của cuộc đua kết thúc. Những 
chú ngựa được quay về chỗ cũ và nhởn nhơ găm cỏ. Rồi sau đó 
đến lượt hai, lượt ba... Con Xám năm nay vẫn dẫn đầu. Và kế 
kến vẫn là con Bạch! Tôi tiến đến bên Ha Gim, hỏi: “Cháu có 
mệt không?”. Nó trả lời trong hơi thở dốc: “Có mệt chút xíu thôi. 
Nhưng vui lắm. Vui hơn cả là con Xám của cháu năm nay vẫn 
dẫn đầu!”. Con Xám được thưởng một bao cỏ. Còn thằng Ha 
Gim thì được thưởng một món quà mọn. Và điều quan trọng hơn
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cả là mọi “tay ngựa” đều được thưởng (dẫu phần thưởng chỉ có 
giá trị lất nhỏ bé) nên ai ai cũng hài lòng.

Đua ngựa không yên từ lâu đã trở thành một sinh hoạt văn 
hóa truyền thống của cư dân Lạch ở dưới chân núi Langbian -  
biểu tượng từ ngàn đời nay của các tộc người thiểu số Nằm Tây 
Nguyên. Điểm khác biệt so với các đấu trường đua ngựa là ở 
xã Lát, người Lạch đua ngựa không yên và không có cả dây 
cương. Vì không yên và không dây cương nên rất cần đến sự 
khéo léo của người điều khiển: dùng bờm ngựa thay dây cương 
và dĩ nhiên phải rất dũng cảm. Giông ngựa ở đây phải là giống 
ngựa cỏ có độ dẻo dai va quen thuộc với địa hình đồi núi dốc

Đua ngựa không yên của người Lạch dưới chân núi Langbian 
từ trước đến nay vẫn chỉ là bọ môn tự phát trong các dịp le tết. 
Dường như các cơ quan chức nay bấy lâu cũng chưa chú trọng 
đên bộ môn thê thao khá hấp dân này. Giá như trong các hội 
thao văn hóa -  thể thao (được tổ chức khá thường xuyên) cơ 
quan chức năng đưa được bộ môn này vào thi đấu thì có lẽ sức 
thuhútcủa nó càng tăng lên? Và, đó cũng là một trong những 
giải pháp nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các tọc người 
bản địa Tây Nguyên, đặc biệt là bản sắc văn hóa dân tọc Lạch
-  một trong những bộ tộc chủ nhân của cao nguyên Langbian.
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Với người thiểu số Tày Nguyên, đẳng cấp của giới săn voi 
được gọi là "gru". "Trong giới săn voi có phân định đẳng 

cấp hẳn hoi -  ông Naria Ja Duck nói. Người gọi là IỀgru" tức 
là thầy. Còn thợ, hoặc người phụ giúp, được gọi là "rmãk". 

Nhìn lên lưng voi là phàn biệt được ngay: Người ngồi ở phía 
trước, phía đầu vơi, là gru. Còn những người ở phía sau là 

rmăk. Gru cũng có nhiều bậc: gru một, gru hai... Rmăk sau 
khi tham gia bắt được muời lăm con voi thì được phong gru, 
và là gru một. Khi đã được phong gru, cứ bắt được mười lăm 
con voi thì được tăng ỉên một bậc -  tức gru hai; sau đó, bắt 

tiếp muời lăm con, được gọi là gru ba... Nếu gru nào bắt 
được một con voi trắng thì sẽ được cộng dồn tổng đàn voi đã 
săn được từ trước đến lúc đó để phong gru thứ bao nhiêu".

2.10. KỂ CHUYỆN VOI TRANG
Với cộng đồng cư dân bản địa Lầm Đồng nói riêng và Tây 

Nguyên nói chung, những con vật có màu trắng thường là những 
con vật có một ý nghĩa khá đặc biệt trong đời sống tâm linh. Cũng 
như vậy, voi trắng vừa có ý nghĩa vật thiêng và đồng thời còn là 
biểu tượng của uy quyền (và cả thần quyền).

Ông Naria Ja Duck -  một “già làng” của các dân tộc Tây 
Nguyên (hiện là Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng, 
nguyên là Đệ nhất Phó Thủ tướng Fulro), người đã từng đặt chân 
đến hầu hết các vùng rừng núi Tây Nguyên -  kể rằng: “Ngay 
từ lúc nhỏ, mình đã nghe nhiều truyền thuyết về voi trắng. Lớn 
lên, khi đặt chân đến các buôn làng Tây Nguyên, đến đâu mình 
cũng “để ý ” đến chuyện về voi trắng. Có thể nói, con voi nói 
chung và voi trắng nói riêng có một ý nghĩa hết sức quan trọng 
trong đời sống xã hội vùng Tây Nguyên”.

“Già làng” Naria Ja Duck noi rằng những năm “ở rừng”, ông 
thường nghĩ về những con voi trắng có thực mà ông đã nghe được 
như chuyện về con voi trắng của Ama Kông, voi trắng của Rleo

118



Võ Khác Dũng

K’Num, của Y Thu... Cho đến bây giờ, chuyện về những con voi 
trắng này vẫn đang được lưu truyền trong cộng đồng các dân 
tộc thiểu số Tây Nguyên với không ít thêu dệt đến mức như là 
huyền thoại. Tuy mang màu sắc huyền thoại nhưng ông Naria 
Ja Duck khẳng định rằng đó là những con voi có thật; và điều 
đáng nói đó là những con voi trắng. Naria Ja Duck bảo: “ơ  Tâỵ 
Nguyên, Y Thu, Ama Kông và Rleo K’Num là ba người khá nổi 
tiếng về chuyện săn voi. Họ càng nổi tiếng hơn những “vua voi” 
khác bởi tên tuổi của họ, những người khi được nhắc đến là phải 
đi kèm với chuyện voi trắng”. Ong Naria Ja Duck cho biết, Ama 
Kông tên thật là Y Prông Êban. Năm 1961, khắp buôn làng Tây 
Nguyên ai ai cũng biết chuyện rìày: Trong một chuyến đi săn,
Y Prông Eban với tài nghệ của mình đã bắt được một con voi 
trắng. Danh tiếng “vua săn voi” Y Prông Êban càng nổi lên khi 
cũng với tài nghệ của mình, ông đã thuần phục được con voi trắng 
vốn rất khó trị ấy. Việc “vua săn voi” Ama Kông săn được con 
voi trắng và đã thuần phục được nó ngay sau đó bay đến dinh 
tổng thống Ngô Đình Diệm. Và, trong tình thế... chẳng đặng 
đừng, Ama Kông đã tặng con voi này cho tổng thống họ Ngô. 
Đổi lại, tổng thống Diệm “ban” cho Ama Kông một khẩu súng 
săn hai nòng và một khẩu súng ngắn kèm theo một khoản tiền 
kha khá. Cũng về chuyện “voi tặng vua”, Rleo K’Num cũng là 
người rất có tiếng tăm. “Năm ấy -  “già làng” Naria Ja Duck 
kể, Rleo K’Num cũng săn được một con voi trắng. Cả làng ăn 
mừng. Con voi cũng được thuần phục. Sau khi thuần phục, Rleo 
K’Num mang voi đến tặng vua Bảo Đại. Chuyện con voi trắng 
của Rleo K’Num tặng vua Bảo Đại đến giờ này vẫn còn được 
thêu dệt nhiều đến mức gần như là huyền thoại vậy! ”. Cũng cần 
nói thêm, Rleo K’Num chính là cháu của tù trưởng Y Thu, được
Y Thu chỉ dạy nghề săn voi. Bởi thế, khi nói đến chuyện săn 
voi, đặc biệt là săn voi trắng, không thể không nhắc đến ông tổ 
của nghề này là Y Thu. Y Thu chính là tù trưởng đầu tiên của 
Buôn Đôn và đồng thời là người sáng lập ra nghề săn voi rừng 
ở Tây Nguyên. Ngày ấy, lâu lắm rồi, người ta kể rằng có ông 
vua Thái Lan nọ cứ môi lần ngự giá là đi trên con bạch tượng
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trông rất dũng mãnh trong ngàn vạn tiếng tung hô của thần dân. 
Điều đáng nói, con voi trắng mà ông vua Thái Lan ấy ngự giá 
chính là bạch tượng do tù trưởng Y Thu săn được ở rừng Tây 
Nguyên Việt Nam. Vì sao con bạch tượng của một tù trưởng Tây 
Nguyên Việt Nam đến được hoàng cung Thái Lan thuở ấy thì 
hiện có rất nhiều giai thoại. Và không chỉ một bạch tượng mà 
trong đời tù trưởng và trong quá trình sáng lập nghề săn voi của 
mình, Y Thu còn nổi tiếng bởi chuyện mang một con voi trắng 
đi chuộc một nữ nô lệ tên là Giá vầm  (cùng với voi trắng là 
những lễ vật và lời thề kết giao hòa hảo của Y Thu). Nói cách 
khác, Y Thu không chỉ săn một voi trắng mà ít nhất là đã có hai 
con voi trắng đã được ông khuất phục -  một con tặng vua Thái 
Lan và một con dùng để chuộc một nữ nô lệ.

Với người thiểu số Tây Nguyên, đẳng cấp của giới săn voi 
được gọi là “gru”. “Trong giới săn voi có phân định đẳng cấp 
hẳn hoi -  ông Naria Ja Duck nói. Người gọi là “gru” tức là thầy. 
Còn thợ, hoặc người phụ giúp, được gọi là “rm ăk”. Nhìn lên lưng 
voi là phân biệt được ngay: Người ngồi ở phía trước, phía đầu 
voi, là gru. Còn những người ở phía sau là rmăk. Gru cũng có 
nhiều bậc: gru một, gru hai... Rmăk sau khi tham gia bắt được 
mười lăm con voi thì được phong gru, và là gru một. Khi đã được 
phong gru, cứ bắt được mười lăm con voi tíiì được tăng lên một 
bậc -  tức gru hai; sau đó, bắt tiếp mười lăm con, được gọi là gru 
ba... Nếu gru nào bắt được một con voi trắng thì sẽ được cộng 
dồn tổng đàn voi đã săn được từ trước đến lúc đó để phong gru 
thứ bao nhiêu”.

Như trên đã nói, con voi có niột ý nghĩa rất đặc biệt trong đời 
sống tâm linh và cả trong đời sống xã hội của cộng đồng người 
thiểu số Tây Nguyên. Theo quy định, khi săn được một con voi 
trắng, người săn được voi phải làm lễ với nhiều con vật hiến tế, 
và thường thì những con vật hiến tế ấy phải đủ một cặp vừa trắng 
vừa đen: một con dê trắng một con dê đen, heo trắng -  heo đen, 
gà trắng -  gà đen... Với voi, theo quan niệm vạn vật hữu linh, 
đồng bào cho rằng “Nguăch Nguăi” là vị thần tôi cao của loài 
vật này -  thần Voi. Nêu săn được voi trắng thì vật hiến tế trước
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tiên là dâng cho Nguăch Nguăi để vị thần tối cao của loài voi 
phù trỢ cho dân làng được no âm. Bởi thế, theo quan niệm của 
đồng bào thì “săn voi” không có nghĩa là “giết voi” mà chỉ là 
thuân phục voi để loài vật này được sông bên con người, phục 
vụ con người và có cơ hội phát triển đàn. Và đến nay, quan niệm 
này vê cơ bản vân còn nguyên giá trị trong đời sông cộng đồng 
các dân tộc thiểu số Tây Nguyên.
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Khi tiếng ching Me báo kết giai điệu /ẵMừng thần mặt 
trời" (Chờh gơm Yàng măt tơ ngai) để tấu bài "Nhô rhè" 

(Uống mừng lúa mới), tôi kéo Trưởng ban Văn hóa xã 
K'Brẻo về nhà riêng của anh gần đó để nói chuyện. Được 

anh đồng ý  ngay nhưng tôi vẫn ý  tứ: "Liệu có ảnh hưởng gì 
đến cả đợi không?". Vừa bước, K'Brẻo vừa trả lời: "Khong 
sao đâu! Anh em người ta quen với các bài bản rồi mà!".

2.11. HÁT LÊN CHO BUÔN LÀNG VUI
Sau một ngày lên nương vất vả, tối đến, những chàng trai cô 

gái và cả ông già bà lão tập trung nhau lại để đánh chiêng, thổi 
khèn... Cứ thế, sinh hoạt ấy diễn ra hết đêm này đến đêm khác. 
Rồi chẳng biết tự bao giờ, những hạt nhân này tập hợp nhau lại 
thành một đội văn nghệ hoàn chỉnh của buôn làng. Gọi là đội 
văn nghệ của buôn làng nhưng những âm thanh của núi rừng đó 
đã từng lan tận ra Hà Nội, dội suốt dọc miền Trung... Đó là tôi 
đang muốn nói đến đội văn nghệ dân tộc thiểu số xã Lộc Tân, 
huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Đêm xuống tự lúc nào chẳng rõ. Xã Lộc Tân của người Mạ 
mặc dầu thuộc vùng sâu của huyện vùng sâu Bảo Lâm nhưng 
con đường trải nhựa đã dẫn đến tận trung tâm xã và điện thắp 
sáng đã được kéo đến mọi ngóc ngách của những buôn làng nằm 
khuất sau những cánh rừng. Chàng trai 21 tuổi K’Brạo ăn vội 
chén cơm rồi chạy ngay lên hội trường thôn 3 để bật cônp tắc 
điện. Khi cả một vùng sáng choang, lũ trẻ con từ tứ phía đo dồn 
về hội trường -  chúng háo hức không phải vì ánh điện (vì đã 
quá quen) mà là để được nghe người lớn múa hát và đánh chiêng. 
Tiếp đến là cả mười bốn diễn viên không chuyên trong đội cũng 
tề tựu đông đủ. Tiếng chiêng nổi lên. Giai điệu của bài “Chơh 
gơm Yàng măt tơ ngai” trầm hùng vọng khắp núi rừng...

Gặp Chủ tịch xã Lộc Tân K’Chểh, tôi hỏi: “Đội văn nghệ 
của xã anh nghe ... tiếng tăm lắm?”. K’Chểh khiêm tốn: “Vùng 
sâu vùng xa mà! “Cây nhà lá vườn” thôi. Nhưng cũng được đi
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diễn nhiều nơi lắm rồi. Cứ hỏi K’Brẻo, Trưởng ban Văn hóa xã 
thì biết ngay thôi! Khi tiếng ching Me báo kết giai điệu “Mừng 
thần mặt trời” (Chơh gơm Yàng măt tơ ngai) để tấu bài “Nhô 
rhe” (Uống mừng lúa mới), tôi kéo Trưởng ban Văn hóa xã 
K’Brẻo về nhà riêng của anh gần đó để nói chuyện. Được anh 
đồng ý ngay nhưng tôi vẫn ý tứ: “Liệu có ảnh hưởng gì đến cả 
đội không?”. Vừa bước, K’Brẻo vừa trả lời: “Không sao đâu! 
Anh em người ta quen với các bài bản rồi mà!

Câu chuyện của tôi và K’Brẻo quay về quá khứ: Những năm 
đầu 90, mặc dầu bà con người Mạ ở buôn Bsu Kon Dor (nay là 
thôn 3) còn khó khăn lắm nhưng tiếng hát thì chẳng bao giờ thưa 
vắng. Ngày đó dẫu còn thiếu ăn và đói mặc nhưng cứ vài đêm 
một bận, trong căn nhà của già làng, tiếng yal yau trầm lắng lại 
vang lên dội vào vách đá như những bài học đầu đời dạy cho 
lớp cháu con về nguồn cội. Rồi nữa, bên góc nhà sàn, giai điệu 
lảh lông của những chàng trai, cô gái như lời thì thầm rót mật 
ong rừng vào hồn nhau. Ngoài những kiểu sinh hoạt truyền thống 
ấy, cũng chẳng biết tự bao giờ, một nhóm trai gái trong buôn tụ 
nhau lại để chuyện vãn và hát hò cho nhau nghe. Dần dần, khi 
buôn trên làng dưới có cuộc vui, những chàng trai vai trần và 
những cô gái chân đất ấy đều có mặt với bộ ching droòng, chiếc 
khèn mbuốt... và những giai điệu tâm pơt, lảh lông và cả dos 
chrih. Ngày ấy, thây Lộc Tân có phong trào nhưng không có hạt 
nhân “cầm chịch” nên lãnh đạo văn hóa huyện Bảo Lộc bây 
giờ đã chọn ra một người để cử đi học lớp sơ cấp về âm nhạc do 
tỉnh mở cấp tốc trong bốn mươi ngày. Người được chọn là 
K’Brẻo. K’Brẻo nhớ lại: “Sau khi học xong về lại buôn làng, 
năm 1994, mình được giao nhiệm vụ thành lập đội văn nghệ cồng 
chiêng trên cơ sở đã có trước đó nhưng hoạt động gần như tự 
phát...”. Vui vẻ gánh lấy trách nhiệm được giao, K’Rẻo bắt tay 
ngay vào việc tập hợp đội ngũ, tranh thủ các nguồn để tạo dựng 
cơ sở vật chất, tìm đến các già làng để nhờ cố vấn các bài bản 
xưa... Dần dần, một chương trình “cứng” của đội được định hình. 
“Đó là những làn điệu của người Mạ mình -  K’Brẻo nói. Đó là 
những cái rất riêng, không lẫn vào đâu được...”.
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Vừa nghe K’Brẻo kể chuyện nhưng tai tôi vẫn không bỏ qua 
những âm 'hanh từ phía hội trường vọng lại. Này là tiếng khèn 
mbuot, rồi kế đến là tiếng đinh đĩở, còn đây là tiến trống sgơr 
hòa cùng chiêng sáu... Và một giọng nữ cất lên: “Rơ hên jơng tu 
ơ me ài lời gơ wào jơng tu -  Rơh yuh jơng chài lài gơ vvoài jơng 
chài...”. Thấy tôi bật máy ghi âm ghi lại lời bài hát, K’Brẻo giải 
thích: “Đó là một trong những bài thuộc làn điệu lảh lông. Nội 
dung có thể tạm dịch là: “Một làn sương nhỏ thôi hỡi mẹ ơi, thì 
cứ để nó tự nhiên -  Còn đó là ngọn gió rất hào phóng, thì cứ để 
nó như thế... Bài hát này lúc xưa rất phổ biến trong những buôn 
làng người Mạ!”. Nghe thế, tôi bất ngờ hỏi K’Brẻo: “Vậy thì 
còn nay thì sao?”. Trưởng ban Văn hóa xã Lộc Tân thoáng nhíu 
mày: “Vinh trạng chung hiện nay của vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số là do vẫn còn những khó khăn nhất định nên bà con ít 
“chăm chút” cho đời sống tinh thần của mình. Nói gì thì nói, vân 
đề “thị trường” vẫn có những ảnh hưởng nhất định đến bà con 
nên cuộc sống vật chât có phần lân át đời sông tinh thần”. Tuy 
nhiên, anh van hy vọng: “Mình nghĩ rằng đó chỉ là nhất thời. 
Bởi câu yal yau hay làn điệu lảh lông đã ăn sâu vào máu thịt 
của bà con mình từ bao đời nay rồi. Và với đội văn nghệ cồng 
chiêng của xã, mình hy vọng sẽ là một cái gì đó để “thức tỉnh” 
những ai còn quá chạy theo đời sống vật chât”. Tât nhiên, những 
lo ngại của một người cán bộ làm văn hóa như K’Brẻo không 
phải là không có cơ sở. Bởi, lúc nãy tôi có hỏi “Buôn Bsu Kon 
Dor hiện còn bao nhiêu bộ ching droòng?” thì K’Brẻo đã thật 
thà trả lời rằng: “Mình không chắc lắm nhưng có lẽ là không 
nhà ai còn, ngoài bộ cồng chiêng của đội văn nghệ”!

Mặc dầu những trăn trở đó là có thật nhưng thây câu chuyên 
có vẻ đi hơi xa nên tôi “kéo” K’Brẻo trở về với đội văn nghệ 
của mình: “Đội có nhiều lần đi diễn xa không?”. Nghe tôi hỏi 
như hỏi “thành tích”, vốn tính kiệm lời và không thích khoe 
khoang nên K’Rẻo không trả lời thẳng mà chỉ nói qua loa rằng: 
“Thỉnh thoảng cũng có đi diễn ở một số nơi nhưng anh ern bọn 
mình chủ yếu là chỉ hát cho buôn làng vui thôi ây mà! Ay là 
K’Brẻo khiêm tốn nói vậy thôi, chứ thực ra thì trong sổ tay tôi
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trước khi đến Lộc Tân đã có “gạch đầu dòng” mây cái thành 
tích “nho nhỏ” của đội văn nghệ cồng chiêng ở đây, xin được 
chép lại một phần: Tập thể này ngay từ năm 1994 đã được nhận 
2 bằng khen của Bộ Văn hóa. Riêng cá nhân K’Brẻo, ngoài được 
tặng bằng khen và huy hiệu Bác Hồ, anh còn được tặng thưởng 
Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa vào năm 2000. Đó chỉ là nói 
đến vài cái tiêu biểu, chứ nếu thống kê hết ra đây những bằng 
khen, giây khen của tỉnh và các nganh thì nhiều lắm! Ma cũng 
phải thôi, bởi công lao của tập thể trên dưới mười lăm con người 
ấy trong gần mười năm qua quả là không nhỏ: Buôn làng có cuộc 
vui, người ta ới: “K’Brẻo ơi! Báo anh em trong đội văn nghệ 
tập hợp lại nhớ! Xã cũng vậy, cũng “K’Brẻo ời...”. Rồi nào là 
đi diên ở huyện nhà, huyện bạn. Đến cả tỉnh cũng chẳng “tha”: 
Cứ môi lần “có chuyện” thì ngành văn hóa lại báo về: “Đội Lộc 
Tân chuẩn bị nhé!”. Cũng chưa hết: Vừa mới hội diễn ở miền 
Trung thì chuẩn bị tiếp cho Liên hoan khu vực Tây Nẹuyên. Vừa 
mới phục vụ cho ngành này thì ngành kia đã gọi. Roi lại ra tẩn 
tận Hà Nội tham gia liên hoan văn hóa Tây Nguyên... Một đội 
văn nghệ cấp xã mà như thế quả là hiếm!
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Trong cái vỏ hiu rọt (nhà dài) ấy, tấ t thảy mọi thành 
viên đều chịu sự chỉ huy thống nhất của người đứng đầu là 
gia trưởng (pô hiu -  trưởng nhà). Pô hiu không những là 

người lớn tuổi nhất trong nhà mà còn là người am tường mọi 
tập quán, phong tục ... của dàn tộc mình. Ông không những 

là người chỉ huy toàn bộ hoạt động "nội bộ" của dòng tộc 
mà còn là người thay mặt dòng tộc đứng ra làm công tác 
,Êđối ngoại" với các dòng tộc khác hoặc với các buôn làng 

khác (trong những công việc liên quan đến dòng tộc mình).

2.12. NHÀ DÀI -  THIẾT CHẾ ĐẠI GIA ĐÌNH
Ớ Tây Nguyên nói chung và Lâm Đồng nói riêng, thiết chế 

đại gia đình có thể dễ dàng nhận biết qua những ngôi nhà dài 
(hiu rọt) với nhiều thế hệ con người cùng chung sống. Có thể 
nói, kiến trúc vật nhà dài chính là cái vỏ vật chất chứa bên trong 
nó một thiết chế xã hội đặc biệt là thiết chế đại gia đình._

Dạng thức tập hợp người dựa trên quan hệ huyết thống là dạng 
thức khá cổ xưa của cộng đồng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. 
Ngày nay, tuy các dân tộc thiểu số có môi quan hệ khá mật thiết 
với các dân tộc khác nhưng dạng thức tập hợp người dựa trên 
quan hệ huyết thống vẫn còn lưu giữ một cách khá rõ nét.

Trong ngôi nhà dài của Ma Vương ở Đạ Tẻh có đến 6 bếp 
lửa. Cách nay gần mười năm, đến thăm gia đình ông, chúng tôi 
được ông giải thích: “Bếp lửa ở chính giữa là của mình và vỢ. 5 
bếp lửa còn lại ở hai bên là của gia đình 5 người con mình”. Vừa 
mới trở lại thăm Ma Vương, tôi thấy bên cạnh ngôi nhà dài năm 
xưa đã mọc lên 3 ngôi nhà sàn khác. Hỏi ra mới biết: Cái nhà 
dài của ông không đủ sức chứa thế hệ những đứa cháu của ông 
nên 3 người con lớn đã làm nhà riêng. Trong mỗi ngôi nhà mới 
đó cũng đã có trung bình 3 cái bếp -  những cái bếp của các cháu 
gọi Ma Vương là ông nội hoặc ông ngoại. Ông nói: “Mấy đứa 
cháu của mình cũng đã có vỢ rồi. Có vỢ có con thì phải ăn riêng,
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tuy vẫn phải ở chung với bố mẹ nó trong cùng một ngôi nhà”. 
Với người Mạ và nhiều tộc người thiểu số khác ở Lâm Đồng, 
việc quần cư theo dòng họ (nao) là điều dễ nhận thây. Mỗi dòng 
họ có một “khoảng không gian” riêng trong một buôn làng. 
Trong khoảng không gian đó gồm nhiều ngôi nhà dài với nhieu 
thê hệ sinh sống, ơ  Lộc Bắc có một ngôi nhà dài khá nổi tiếng 
với việc trong ngôi nhà ấy, người nhỏ nhất phải gọi người chu 
nhà đến vai bô" của ông co mình. Như vậy, ngôi nhà ây có đến 
5 thế hệ cùng chung sống. Chúng tôi hổi người chủ nhà: “Sao 
không cho con cháu ra ở riêng?”. Ông già trả lời: “Thì ở riêng 
đây thôi! Nhưng mỗi lần ra ở riêng thì nối thêm ngôi nhà ra! 
Có nghĩa, ngôi nhà dài ấy dài đến mức nào là có thể “đo đếm” 
được các thế hệ của dòng họ ấy sinh sống.

Điều đáng nói nữa, trong cái vỏ hiu rọt (nhà dài) ấy, tất thảy 
mọi thành viên đều chịu sự chỉ huy thống nhất của người đứng 
đầu là gia trưởng (pô hiu -  trưởng nhà). Pô hiu không những la 
người lớn tuổi nhất trong nhà mà còn là người am tường mọi tập 
quán, phong tục ... của dan tộc mình. Ông không những là ngữời 
chỉ huy toàn bộ hoạt động “nội bộ” của dòng tộc mà còn là người 
thay mặt dòng tộc đứng ra làm công tác “đối ngoại” với các dòng 
tộc khác hoặc với các buôn làng khác (trong những công việc 
liên quạn đên dòng tộc mình). Cách đây gần ba năm, trong ngôi 
nhà dài của một người đàn ông ở Lộc Bắc xảy ra chuyện một 
ông cậu lây một người cháu gái có mang. Pô hiu đứng ra họp 
gia đình và đi đến thống nhất: Phạt người cậu này một con trẩu 
và giao lại nhà cho con trai trưởng đe đi đến nơi khác sống với 
người vợ mới. Cũng trong ngôi nhà dài ấy, khi người vỢ của con 
trai cả qua đời, vị pô hiu đã “thương lượng” với dòng họ phía 
bên kia để hỏi cưới người em gái chưa chồng của người con dâu 
xâu số. Và cũng trong ngôi nhà dài ấy, vị po hiu đa thống nhất 
trong dòng họ để một người cháu dâu sau khi chồng mất một 
năm tái duyên cùng người anh em của chồng chưa vợ và đã được 
người anh em đó đồng ý. Có thể nói, pô hiu chính là “hiện thân ” 
cua thiet che nhà dài cua một dòng tộc và hiu rọt là biểu tƯỢng 
của một thiết chế xã hội cổ truyền của người thiểu số ở Lam
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Đồng nói riêng và các cư dân bản địa Trường Sơn -  Tây Nguyên 
nói chung.

Ngày nay, ý thức tư hữu của các gia đình thành viên trong 
ngôi nhà dài đã bắt đầu chớm nở. Nếu trước đây, cả một dòng 
họ trong ngôi nhà dài ây chỉ có một rẫy chung, một kho thóc 
chung thì nay, việc xuất hiện các kho thóc riêng và những khoảnh 
rẫy riêng (tuy liền nhau) đã không còn là chuyện hiếm. Cũng 
như vậy, việc “nối dài” ngôi nhà dài ngày một dài thêm đã hiếm, 
thay vào đó là hình thức cư trú “nhà ngắn” đã khá phổ biến trong 
các buôn làng của người thiểu số. Tất nhiên đó là quy luật tất 
yếu. Song, việc giữ lại những ngôi nhà dài truyền thống làm 
“điểm” cũng là một việc làm không phải là không cần thiết!
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Có thể ttói, lòng đât cổ vùng thượng nguồn sông Đồng 
Nai Cát Tiên (Lâm Đồng) -  nơi tiếng gà thức ba vùng đất -  
ày đã và đang được đánh thức những trầm tích, bức màn bí 
ẩn về một vương quốc cổ đang dần hé lộ; nhưng, nói gì thì 
nói, vùng đất ấy vẫn còn nhtếu và rất nhiều van đề thuộc 
lĩnh vực văn hóa -  khảo cổ -  kiến trúc - dân tộc học cần 

được tiếp tục nghiên cứu.

2.13. TRẦM TÍCH BÊN DÒNG ĐồNG  NAI
Giữa những năm 80 của thế kỷ trước, sự phát hiện bên bờ 

sông Đông Nai (thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng) những ngẫu 
tượng Linga-Yoni và tượng thần Siva đã khởi nguồn cho hanh 
trình chinh phục vùng đất khảo cổ hoàn toàn mới của giới khảo 
cổ học Việt Nam. Hơn 20 năm qua, bức màn bí mật của vùng 
đât cổ Cát Tiên đã được vén lên: những huyền thoại của Vương 
quôc Phù Nam cô dân hé lộ — một đô thị tôn giáo bị chôn vùi 
trong lòng đất từ nghìn năm nay đang thức dậy, một vương quốc 
trải dài từ An — Miền đến Indonesia — Philippine — Thái Lan — 
Campuchia -  Việt Nam rồi kéo sang tận nam Trung Hoa có thêm 
những cứ liệu lịch sử để làm sáng tỏ. Từ cuộc phát hiện đầu tiên 
năm 1985 gây bất ngờ cho giới khảo cổ học Việt Nam, hơn 10 
năm sau -  tháng 9.1997, Bộ VHTT chính thức công nhận Cát 
Tiên là di tích văn hóa -  lịch sử -  nghệ thuật quốc gia.

Trong thực tế, di tích khảo cổ học (DT KCH) Cat Tiên trải 
dài khoảng 15km dọc theo thượng ngụồn sông Đồng Nai, thuộc 
địa phận huyện Cát Tiên, vùng đất cực nam tỉnh Lâm Đồng. Từ 
những cuộc khai quật và từ những kết quả nghiên cứu, các nhà 
khoa học đưa ra nhận định: Nơi này từng tồn tại một cộng đồng 
dân cư khá lớn trong lịch sử; có thể đó là một tiểu quốc trong 
vương quốc Phù Nam cổ.

Một trong những giá trị lớn qua các đợt khai quật KCH tại 
DT Cát Tiên lạ giá trị được thể hiện trên lĩnh vực kiến trúc cổ. 
Đó là một loại hình kiến trúc tôn giáo cổ có những đặc trưng
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khác biệt so với các loại hình kiến trúc thông thường. Ở điểm 
khai quật DT gò 6A là dấu vết của một đền thờ khá hoàn chỉnh. 
Nét đặc thù của đền thờ này thể hiện ở kiến trúc vuông bẻ góc 
nhiều lần trước măt tiền phía đông, và tiền điện được xây theo 
hình bán nguyệt, ơ  trung tâm đền là một trụ gạch vuông rông 
tâm, và đáy của trụ gạch được xây chân đế tam cấp. Việc lần 
đầu tiên phát hiện kiến trúc dạng hình vuông bẻ góc nhiều lần 
và tiền điện được xây hình bán nguyệt tại DT Cát Tiên làm cho 
các nhà khoa học liên tưởng đến dạng kiến trúc ở các DT thuộc 
vãn hóa Oc Eo đã được phát hiện tại Tây Ninh và Đồng Tháp 
trước đây. Đặc biệt hơn, cũng qua những đợt khai quật gần đây, 
các nhà KCH còn bất ngờ trước dạng kiến trúc lạ và khá đặc 
sắc ở gò khai quật số 7. Tại đây, người ta đã phát hiện ra một 
đền thờ được xây theo dạng hình vuông, nằm cân đối theo trục 
bắc -  nam, và hoàn toàn không có dấu vết bậc cấp và dấu vết 
cửa. Càng ... ngỡ ngàng hơn là cũng tại nơi này, lần đầu tiên một 
“máng nước thiêng” -  Sommasutra -  đã được tìm thây; và, cùng 
với máng nước là hệ thống dẫn nước được xây bằng gạch với 
lòng máng rộng khoảng 40cm, sâu 30cm chạy dọc theo hướng 
đông -  tây và có thể kéo dài hơn lOOm với chức năng phân phối 
“nước thánh” đến tất cả các đền Pháp và đền mộ trong thánh 
địa.

Cũng qua những đợt khai quật gần đây, cùng với kiến trúc, 
các nhà KCH còn tìm thấy ở DT Cát Tiên khá nhiều hiện vật 
cực kỳ có giá trị về mặt khoa học. Hiện vật cần được nhắc đến 
đầu tiên đó là một mộ chum. Đây là lần thứ hai phát hiện mộ 
chum tại Cát Tiên nhưng chiếc mộ chum mới nhất được phát 
hiện này chứa đựng khá nhiều thông tin quan trọng. Trong lần 
phát hiện trước, mộ chum Cát Tiên chỉ là một chiếc thạp và bên 
trong thạp chưa có những biểu hiện rõ nét của tính chất “m ộ”. 
Còn ở lần phát hiện mới đây nhất, mộ chum là một chiếc vò, 
bên trong vò có chứa đồ tùy táng và cấu trúc xung quanh vò là 
cấu trúc mộ. Đặc biệt hơn, bên trong vò -  mộ chum -  lẫn cùng 
với tro và bột xương là 3 bông hoa nhỏ được làm bằng “kim loại 
màu vàng” và một số kim loại khác cũng có “màu vàng”. Cùng
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với mộ chum có chứa bông hoa kim loại màu vàng, các nhà KCH 
còn bất ngờ trước một chiếc hộp kim loại màu bạc hình ovan, 
đáy bằng, có kích thước 18cm X 9cm vừa được tìm thấy. Điều 
đáng nói về chiếc hộp này là những hình thù trang trí trên nắp 
hộp. Trên đó, vật trang trí gây sự chú ý nhâ't là hình ảnh một 
con sư tử trong tư thế đang nằm với lớp lông bờm khá dài và 
dáng vóc rất khỏe mạnh. Theo các nhà KCH, chiếc hộp màu 
bạc có chạm hình sư tử là biểu hiện yếu tố văn hóa bên ngoài, 
nên vấn đề cần được đặt ra: Văn hóa được biểu hiện trên chiếc 
hộp có nguồn gốc từ vùng Lưỡng Hà -  Trung Á qua Hy Lạp, 
sang An Độ rồi đến Phù Nam? Chưa hết, điều bất ngờ khác: Mọt 
chiếc “thạch ấn” vừa tìm thấy cũng đã đặt ra nhiều giả thiết cho 
giới nghiên cứu. Theo mô tả tại hiện trường, chiếc “thạch ân” 
này có dạng hình tròn dẹt, dày từ 2cm -  3cm, đường kính 1 lcm, 
phía trên có tay cầm (quai tròn). Đặc biệt, mặt dưới của “con 
dấu” có khắc những hình thù, đường nét rất lạ mà các nhà khoa 
học hiện đang đặt câu hỏi rằng đó có phải là cổ tự của cư dân 
chủ nhân DT Cát Tiên hay không. Từ đây, một câu hỏi được 
đặt ra: Có phải đây là một con triện của cư dân cổ, và là con 
triện -  thạch ấn -  duy nhất của cổ dân được tìm thây ở Việt Nam 
và Đông Nam Á?

Gần đây nhât, tháng 9.2006, DT Cát Tiên đã trải qua lần khai 
quật thứ 8. Với lần khai quật này, thêm nhiều bí ân của thánh 
địa Phù Nam cổ được giải mã. Có mặt tại hiện trường khai quật, 
nhà KCH Bùi Chí Hoàng ( Trung tâm Nghiên cứu khảo cổ thuộc 
Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ) cho biết: Ở lần thứ 8 này, 
có 3 địa điểm thuộc vùng ven “trung tâm đô thị tôn giáo Cat 
Tiên” được khai quật là cánh đồng Bay Mầu, điểm Phu Mỹ và 
dọc tả ngạn sông Đồng Nai thuộc xã Quảng Ngãi. Ở cả 3 địa 
điểm, các nhà KCH đã thu nhận rất nhiều thông tin khá mới mẻ 
và có những giá trị riêng.

 ̂Tại điểm Phù Mỹ, bat ngờ lớn nhất đó là các nhà KCH lần 
đầu tiên tìm thấy lưỡi rìu bằng đồng (một lưỡi duy nhất) cùng 
với hàng loạt khuôn đúc đồng và cả nồi nấu đồng; cùng đó là 
những hiện vật bằng đồng thuộc đồ trang sức và vật dụng sinh
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hoạt. Thông qua đó, các nhà KCH bước đầu đưa ra nhận định: 
Cát Tiên đạt đến đỉnh cao về kỹ thuật kim khí (cuối thời đại kim 
khí), ngang tầm với một số di tích khác trong khu vực như Dốc 
Chùa (Bình Dương), Bưng Bạc (Bà Rịa Vũng Tàu)... Với sự phát 
triển đạt đến đỉnh như vậy, các nhà khoa học cho rằng từ trong 
quá khứ, cư dân cổ Cát Tiên đã có mối quan hệ giao lưu khá 
mật thiết với các cư dân trong cả khu vực rộng lớn thuộc Nam 
Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên.

Bất ngờ thứ hai: Tại khu vực khai quật nằm bên tả ngạn sông 
Đồng Nai, lần đầu tiên các nhà khoa học tìm thẩy dấu vết cư tru 
của cư dân cổ Cát Tiên. Cũng cần nhắc lại rằng, trước đây, qua 
7 lân khai quật, Cát Tiên được biết đến như một đô thị tôn giáo 
và hoàn toàn không tìm thấy vết tích cư trú của CƯ dân cổ. Nhưng 
ở lân khai quật thứ 8 này, tại vùng ven đô thị tôn giáo đó (tả 
ngạn sông Đồng Nai, cách trung tâm thánh địa khoảng l,5km), 
dâu vết cư trú của chủ nhân DT Cát Tiên đã được minh chứng 
thông qua một phát hiện lần đầu tiên: Dấu vết 5 lỗ cột tròn của 
kiên trúc nhà ở (hoàn toàn không phải kiến trúc tôn giáo) cùng 
vởi nhiêu vật dụng sinh hoạt gia đình khác như 'bình gốm, nồi 
gôm, gạch xây dựng... Và đặc biệt, bất ngờ lớn nhất ở lần khai 
quật này là lần đầu tiên các nhà KCH đã làm xuất lộ 4 lò gạch 
cùng những hiện vật tro đốt lò nung gạch và gạch nung (còn sót 
lại) tại cánh đồng Bảy Mẫu. Cả 4 lò gạch này nằm ngay dưới 
lớp đất canh tác hiện tại chỉ 0,lm  -  0,3m, quy mô mỗi lò dài 
trung bình 15m và rộng trên 3m, nằm trải theo hướng đông -  
tây và các miệng lò quay về hướng nam (để đón gió). Điều đáng 
nói, khi mang những viên gạch còn sót lại trong lò đi so sánh 
với gạch xây dựng các đền tháp trong khu vực thì chúng hoàn 
toàn trùng khít nhau. Theo TS. KCH Bùi Chí Hoàng: “Việc phát 
hiện khu lò sản xuất gạch, về ý nghĩa, không chỉ bó hẹp trong 
khuôn khổ DT Cát Tiên mà còn được mở rộng ra đối với việc 
nghiên cứu các DT kiến trúc trong văn hóa Ôc Eo ở miền Tây 
Nam Bộ, văn hóa Chămpa ở khu vực miền Trung VN và rộng 
hơn”.

Có thể nói, lòng đất cổ vùng thượng nguồn sông Đồng Nai
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Cát Tiên (Lâm Đồng) -  nơi tiếng gà thức ba vùng đất -  ây đã 
và đang được đánh thức những trầm tích, bức màn bí ẩn về một 
vương quốc cổ đang dần hé lộ; nhưng, nói gì thì nói, vùng đất 
ấy vân còn nhiều và rất nhiều vân đề thuộc lĩnh vực văn hóa -  
khảo cô — kiên trúc — dân tộc học cần được tiêp tục nghiên cứu.
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Với người Chum, chiếc srỉ không nhiỉng là th ứ  trang sức 
bình thường mà còn là tín  vậ t mang tính thiêng trong tình  

yêu và hôn nhân. Cô nàng thích anh chằng í/? M ang srỉ 
ã én tặng chàng. Nến chàng không íởig cái bụng thì mang 
trả lại. Nhưng cô nàng vẫn thích thì sao? Bảy ngày sau, 
tiếp  tục đến tặng. Lặp lại ba lần như thế, nếu sau bảy 

ngày lần tặng thứ  ba, không thấy chàng trả lại nữa thì cô 
gái có th ể  nhờ đến ông cậu "đánh tiếng" aìng gia đình 

chàng trai. Đến khi đã thành vọ' chồng, ai bội ước thì chiếc 
srì được gia đình, dòng họ đưa ra làm bảo chứng đ ể  phàn  

xử. Nêu srỉ được trả lại thì người "bạc tình" phải chấp 
nhận đền trâu, có khỉ là trâu trắng.

2.14. SRI -  CHIẾC NHẪN DIỆU KỲ
Việc Ban tổ chức Festival hoa Đà Lạt đặt mua 300 chiếc nhẫn 

bạc của người Churu làm vật “đính ước” cho 150 cặp vỢ chồng 
trong đám cưới tập thể lớn nhất Việt Nam đã trở thành một sự 
kiện “nóng” ở Lâm Đồng trong năm 2005. Như thế có nghĩa là 
chiếc nhân bạc (thường sử dụng trong hôn nhân) của người Churu 
đã “bước” ra khỏi cái buôn làng hẻo lánh Ma Đanh, thuộc xã 
Tu Tra, huyện Đơn Dươna;. Nhưng ngẫm lại mới giật mình: Hóa 
ra cả cộng đồng người Churu ở Lâm Đồng chỉ còn lại duy nhất 
một người biết làm nhân bạc sri!

Ngay từ sáng sớm, khoảng 3 giờ, tôi đã thức dậy và tắm gội 
thật kỹ rồi mới rời nhà, phóng vù xe máy xuống buôn Ma Đanh 
cách Đà Lạt khoảng 60km. Và tất nhiên, suốt cả tuần vừa rồi, 
tôi phải “chay tịnh”. Sao lại phải thế? Tôi đến Ma Đanh lúc trời 
vẫn còn đêm. Gõ cửa nhà Ya Tuât -  nghệ nhân làm nhẫn bạc 
của người Churu duy nhất còn sót lại, tôi kể ngay chuyện dậy 
sớm và tắm, Ya Tuất nhìn tôi từ đầu tới chân. Sau cái gật đầu, 
Ya Tuất cho phép tôi được đi ra phía sau và vào tận “xưởng” 
(điều rất hiếm khi xảy ra -  cho người khác vào xem làm sri).
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Ya Tuất bảo: “Cả tháng nay, ngày nào mình cũng bắt đầu đúc 
nhẫn từ lúc 4 giờ sáng, đến 8 giờ thì xong. Quy định của ông bà 
như thế m à!”. “Hóa ra cả tháng nay ông “chay tịnh” ?”. Tôi hỏi 
đùa, nhưng Ya Tuất trả lời nghiêm túc: “Phải vậy chớ. Không 
thì không làm được cái nhẫn đâu! Ngủ với đàn bà, làm cái sri 
nó nứt m à!”. Tôi ngồi xuống bên bếp than rực hồng, và bắt đầu 
quan sát.

Cái bếp sau nhà, “xưởng chế tác” những chiếc sri, rộng chỉ 
vài mét vuông, cả  hai vỢ chồng Ya Tuất và Ma Wel kể từ khi 
nhận hợp đồng làm những chiếc vòng cầu hôn cho Festival đã 
trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Bên ngoài, trời rét run, nhưng 
bên bếp lửa, cả hai vỢ chồng họ đang mướt mồ hôi. Ya Tuất 
vừa làm vừa trò chuyện: “Bộ đồ nghề làm sri (nhẫn) của người 
Churu minh là đồ nghề mẫu hệ. Cái lò nấu bạc (chỉ to hơn ngón 
chân cái một tí) này được làm bằng sáp ong trộn với phân trâu. 
Cái khuôn đúc này cũng được làm bằng sáp ong trộn với phân 
trâu. Khó nhất là khâu làm khuôn...”. Để cho tôi được “thấy tận 
nơi”, Ma Wel nhiệt tình lên nhà trên lấy sáp ong và mấy chiếc 
lá dứa mang xuống đưa cho chồng. Ya Tuất nâu chảy sáp ong, 
lấy khuôn gỗ tròn nhúng vào, cắt thành những khoen tròn hình 
chiếc nhẫn. Tiếp đến, Ya Tuất dùng sáp ong vê thành sợi, bện 
những hình hoa văn; lấy lá dứa cuốn hình phễu, rồi nhúng tất cả 
vào một thứ dung dịch “lạ”: phân trâu trộn đất sét. Xong, đem 
phơi khô; rồi sau đó nấu chảy bạc, để vào khuôn “âm bản”. Bạc 
nung chảy đổ vào, sáp ong tan chảy ra ngoài; bạc “thếchỗ” sáp 
ong, chiếc nhăn hình thành. Công việc cuối cùng là sau khi làm 
sạch nhẫn bằng nước lạnh, tiếp tục cho vào nồi nước pha trái bồ 
kết rừng đun sôi khoảng vài mươi phút. Những chiếc nhẫn bạc 
có hoa văn khá đẹp mắt và sáng lấp lánh ra đời.

Vào năm 2005, Ya Tuất chỉ mới 38 tuổi nhưng đã có đến 23 
năm “hành nghề” chính thức. “Còn trước đó, từ hồi còn nhỏ xíu, 
không nhớ mấy tuổi nữa, mình đã phải theo học nghề từ người 
ông bên cậu. Nhà mình nghèo, không theo học cái chữ được, 
nhưng được cái là mình khéo tay, sáng dạ nên người ông bên 
cậu nhận mình về nhà nuôi và truyền cho cái nghề này -  Ya
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Tuất kể tiếp. Nghề đúc sri, khó nhất là khâu làm khuôn (âm bản). 
Làm cái công việc trộn phân trâu với đất sét cũng khó. Phân 
trâu phải lấy của con trâu cái 3 tuổi “chưa chồng” vào lúc mặt 
trời vừa nhú lên đỉnh núi. Còn đất sét thì phải lấy ở những nơi 
“trời sập” (sét đánh làm sạt lở đất) ở trong rừng sâu. Còn bạc 
thì mình mua, không khó đâu. Sáp ong cũng vậy mà, mua dễ 
lắm ”. Tôi hỏi: “Ông ông bên cậu của Ya Tuất giờ ở đâu?”. “Oi, 
“nó ” chết từ hơn mười năm nay rồi mà “Thế trong làng có còn 
người nào biết làm sri như Ya Tuất không?”. “Có một ông già 
tên Ya Wuan, nhưng chỉ làm chơi thôi, không “hành nghề” như 
mình (ý Ya Tuất muốn nói rằng “hành nghề” phải được phép 
của Yầng -  thế lực siêu nhiên). Với lại, Ya Wuan già lắm rồi, 
nay hơn tám mươi tuổi rồi. Ya Wuan cũng không biết hết nghề 
này đâu!”. “Có ai theo học nghề Ya Tuất không?”. “Không đâu. 
Nghề này khó truyền lắm! Yàng cho phép mới được truyền, mới 
được học”. Khó đến mức nào thì tôi chưa hình dung ra, nhưng 
được tận mắt chứng kiến điều này thì tôi vô cùng nể phục: Cái 
thứ dung dịch sền sệt được nhào nặn từ phân con trâu “gái chưa 
chồng” với đất sét bọc sáp ong ấy không hề hấn gì (không tan 
chảy) trong khi phải chịu nung ở nhiệt độ của lò lửa làm nóng 
chảy cả bạc quả là điều khó hiểu. “Thế mới chọn con trâu cái 
“chưa chồng” chứ. Phải lấy phân của nó vào lúc mặt trời vừa 
nhú lên đằng đông chứ. Còn đất sét thì phải lấy ở một nơi “bí 
m ật” trong rừng chứ. Có hai thứ rồi, việc pha trộn nó vào nhau 
cũng không dễ đâu...” -  Ya Tuât nói thật bụng nhưng không khác 
gì đánh đô" tôi cả.

Mãi đến hơn tiếng đồng hồ sau, Ma Wel mới xen vào câu 
chuyện: “Người Churu mình có nhiều kiểu nhân lắm. Đàn ông 
thì có krá chanh, krá klay, sri sgơr... Đàn bà thì có mtá klá, bòng 
lạr... Một đám cưới của người Churu phải có nhẫn cho đứa con 
trai chồng, đứa con gái vỢ mới thành đám cưới; rồi nhân đeo 
tặng cho họ hàng nhà trai và cả nhà gái nữa, nhiều lắm. Người 
Churu con gái đi “bắt” con trai. Hồi mình cưới nó (Ya Tuất) phải 
làm ba mươi cái nhẫn. Mình đeo cho nó, nó đeo cho mình. Đeo 
xong, hai cái nhẫn đó đưa lại cho bà mẹ chồng cất ở một nơi “bí
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m ật” trong nhà, để đến khi vỢ chồng muôn bỏ nhau thì đưa hai 
cái nhẫn ây ra...”. Với người Churu, chiếc sri không những là 
thứ trang sức bình thường mà còn là tín vật mang tính thiêng trong 
tình yêu và hôn nhân. Cô nàng thích anh chàng ư? Mang sri đến 
tặng chàng. Nếu chàng không ưng cái bụng thì mang trả lại. 
Nhưng cô nàng vẫn thích thì sao? Bảy ngày sau, tiếp tục đến 
tặng. Lặp lại ba lần như thế, nếu sau bảy ngày lần tặng thứ ba, 
không thây chàng trả lại nữa thì cô gái có thể nhờ đến ông cậu 
“đánh tiếng” cùng gia đình chàng trai. Đến khi đã thành vỢ 
chồng, ai bội ước thì chiếc sri được gia đình, dòng họ đưa ra làm 
bảo chứng để phân xử. Nếu sri được trả lại thì người “bạc tình” 
phải chấp nhận đền trâu, có khi là trâu trắng. Nhưng điều ây rất 
ít khi xảy ra đối với người Churu. Có lẽ vì ý nghĩa thiêng liêng 
ây nên các nhà tổ chức Festival hoa Đà Lạt đã đặt 300 chiếc sri 
của Ya Tuâtđể 150 cặp uyên ương trao “vòng cầu hôn” cho nhau 
trong lê cưới tập thể lớn nhất Việt Nam vao trung tuần tháng 
12.2005 chăng?"

Ya Tuất nói rằng anh chàng đã phải “chay tịnh” cả tháng nay 
mới làm đủ 300 chiêc sri giao cho Festival với giá mỗi chiếc
50.000 đông. Nhìn Ya Tuât mướt mồ hôi trán, đẫm mồ hôi lưng 
giữa cái lạnh đến tê buốt của núi rừng Tây Nguyên, trong tôi, 
bài toán về tiền không gợi lên một xúc cảm nào cả. ừ , thì đành 
rằng khoản tiền không phải nhỏ kia cũng giải quyết cho gia đình 
Ya Tuất khá nhiều việc, nhưng với tôi thì những giá trị văn hóa 
kết tinh vào chiếc sri ấy khó có thể đo đếm bằng bâ't kỳ thứ vật 
chất nào. Trong lê hội “vui như hội ” festival ấy, những đôi uyên 
ương đã được “trao vòng cầu hôn” với những niềm vui lớn bé 
khác nhau, nhưng liệu có mây người nhận chân giá trị của những 
chiếc sri trên ngón tay mình? Trong tôi bỗng dưng nằy sinh câu 
hỏi: Tại sao mãi đến giờ này người ta mới nghĩ đến những chiếc 
sri linh thiêng và huyền bí của tộc người Churu -  một trong những 
tộc người thiểu số có nghề truyền thống khá độc đáo của tỉnh 
Lâm Đồng? Thì không phải thế  sao, nghề làm sri của người 
Churu buôn Ma Đanh “có từ khi ở rừng ” (cách nói của Ya Tuất), 
từ khi Ya Tuất còn trong bụng mẹ, từ khi mẹ Ya Tuất còn chưa

137



NAM TÂY NGUYỀN, NHỮNG ĐIỀU KỲ THÚ

biết gì, và lâu hơn thế, rất lâu, từ thuở xửa xưa cơ... Thế mà, thời 
gian có thể vô tình, con người ta có thể vô tình, để đến giờ này, 
cả cộng đồng người Churu ở Lâm Đồng chỉ còn lại duy nhất một 
mình Ya Tuất “được phép của Yàng” làm ra cái nhẫn bạc cho 
con trai con gái người Churu, người Raglai và cả người Chăm ở 
Ninh Thuận nữa; và bây giờ, cho cả người Kinh trong lễ hội 
Festival.

Thời gian có thể vô tình. Con người ta cũng có thể đã vô tình. 
Nhưng với nghề truyền thông làm nhẫn bạc sri của người Churu, 
sự vô tình ấy của con người ta không được phép lặp lại lần nữa. 
Nghe nói tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện một công việc rất có ý 
nghĩa: xây dựng một ngôi nhà sản xuất và trưng bày bạc mỹ nghệ 
ở huyện Đơn Dương trên tinh thần bảo tồn và phát triển vốn văn 
hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. v ề  chủ trương như 
thế là đúng. Nhưng quả thực, trong tôi lại trỗi dậy nỗi lo khác: 
Không biết rằng rồi đây liệu người ta có thể sẽ biến cái nghề 
thủ công thấm đẫm tinh hoa dân tộc của người Churu này thành 
một phương tiện để kiếm tiền thô bạo không? Đặt ra câu hỏi 
này bởi lẽ, ở nam Tây Nguyên, tôi đã chứng kiến quá nhiều kiểu 
nhân danh văn hóa để biến vốn văn hóa cổ truyền của các tộc 
người thiểu sô" thành thứ hàng rẻ tiền giữa “chợ trời” du lịch; 
trong đó, những nhóm nhạc cồng chiêng “nhân danh” là một ví 
dụ hết sức sinh động và không thể chối cãi được!

Đúng 8 giờ sáng, Ya Tuất dừng tay. “Mặt trời lên cao rồi Ya 
Tuất ơi! ừ , thì đúng là “ngày mới”, nhưng hãy coi chừng mặt 
trời có thể làm tan chảy chiếc nhẫn bạc sri tự ngàn đời nay của 
Ya Tuất đấy! ” -  tôi muốn thốt lên như thế, nhưng ngập ngừng, 
ngập ngừng...
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M ột CÔ gái người M ạ ở  thôn Đạ Nghịch tuổi chỉ mười sáu 
nhưng đã có lời ả'tâm  sự ' với tôi m ột cách rất người lớn khi 

ngồi bên khung dệt rằng: "M ộ t cô gái M ạ đến tuổi theo 
chông phải thành thạo nghề d ệ t mới là con gái xứ  M ạ. Con 
gái M ạ sinh ra trong tiếng ru của đường kim  mủi chỉ mà!". 

Thế nhưng trong thực tế  những năm gần đây, cơn gió thị 
trường khi thổi vào làng d ệ t của người dân tộc thiếu số lại 

biên thành m ột cơn bão có sức tàn phá kỉnh hoàng.

2.15. H ồN  NÚI HIỆN RA QUA ĐƯỜNG KIM MỦI CHỈ
Những người phụ nữ dân tộc Mạ nhẫn nại đến cặm cụi bên 

khung dệt cổ truyền. Những hình ảnh núi đồi, sông suối... hiện 
ra trong từng đường kim mũi chỉ của những đôi tay khéo léo. 
Cũng qua đó, chúng tôi đã nhận ra hồn núi, hồn của núi rừng 
Tây Nguyên. Nơi ấy là làng dệt Đạ Nghịch thuộc xã Lộc Châu, 
thị xã Bảo Lộc. Và đặc biệt: Làng dệt Đạ Nghịch được kiến thiết 
bởi một người Kinh tên là Nguyễn Thị Kim Hoa.

Đường vào thôn Đạ Nghịch (và cũng là nơi quy tụ những đôi 
tay khéo léo của nghề dệt cổ truyền dan tộc Mạ có tên thường 
ÍỊỌ Ĩ là “Làng thổ cẩm Đạ Nghịch”) không quá khó khăn trong 
việc tìm đến: Từ trung tâm thị xã Bảo Lộc đi dọc theo quốc lộ 
20 qua phường Lộc Tiên khoảng 3 cây sô", rồi rẽ phải trên con 
dường đât đỏ dài chỉ khoảng trên cây số  là đến được làng dệt.

Nhà của chị Nguyên Thị Kim Hoa ở ngay trong làng, và đó 
cũng chính là “trung tâm giao dịch” của cả làng dệt thổ cẩm Đạ 
Nghịch. Chị Hoa tâm sự: “Tôi tự thấy mình “mẩc nỢ” với bà 
con. Và thế là tôi tự quyết định “xốc ” lại nghề truyền thông này 
của họ”. Nghe thế tưởng đơn giản, nhưng “xốc” lại trên tinh thần 
phải “ăn nên làm ra” từ chính nghề dệt truyền thống quả là điều 
không dễ dàng chút nào. Chúng tôi đặt câu hỏi cho chị Hoa: “Đã 
có lúc nào chị cảm thấy “đuối hơi” chưa?”. Chị Hoa bộc bạch: 
“Tôi không phải là người giàu có, thậm chí còn có thể được liệt 
vào đối tượng nghèo khó. Tuy nhiên, trong khả năng có thể, tồi
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luôn tìm cách để cho phụ nữ cả làng này “sống” bằng chính nghề 
dệt cổ truyền của họ. Mà, nghề dệt truyền thông trong lúc này 
không phải “dễ thở” nên “đuối hơi” là chuyện tất yếu. Song 
không phải vì thế mà bi quan...”.

Một cô gái người Mạ ở thôn Đạ Nghịch tuổi chỉ mười sáu 
nhưng đã có lời “tâm sự” với tôi một cách rất người lớn khi ngồi 
bên khung dệt rằng: “Một cô gái Mạ đến tuổi theo chồng phải 
thành thạo nghề dệt mới là con gái xứ Mạ. Con gái Mạ sinh ra 
trong tiếng ru của đường kim mũi chỉ m à! Thế nhưng trong thực 
tế  những năm gần đây, cơn gió thị trường khi thổi vào làng dệt 
của người dân tộc thiểu sô" lại biến thành một cơn bão có sức 
tàn phá kinh hoàng. Hầu hết các làng dệt thổ cẩm ở Tây Nguyên 
nói chung và làng dệt Đạ Nghịch nói riêng đã không còn chịu 
đựng nổi “cơn bão” này nên những người phụ nữ Mạ vốn có 
đôi tay vô cùng khéo léo ấy đã phải rời xa khung dệt, rời xa 
những giá trị truyền thống thổ cẩm tự ngàn đời do ông bà vun 
đắp và lưu truyền hậu thế. “Tôi thực sự bức xúc trước thực tế  
này -  chị Kim Hoa nhớ lại. Và thế là vào năm 2002, tôi quyết 
định bỏ ra một số vốn nho nhỏ để quy tập chị em người Mạ ngồi 
lại bên khung dệt”, s ố  tiền 20 triệu đồng tất nhiên là không lớn 
nhưng phải nói rằng lúc ấy nó không hề nhỏ đối với một người 
phụ nữ có đời sông kinh tế  gia đình không mấy thuận lợi như 
chị Kim Hoa. v ả  lại, đang trong lúc nghề dệt thổ cẩm sông dở 
chết dở như những năm trước đây mà dám bỏ ra một số tiền như 
thế quả là điều không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng làm 
được. Bởi thế, lúc ấy có không ít bạn bè của chị Kim Hoa cho 
rằng chị là một phụ nữ ... cả gan “đánh bạc” với trời! Còn chị 
Hoa thì cười cười nửa đùa nửa thật: “Không thành công cũng 
thành nhân mà, việc gì phải đắn đo...!”.

Vào thời điểm 2002 ở làng Đạ Nghịch, hầu như tất cả các 
khung dệt đều bị những người phụ nữ Mạ xếp gọn vào một góc 
nhà mà không m ấy hy vọng rằng sẽ có ngày còn cần đến nó. 
“Trong khi đó, 95% phụ nữ trong độ tuổi lao động ở đây đều có 
trong tay nghề dệt thổ cẩm ” -  chị Hoa cho biết. Cùng với khoản 
tiền khiêm tốn (nhưng đã là quá sức đối với chị) bỏ ra, chị Hoa
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còn tìm đến các làng nghề khác trong tỉnh để tìm hiểu, tìm đến 
các tổ chức đoàn thể để xin được “hiến k ế ” và với hy vọng nhận 
được sự giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần, tìm đến các nghệ nhân 
giỏi và có uy tín từ làng trên đến buôn dưới để học việc... rồi về 
lập ra một tổ dệt truyền thống nhằm quy tập những người phụ 
nữ Mạ có tâm huyết với nghề ngồi lại bên khung dệt trong những 
lúc rảnh rôi. “Được cái là trong làng vẫn còn nhiều chị em tâm 
huyết với nghề nên khi tôi đi vận động thì có rất nhiều người 
săn sàng “quay trở lạ i”. Song ngặt nôi là vốn cho việc mua sắm 
nguyên vật liệu của chị em hầu như chẳng có gì nên ban đầu 
gặp khá nhiều khó khăn. Thế rồi dần dần, tổ dệt của chúng tôi 
đã lấy chính sản phẩm mình làm ra để nuôi sống nghề truyền 
thống dệt của chị em người M ạ”. Và thế là từ vai hộ gia đình 
ban đâu, đến năm 2004, làng dệt thổ cẩm Đạ Nghịch của chị 
Kim Hoa đã có 25 gia đình thành viên và mỗi gia đình có trung 
bình người là thành viên chính thức.

Sản phẩm của làng dệt Đạ Nghịch trước hết là những sản 
phẩm truyền thống như trang phục dùng trong các ngày hội, trang 
phục lễ cưới, trang phục thường nhật... được tiêu thụ trong cộng 
đông người thiểu sô" (và cả khách bên ngoài cộng đồng người 
Mạ). “Nhưng chúng tôi không chỉ dừng lại ở những sản phẩm 
truyền thống ấy” -  chị Hoa nói. Với khả năng sáng tạo “trời cho”, 
bản thân chị Hoa đã tạo ra cho làng dệt của mình nhiều mẫu 
mã đẹp, phù hợp với thị hiếu khách hàng, nhất là khách du lịch, 
như: khăn trải bàn, khăn quàng cổ, bóp cầm tay, túi đeo vai, giỏ 
xách phụ nữ...; và có cả những thứ rất nhỏ như túi treo khóa xe, 
hộp vải đựng bút, ví đựng tiền...; hoặc như lạ hơn là có cả áo 
quần dệt theo kiểu mới dành cho nam nữ thanh niên... Khi được 
hỏi về mức thu nhập bình quân của các thành viên trong làng 
dệt, chị Hoa cho biết: “Người làm giỏi thì mỗi ngày được 20.000 
đông. Còn trung bình thì môi người mỗi tháng thu nhập khoảng
300.000 đồng”. Sô tiền 300.000 đồng mỗi tháng quả là thâp 
nhưng như theo chị Hoa thì đó chỉ là thu nhập “tận dụng thời 
gian rảnh rỗ i” sau giờ ra đồng hoặc lên nương về (chủ yếu là 
vào ban đêm) mà thôi.
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“Cái khó trước tiên của chúng tôi là vốn cho chị em làm nghề. 
Tiếp theo là sự cạnh tranh của các sản phẩm cùng dạng. Và dĩ 
nhiên là còn nhiều thứ khó khăn khác nữa...”. Nghe chị Hoa bộc 
bạch, tôi chợt nghĩ đến thông tin về dự án hỗ trợ làng nghề và 
phát triển ngành nghề truyền thống của tỉnh Lâm Đồng với sô" 
tiền gần 2 tỷ đồng đang được thực hiện. Tôi cũng nhớ lại tại hội 
thi nghề dệt thổ cẩm lần đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng được tổ 
chức mới đây, một thí sinh người Mạ đã phát biểu một cách mộc 
mạc rằng: “Nghề dệt truyền thông của chúng tôi là phải dệt cái 
hồn rừng hồn núi vào đó mới là của người Mạ, mới là của Tây 
Nguyên...”. Rõ ràng là như thế, nhưng cao hơn đó là việc vừa 
giữ được hồn rừng và vừa đứng trên nền tảng “hồn rừng” để 
tạo nên những sản phẩm dệt có giá trị cao về mọi mặt và phù 
hợp với yêu cầu phát triển xã hội hiện nay như cách làm của 
làng dệt Đạ Nghịch quả là đáng quý.

142



Võ Khắc Dũng

Cho đến nay, cơ bản là chính quyền chưa có sự can thiệp  
sâu vào sự vận hành aìa luật tục Tây Ngiiyên. Luật tục đó 
hiện vẫn tồn tại và đóng vai trò quan trọng trong việc điều 
hòn các mối quan hệ ở Tây Ngiiyên nói chung và Nam Tây 

Ngiiỵên -  Lầm Đồng -  nói riêng.

2.16. “LUẬT TỤC ĐIỂN HÌNH LÀ LUẬT TỤC TÂY 
NGUYÊN”

Theo GS-TS. Phan Đăng Nhật -  nguyên Viện trưởng Viện 
Nghièn cứu Văn hóa dân gian Việt Nam, người có nhiều nghiên 
cứu về vấn đề văn hóa, trong đó có luật tục của đồng bào các 
dân tộc Tây Nguyên nói chung và Nam Tây Nguyên nói riêng, 
thì: v ề  nguyên lý, hầu hết các cộng đồng dân cư đều trải qua 
một “thời kỳ luật tục”. Tuy nhiên, hiện nay không phải các dân 
tộc ở nước ta đều tồn tại luật tục. Mặc dầu ở miền xuôi có hương 
ước -  một thứ luật địa phương (local law), hoặc luật dân gian 
(folk law), nhưng rất khác với luật tục (customary law) cổ điển 
Tâ^ Nguyên. Cho nên, theo GS-TS. Phan Đăng Nhật, luật tục 
điển hình hiện nay là luật tục Tây Nguyên.

Cũng theo GS-TS. Phan Đăng Nhật, luật tục hiện vẫn đang 
còn giữ một vai trò rất quan trọng trong xã hội các dân tộc Tây 
Nguyên. Bởi luật tục Tây Nguyên đó đã được xây dựng trên một 
cơ chế dân chủ nên tính hiệu lực của nó rất cao. Trước hết, việc 
xây dựng các điều luật (tục) là do nhân dân tiến hành từ xa xưa. 
Một điều luật (tục), tuy bất thành văn, nhưng đều có đầy đủ hai 
phần chính là biện luận về sự phạm tội và mức độ phạt. Luật 
tục đó do toàn thể cộng đồng xây dựng nên; là sản phẩm trí tuệ 
của nhiều thế hệ, có điều chỉnh, bổ sung dựa theo nhu cầu và ý 
nguyện của toàn thể cộng đồng dể có một “bộ luật” (tục) ngày 
càng thích hợp và hoàn chỉnh, vấn  đề đáng lưu ý khác: việc thi 
hành và kiểm tra thi hành luật tục Tây Nguyên luôn được diễn 
ra trong tính dân chủ cộng đồng. Có thể noi, luật tục các dân 
tộc Tây Nguyên xây dựng hiệu lực của mình trên cơ sở một xã
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hội có tính cộng đồng cao theo nguyên tắc ứng xử chủ yếu là 
tinh thần dân chủ, bình đẳng và thương yêu nhau; luật tục đã 
huy động được một cơ chế tổng hợp bao gồm phong tục, tập quán, 
phép ứng xử, tín ngưỡng, tôn giáo... để cùng hoạt động vì lợi ích 
chung của toàn thể cộng đồng.

Cho đến nay, cơ bản là chính quyền chưa có sự can thiệp sâu 
vào sự vận hành của luật tục Tây Nguyên. Luật tục đó hiện vân 
tồn tại và đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa các mối 
quan hệ ở Tây Nguyên nói chung và Nam Tây Nguyên -  Lâm 
Đồng -  nói riêng. Một vị cán bộ cao cấp ở Bộ Tư pháp từng 
khẳng định vai trò của luật tục Tây Nguyên và sự cần thiết phải 
kết hợp giữa luật pháp và luật tục, rằng: “Nói luật tục tức là nói 
đến phong tục tập quán đã hình thành trong nhiều năm, nhiều 
thế hệ và đến nay, dẫu đã qua bao biến động, nó vân đang còn 
được nhân dân nhiều dân tộc tôn trọng, gìn giữ và tồn tại song 
hành bên cạnh pháp luật của Nhà nước. Đây là một tình hình 
thực tế, vì vậy đòi hỏi chúng ta phải có một sự nghiên cứu sâu 
sắc, phải có sự kết hỢp giữa pháp luật của Nhà nước và phong 
tục tập quán nhân dân ở các m iền”, sở  dĩ luật tục được cộng 
đồng nghiên chỉnh tự giác tuân theo vì những “điều luật” ấy đã 
ăn sâu vào máu thịt môi người: “Nhiều luật tục được các thành 
viên trong cộng đồng nghiêm chỉnh tuân theo một cách tự giác. 
Điều này có nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân là 
luật tục cùng với phong tục tập quán là đạo đức, tín ngưỡng, tôn 
giáo ... đã ăn sâu bám rễ trong mỗi người” -  dẫn theo tài liệu 
của GS-TS. Phan Đăng Nhật.

Nói tóm lại, luật tục hiện vẫn đang tồn tại trong đời sống các 
dân tộc Tây Nguyên vì nó cần thiết đối với họ, nó là nhu cầu và 
nguyện vọng thiết yếu của họ và thích hợp với họ. Nếu biết huy 
động, luật tục có thể góp phần tích cực cho sự phát triển của 
Tây Nguyên trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 
BỞI lẽ, bên cạnh những nhược điểm (không phải là ít) thì luật 
tục còn có nhiều ưu điểm, trong đó nổi bật là tinh thần dân chủ 
cộng đồng trong việc xây dựng, lưu truyền, phổ biến, cũng như 
thi hành và kiểm tra thực hiện.
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M ột nhận định được đưa ra và cơ bản đã được thống 
nhất: Dấu tích ảia những hoạt động khai phá vùng rìỉng núi 

Nam Tây Ngiiyên của người tiền sử trên đất Lâm Đồng 
được tìm  thấy trên m ột địa bàn khá rộng -  trải dài từ  vùng 
cao Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà đến Di Linh, Bảo Lộc 
và vùng thấp Đạ Tẻh, Cát Tiên (giáp Đông Nam bộ). M ột 
trong những dấu tích tiêu biểu của những hoạt động đó là 
chiếc rìu được chế tác từ  cuội vàng hình bầu dục lần đầu 

tiên được phát hiện tại khu vực thung lủng Tình Yêu thuộc 
thành phố Đà Lạt. Đó còn là những bộ mai (rìu bôn), vòng 
trang sức, mảnh tước, cuốc, lưỡi hái, bàn xoay, khuôn đúc... 

nhiều kích cỡ với vậ t liệu bằng đá.

2.17. THÔNG Đ IỆP TỪ QUÁ KHỨ
Công trình “Những thu hoạch khảo cổ học mới nhất trên đất 

Lâm Đồng” đã được công bố bởi nhóm tác giả tiến sỹ Phạm Đức 
Mạnh cùng mười sáu giảng viên và sinh viên Đại học quốc gia 
thành phô" Hồ Chí Minh. Quả thực, đây là những thông điệp từ 
quá khứ của vùng đất Nam Tây Nguyên hiện đang được rất nhiều 
người quan tâm, bởi ở những phát hiện này khá bất ngờ.

Bất ngờ thứ nhất nằm ngay trong Tòa Giám mục Đà Lạt: Theo 
TS. Phạm Đức Mạnh, một chiếc trống đồng Đông Sơn đã được 
xác định. TS. Mạnh cho rằng “Đây là một di vật biểu trưng cho 
tài năng và trí tuệ đúc đồng trác việt của nghệ sỹ Việt cổ”. Qua 
quan sát, tiêu bản trống Đông Sơn này có màu xanh lục toàn 
thân, cao khoảng 37cm, đường kính 40cm, có chạm khắc hình 
mặt trời với 10 tia mảnh tỏa ra xung quanh; trông có 4 cặp quai 
kép hình mui thuyền gắn đối xứng nhau ở tang và thân. “Đây là 
một phát hiện khá bất ngờ! ” -  các nhà khoa học khảo cổ đã phát 
biểu.

Bất ngờ tiếp theo là một bí ẩn đang được các nhà khoa học 
khảo cổ tìm cách giải mã: Nơi vừa phát hiện ra những thanh đàn
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đá thời tiền sử là đồi Tân Nghĩa thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm 
Đồng rất có khả năng là một làng cổ mang dáng dấp một “di 
chỉ xưởng”. Cũng cần nói thêm, nơi phát hiện ra thạch cầm này 
chính là địa bàn cư trú từ lâu đời của đồng bào dân tộc Cơho ở 
Lâm Đồng. Còn hiện vật chính là 12 thanh đàn đá được ghè đẽo, 
tạo dáng theo một quy chuẩn nhất định. “Đứng ở góc độ kỹ thuật 
mà nhìn nhận thì 12 thanh đàn đá này được ghè đẽo trực tiếp và 
chắc chắn có sự tham gia của kỹ thuật mài nhằm điều chỉnh âm 
thanh của “đàn”. Đây là một sản phẩm của sự sáng tạo thông 
minh đặc trưng cho trình độ nghệ thuật của ông cha ta ngày trước” 
là nhận định bước đầu của các nhà khoa học. Ngoài ra, từ phát 
hiện đàn đá 12 thanh này, các nhà khoa học còn cho rằng khu 
vực đồi Tân Nghĩa (Di Linh) rất có khả năng là một làng chế 
tác đá ngày trước (hiện chưa khai quật). Và không chỉ ở Di Linh, 
trên vùng đất Nam Tây Nguyên này còn có một địa chỉ được 
giới khảo cổ học quan tâm đó là di tích núi Voi nằm ngay phía 
dưới chân đèo Prenn, Đà Lạt.Từ phát hiện của ông Ngô Tuấn 
Cường, một cán bộ của ngành du lịch Lâm Đồng, các nhà khảo 
cổ học đã tìm thấv 123 tiêu bản đá mang dáng dấp của kỹ thuật 
chế tác (ghè đẽo) của cư dân cổ vùng này. Theo nhận định ban 
đầu của các nhà khoa học, rất có thể đó là những công cụ sản 
xuất thô sơ của người tiền sử, như công cụ chặt, rìu lưỡi rộng, 
rìu lưỡi ngắn, mảnh tước...

Một nhận định được đưa ra và cơ bản đã được thông nhất: 
Dấu tích của những hoạt động khai phá vùng rừng núi Nam Tây 
Nguyên của người tiền sử trên đất Lâm Đồng được tìm thấy trên 
một địa bàn khá rộng -  trải dài từ vùng cao Lạc Dương, Đơn 
Dương, Lâm Hà đến Di Linh, Bảo Lộc và vùng thấp Đạ Tẻh, 
Cát Tiên (giáp Đông Nam bộ). Một trong những dấu tích tiêu 
biểu của những hoạt động đó là chiếc rìu được chế tác từ cuội 
vàng hình bầu dục lần đầu tiên được phát hiện tại khu vực thung 
lũng Tinh Yêu thuộc thành phố Đà Lạt. Đó còn là những bộ mai 
(rìu bôn), vòng trang sức, mảnh tước, cuốc, lưỡi hái, bàn xoay, 
khuôn đúc... nhiều kích cỡ với vật liệu bằng đá. Điều đáng lưu ý 
nữa là, theo các nhà khảo cổ học, bộ SƯU tập ghè cuội được tìm
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thấy ở Lâm Đồng vừa qua chính là bộ sư tập ghè cuội cổ nhất 
được phát hiện kể từ trước tới nay ở vùng miền núi Nam Tây 
Nguyên này (phát hiện tại núi Voi, Đức Trọng). Bên cạnh đó, 
các nhà khảo cổ học còn tìm thấy ở đây những công cụ bằng 
đồng với kỹ thuật chế tác còn thô sơ như vòng đồng trang sức, 
thuổng, khuôn đúc... Từ những phát hiện này, các nhà khoa học 
khảo cổ dè dặt đánh giá: Vùng đất Nam Tây Nguyên ngày nay 
rât có thể là một di chỉ CƯ trú của một cộng đồng dân cư với những 
hoạt động công xưởng chế tác đá và gốm. Và thêm một nhận 
định mới: Những di vật nói trên chính là cổ vật tiền sử và sơ sử 
nằm trong phức hệ văn hóa Đồng Nai (Đông Nam bộ) nhưng có 
tính dị biệt của văn hóa Nam Tây Nguyên so với phức thể văn 
hóa Bắc Tây Nguyên (Biển Hồ -  Đắc Lắc). Mặc dầu đưa ra một 
vài nhận định, đánh giá như vậy song cho đến lúc này, câu hỏi 
“Ai là chủ nhân của nền văn minh nói trên?” vẫn chưa có lời 
giải đáp!
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Trong cộng đồng người M ạ, người Cờho, người Churu ... 
ở Lâm Đồng trong những năm gần đây đã có "đêm  giao 
thừa". Trong đêm  ấy, người dân tộc thiểu số đã có thói 

quen đến thăm hỏi, chúc tụng các gia đình người Kinh và 
cùng với người Kinh đón giao thừa, mừng năm mới.

2.18x NGƯỜI T H IỂ U  SỐ TÂY N G U Y ÊN  V Ớ I T ấ T  
NGUYÊN ĐAN

Quá trình cộng cư của người Kinh với cộng đồng các dân tộc 
thiểu số anh em trên lãnh thổ Việt Nam đã làm các yếu tố văn 
hóa của các dân tộc đan xen vào nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Quá 
trình ấy, qua thời gian, tạo nên sự “đóng băng trên biên”. Vùng 
Tây Nguyên và miền Trung, những gì thuộc về tết nguyên đán 
của người Kinh cũng được dễ dàng nhìn thấy nó hiện hữu trong 
các cộng đồng người thiểu số. Ở Lâm Đồng, tết nguyên đán trong 
cộng đồng các dân tộc thiểu số là một minh chứng cho sự “đóng 
băng trên biên” ấy.

Lâm Đồng có hơn 20 dân tộc thiểu số. Trong đó chia thành 
hai nhóm chính là nhóm thuộc ngôn ngữ Môn -  Khơme và nhóm 
thuộc ngôn ngữ Mã Lai -  Đa đảo (chưa kể nhóm ngôn ngữ Việt
-  Mường của người Kinh). Gần đây, trong cộng đồng này còn 
có thêm các dân tộc thuộc nhóm Hán -  Thái như Tày, Nùng, 
Sán Dìu, Cao Lan ... từ phía Bắc di cư vào. Trong các dân tộc 
thuộc ngữ hệ Môn -  Khơme và Mã Lai -  Đa đảo thì người Mạ 
và người Cơho (Môn -  Khơme) và người Churu (Mã Lai -  Đa 
đảo) có vị trí lịch sử đặc biệt, có quá trình giao thoa văn hóa sâu 
đậm với văn hóa của người Kinh, trong đó có văn hóa tết.

Trước hết cần khẳng định rằng trong xã hội các dân tộc thiểu 
số ở Việt Nam hội đủ các yếu tố để hình thành khái niệm “văn 
hóa tộc người”. Tuy nhiên, trong văn hóa các dân tộc thiểu số 
bản địa Lâm Đồng không hề có khái niệm “Tết Nguyên đán” 
như của người Kinh. Song gần đây, hầu hết các dân tộc thiểu sô' 
ở Lâm Đồng, đặc biệt là hai nhóm người Mạ và Cơho đã biết
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đến tết và tổ chức vui tết. Đó là cái tết của người Kinh. Nhưng 
rõ ràng là cái tết của người Kinh trong cộng đồng người thiểu 
sô" không hoàn toàn “V iệt”.

Hầu hêt các dân tộc thiểu sô ở Lâm Đồng đều tổ chức các lễ 
hội theo mùa vụ nông nghiệp gọi là “Yụ” (giống như Tết) với 
nhiều cấp độ khác nhau. Lễ hội lớn nhất được dien ra vào thời 
điểm mùa rẫy vừa kết thúc, khi tất cả những hạt thóc đã được 
đưa về nhà, gọi là Yụ Rhe. Yụ Rhe diễn ra trong 7 ngày 7 đêm. 
Yụ Rhe của người thiểu số trong những năm gần đây đã có sự 
tham gia của người Kinh. Và ngược lại, tết của người Kinh cũng 
đã được đông bào các dân tộc thiểu số quan tâm đến. Có nghĩa 
là, trong đời sống xã hội của người dân tộc thiểu số  Tây Nguyên, 
bên cạnh Yụ Rhe cổ truyền còn có tết nguyên đán cua dân tộc 
Kinh.

Địa bàn cư trú của hai nhóm Môn -  Khơme và Mã Lai -  Đa 
đảo ở Lâm Đồng khá tập trung và cận kề hoặc xen lẫn trong 
cộng đồng cư dân Việt. Trên cao nguyên Langbian, người Lạch 
(một nhóm của người Cơho) cư trú ở phía nam và tây nam núi 
Langbian đến Đà Lạt và đổ về phía đèo Prenn. Xuôi về phía 
nam, ven sông Đạ Dâng và sông Đồng Nai là địa bàn cộng cư 
của người Chil (một nhóm của người Cơho), Mạ và người Kinh 
(tên gọi hành chính của địa bàn này là các huyện Lâm Hà, Đức 
Trọng, Di Linh, Bảo Lâm, thị xã Bảo Lộc và 3 huyện phía nam). 
Còn ở phía bắc là con sông Đa Nhim gắn với lịch sử lâu đời của 
người Churu và Raglai (thuộc nhóm Mã Lai -  Đa đảo) cùng với 
quá trình khai khẩn của người Việt trong nhiều năm qua. Như 
vậy, xét vê mặt địa lý thì địa bàn cư trú của người Kinh và của 
những dân tộc thiểu sô bản địa rât gần nhau và nhiều nơi còn 
trùng khớp lên nhau. Quá trình cộng cư ây giúp cho người thiểu 
sô" biêt đến tết của người Kinh là một sinh hoạt văn hóa mang 
đậm bản sắc dân tộc. Đó là những sinh hoạt giúp cho con người 
ta xích lại gần nhau hơn, hiểu biết và yêu thương nhau nhiều 
hơn. Đây cũng là dịp để người ta nghỉ ngới, vui chơi sau một năm 
lao động cực nhọc. Những yếu tố này cũng là các nhu cầu nảy 
sinh và tồn tại ngay trong lòng cộng đồng các dân tộc thiểu sô.
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Bởi thế, dần dần, nhu cầu ấy của người thiểu số bản địa Nam 
Tây Nguyên cũng được thỏa mãn bằng chính cái tết của người 
Kinh. Có nghĩa là, văn hóa tết của người Kinh được các dân tộc 
thiểu số hấp thụ một cách tự nhiên và hoàn toàn tự giác. Mặt 
khác, tết nguyên đán của người Việt cũng đã được thể chế hóa 
bằng văn bản pháp quy nên nó trở thành lê hội chung của tất cả 
các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam và tuân thủ pháp luật 
Việt Nam.

Tuy nhiên, như trên chúng tôi đã nói, tết Việt trong cộng đồng 
các dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng không hoàn toàn Việt. Tức là, 
cộng đồng này trong quá trình hấp thụ, tiếp thu văn hóa tết của 
người Kinh đã có sự chọn lọc. Sự chọn lọc ấy diên ra một cách 
tự nhiên, diễn ra dưới sự chi phối của các yếu tố văn hóa tộc 
người. Cụ thể là người thiểu số Mạ, Cơho, Churu... chỉ tiếp nhận 
những gì đủ để thỏa mãn các nhu cầu có thật trong đời sống xã 
hội của họ. Nếu trong tết của người Kinh hội đủ các yếu tô' lê 
và hội thì trong cộng đồng người thiểu sô" ở Lâm Đồng, tết Việt 
chỉ có chủ yếu là “hội” chứ hầu như không có “lê ”.

Lạc Dương là huyện giáp ranh với Đà Lạt -  trung tâm văn 
hóa của Lâm Đồng. Lạc Dương cũng là nơi cư trú của các dân 
tộc thiểu số Lạch, Chil... Người Lạch (thuộc nhóm ngữ hệ Môn
-  Khơme) sông tập trung ở xã Lát. Xã Lát được xem là địa bàn 
diễn ra quá trình giao thoa giữa văn hóa các dân tộc một cách 
sâu đậm. Người Lạch ở xã Lát gần gũi với người Việt cả trăm 
năm nay. Đây chính là điều kiện cơ bản để người Lạch tiếp cận 
với văn hóa tết của người Việt. Vào những ngày cuối năm âm 
lịch, các gia đình người Lạch ở Lạc Dương, đặc biệt là ở xã Lát, 
cũng sắm sửa những vật dụng dùng để tiếp khách như bánh kẹo, 
trái cây, rượu cần... Điều đặc biệt, những thứ thức dùng này hoàn 
toàn không mang tính lễ nghi, ít nhất nó không là lê vật, mà chỉ 
là vật dụng thuần túy. Điều này có thể giải thích: Yếu tố “lê ” 
tróng văn hóa tết của người Việt không trùng khớp với văn hóa 
Lạch. Tương tự, ở Đơn Dương, Đức Trọng..., người Churu và 
Raglai cũng có vui đón năm mới âm lịch, người lớn cũng qua 
lại, thăm hỏi, chúc tụng lân nhau; trẻ con cũng được cho quà
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bánh, được mặc áo mới, được đến các điểm vui chơi cộng đồng... 
Tuy nhiên, cũng giông như người Lạch ở Lạc Dương, người 
Churu và Raglai ở Đơn Dương và Đức Trọng không có cúng rước, 
cúng đưa, không kiêng cữ ngày mùng một, không có tục hái lộc 
xuân... như người Kinh. Quá trình du nhập văn hóa tết của người 
Kinh cũng diễn ra khá sâu đậm trong cộng đồng người Mạ ở 
các huyện phía nam Lâm Đồng là Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát 
Tiên. Ngày cuối năm, người Mạ ở đây cũng dọn dẹp nhà cửa, 
sắm sanh một vài thứ vật dụng cần thiết để tiếp khách. Khách 
đến nhà người Mạ trong những ngày đầu năm mới âm lịch cũng 
đã được gia chủ xem là khách đặc biệt. Và điều rất đáng lưu ý 
nữa là, trong cộng đồng người Mạ, người Cơho, người Churu ... 
ở Lâm Đồng trong những năm gần đây đã có “đêm giao thừa”. 
Trong đêm ấy, người thiểu số đã có thói quen đến thăm hỏi, chúc 
tụng các gia đình người Việt và cùng với người Việt đón giao 
thừa, mừng năm  mới.

Như trên đã nói, người thiểu số ở Lâm Đồng xem những ngày 
đầu năm âm lịch là những ngày hội chứ không phải là những 
ngày lê. Trong những ngày đó, họ cùng với người Việt vui chơi, 
chúc tụng, cầu mong cho sự phát triển chung. Trong khi đó, ở 
người Việt, song song với những hoạt động này là những nghi 
lê. Một cán bộ là người dân tộc thiểu số công tác ở Mặt trận Tổ 
quốc huyện Lạc Dương cho biết: “Bà con người Lạch ở xã Lát 
(Lạc Dương) sống gần với người Kinh có tổ chức tết nguyên đán. 
Tuy nhiên, tết nguyên đán với người Lạch chỉ có “hội tế t” chứ 
không có “lễ tế t””. Tại huyện Đạ Tẻh, một sô"hộ người Mạ khá 
giả sống gần với người Kinh cũng đã biết đến món bánh chưng 
trong ngày tết. Đặc biệt là ở những gia đình “hợp hôn” giữa người 
Kinh với người Cơho, Mạ, Churu... thì món bánh chưng cùng các 
nghi lê Việt trong tết nguyên đán đã hiện hữu gần như đầy đủ.

Dĩ nhiên văn hóa không là sự áp đặt, và sức lan tỏa của nó là 
quá trình vận động theo quy luật khách quan. Người thiểu số ở 
Lâm Đồng nói riêng và người thiểu số trên lãnh thổ Việt Nam 
nói chung, việc ăn tết người của người Kinh chính là quá trình 
tiếp thu, hấp thụ có sự chọn lọc. Tuy nhiên, nếu xem tết cổ truyền
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của người Kinh là ngày hội lớn của cả dân tộc Việt Nam thì lại 
là một vấn đề khác. Đó là sự hội nhập về văn hóa của tất cả 
các dân tộc cùng chung một lãnh thổ quốc gia trước một nền 
văn hóa chung là văn hóa Việt Nam. Và như vậy, tết nguyên 
đán của người Kinh đã được xem như là lễ hội đón mừng năm 
mới của cả cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
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Tiếng hát trong vũ điệu Chohéa không còn cặp đôi. Bước 
chân của người già, trai tráng và trẻ con dàn làng Diom 
củng không còn cặp đôi. Vì một lẽ đơn giản là dân làng 

Diom đã phải chia tay một người. Tuy nhiên, suôi nguồn và 
bỉểtt cả, vầng dương và ánh đêm, đất và trờ i... mãi mãi 

cần có nhau như dân làng Diom với linh hồn thằng Tơuneh 
Nai vậy. Cũng như vậy, cuộc chia tay này chỉ là tạm thời 
thôi, nên bước chân nhún nhảy trong vũ điệu Chohéa hôm 

nay không thể cặp đôi.

2.19. LẦN CUỐI CHO MỘT ĐỜI NGƯỜI
Nỉ non tiếng khèn. Lê thê tiếng chiêng ngân. Tiếng 

trống trầm buồn xuyên rừng đánh thức các thần linh. Chiều 
buông xuống. Dân làng lặng lẽ tập trung nhau lại và ... múa. Họ 
múa để tiễn đưa linh hồn người chết trở về bên kia thế giới. Điệu 
múa Chohéa và những âm thanh da diết buồn ây là của người 
Churu -  một trong những tộc người bản địa lâu đời trên vùng 
đất Nam Tây Nguyên (Lâm Đ ồng)...

Thằng Touneh Nai của làng Diom chết tức tưởi lắm. Nó mới 
18 tuổi, khỏe như con trâu rừng bỗng lăn đùng ra chết sau một 
chuyến đi rừng. Gru (thầy cúng) Dơlơng Ngai phán rằng Touneh 
Nai hoặc bị con ma rừng bắt chết hoặc là bị ó ma lai cướp hồn. 
Dân làng Diom thương thằng Touneh Nai lắm. Nó hiền, giỏi, 
lại có tài. Ong bô" Touneh W et và bà mẹ Ana Lông của Touneh 
Nai thì xót như có than cỏ tranh xát vào lòng.

Để tìm hiểu rõ nguyên nhân cái chết của thằng Touneh Nai, 
Gru Dơlơng Ngai tiên hành lễ gọi hồn nó về để hỏi. ông khoét 
cái lô tròn bằng quả trứng gà trên ống nứa đặt cạnh quan tài và 
bảo người nhà mang ra một cây lao. Các pô plei (chu làng), tha 
plei (già làng), gru (thầy cúng), pô ca (trưởng thủy) và mọ ỉuay 
(bà mụ) được ưu tiên hành lễ trước ngựời nhà. Những người này 
lân lượt đên bên quan tài thì thào khấn, mắt nhắm nghiền, tay 
cầm lao. Khấn xong, mắt vẫn nhắm, họ vút ngọn lao về phía
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Ống nứa có khoét lỗ tròn bằng quả trứng gà. Nếu ngọn lao đâm 
trúng vào lô tròn thì lời khấn hỏi nguyên nhân cái chết và câu 
trả lời của con ma Touneh Nai (do người khấn tự nghĩ ra) là đúng 
sự thật. Tất cả đều không phóng trúng. Giờ thì đến lượt người 
nhà của thằng Touneh Nai. Thứ tự: bà Ana Lơng, ông Touneh 
Wet, ông cậu Ama Yơt... Trúng rồi! Mũi lao của ông cậu Ama 
Yơt xuyên qua lỗ tròn trên ống nứa và găm vào nắp quan tài. 
Ama Yơt mở mắt ra. Trong không khí căng thẳng, hồi hộp và 
chờ đợi của mọi người, ông e hèm: “Thằng Touneh Nai bảo rằng 
ma rừng rủ nó về làm bạn!”. Thế là nguyên nhân cái chết của 
thằng Touneh Nai đã rõ (?). Thế là không còn nhữ'ig nghi kỵ, 
hiềm khích. Dân làng Diom xem cái chết của thằng r "ouneh Nai 
là chuyện đương nhiên!

Ong cậu Ama Yơt nâng chiếc ke nứng (khèn sừr g trâu) lên 
môi. Am thanh trầm đục lan tỏa đến mọi ngõ, mọi X hà, đến tai 
của mọi người ở làng trên, làng dưới và đánh thức các thần linh. 
Lũ làng dừng lại mọi công việc gia đình. Họ lần lượt kéo nhau 
đến nhà Touneh Nai, nơi có tiếng ke nưng giục giã. Các Yang 
Hama (thần lúa), Yang Apuh (thần rừng), Yang Dơnacka (thần 
ao), Yang Anal (thần săn bắn)... cũng đã tề tựu đông đủ. Các 
Tha plơi (già làng) của làng bên cũng mang sar (chiêng), sơgơr 
(trốnịr)... và cả sơtôk (ché) của làng mình đến với thằng Touneh 
Nai. ơ  nhà Touneh Nai, ông cậu Ama Yơt sai lũ thanh niên trai 
tráng mổ trâu. Ông không quên dặn dò lũ chúng rằng phải mang 
theo cho thằng Touneh Nai một cái đầu, một chân, một trái tim 
và một cái đuôi của con vật hiến tế. Tất cả đều cho vào quan 
tài. Phần còn lại của con trâu thì hãy nổi lửa lên và quẳng vào 
bếp than đang đỏ rực kia những súc thịt đỏ lòm để cho hương vị 
của nó đánh thức các thần linh còn ngái ngủ. Hãy lấy máu của 
con vật bôi lên cột nhà. Sau đó tiếp tục mổ một con gà trông ... 
18 tuổi (tuổi của thằng Touneh Nai) để cúng chà'(ma quỷ): “Đây, 
hỡi quỷ, hỡi ma, hỡi những linh hồn còn lang thang không nơi 
trú ngụ! Đây, thịt gà, máu trâu và rượu! Thằng Touneh Nai sắp 
được về với các thần linh, về với ông bà nơi chín suối. Hỡi quỷ, 
hỡi ma và những linh hồn lang thang không nơi trú ngụ! Hãy
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uống thật say và ăn thật no những rượu, những thịt của dân làng 
Diom và quên ngăn cản lối đi của linh hồn thằng Touneh Nai. 
Hỡi những quỷ, những ma, những linh hồn lang t h a n g ! S a u  lời 
khấn của gru Dơlơng Ngai, lũ làng khép thành vòng tròn quanh 
ngôi nhà. Bếp lửa đỏ rực. Mùi thịt trâu béo ngậy. Rượu cần thơm 
lừng...

Pô plei cầm lấy sar Me (chiêng mẹ). Sar Me thâm trầm vọng 
vào vách núi, nơi có con ma rừng rủ thằng Touneh Nai về làm 
bạn. Vòng tròn người múa và hát tiễn đưa thằng con trai khỏe 
mạnh của dân làng Churu Diom bằng điệu múa Chohéa -  điệu 
múa hát âm phủ. Âm thanh của bộ pasađốt (chiêng 4) đục như 
suối nguồn mùa lũ. Tiếng sơgơr (trông) u tịch như rừng già sắp 
tiên biệt ông mặt trời. Kămbuốt (khèn bầu) nỉ non như tiếnậ suối 
nguồn bị cắt chia dòng. “Người chết nào phải chết đâu! Ầy chỉ 
là họ chia tay dân làng Chum để được về nơi ấy. Bởi bè bạn của 
người “đi xa” đang chờ bên ấy! Đây, sơtôk (ché), bla (ngà voi), 
sơgơr (trống), sar (chiêng), bờsan (sừng tê giác) ... đưa tiễn linh 
hồn. Hãy về với sang tơprong (mái nhà dài) nơi ấy. Hãy nói với 
những Yang Amal, Yang Dơnacka, Yang Apuh, Yang Hama ... về 
lời tiễn đưa và nhịp múa Chohéa của dân làng Diom... ” -  lời thầy 
cúng bổng trầm như có nhạc. Tiếng hát theo nhịp Chohéa của 
pôca (trưởng thủy) buồn như suôi cạn. Dân làng múa nhịp 
Chohéa quanh nhà. Vũ điệu Chohéa như một lời chia tay. 
Chohéa nói lên tất cả. Đó là “tiếng nói” dành cho người chết, 
dành riêng cho thằng Touneh Nai về làm bạn với ma rừng. 
Chohéa là sự liên kết giữa ngày và đêm, giữa vầng dương và 
bóng tối, giữa con người với các thần linh, là bức thông điệp đầy 
thiện chí gửi đến các thế lực siêu nhiên. Tiếng hát trong vũ điệu 
Chohéa không còn cặp đôi. Bước chân của người già, trai tráng 
và trẻ con dân làng Diom cũng không còn cặp đôi. Vì một lẽ 
đơn giản là dân làng Diom đã phải chia tay một người. Tuy nhiên, 
suối nguồn và biển cả, vầng dương và ánh đêm, đất và trời ... 
mãi mãi cần có nhau như dân làng Diom với linh hồn thằng 
Touneh Nai vậy. Cũng như vậy, cuộc chia tay này chỉ là tạm 
thời thôi, nên bước chân nhún nhảy trong vũ điệu Chohéa hôm
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Am nhạc và múa là hai hình thức biể-u đạt các trạng thái tình 

cảm của con người. Nhưng, điệu múa hát âm phủ -  Chohéa -  
của người Churu ở Lâm Đồng trong tang lễ là điều hiếm thấy ở 
các dân tộc khác. Đây chính là nét văn hóa đặc sắc cần được 
giữ gìn!

NAM TÂY NGUYÊN, NHỮNG ĐIỂU KỲ THỦ_______________________
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Giáo sư Trần Quốc Vượng cho rằng: ‘ÊThánh địa Cát Tiên 
có nhiều yếu tố bản địa độc đáo, đồng thời có nhiều yếu tố 

bèn ngoài từ phía nam là Chân Lạp và phía bắc là Chămpa; 
giữa yếu tố hữu thể và vô thể có sự giao lưu từ nhiều phía, 

cả về phía núi và phía biển...". Cùng với suy nghĩ này, 
chúng tôi xỉn một lần mạo muội lý giải phần nào tâm thức 

của cổ dân Nam Tây Nguyên qua hai hình ảnh văn hóa.

2.20. GIẢI MÃ TÂM THÚC c ổ  D Â N  NAM TÂY  
NGUYÊN ^

Qua nhiều lần khai quật khảo cổ học, những bí ẩn trong lòng 
đất cổ Nam Tây Nguyên dần hé lộ. Nhưng cũng từ đó, nhiều 
vấn đề thuộc thế giới tâm linh của cổ dân Nam Tây Nguyên được 
đạt ra và cần được lý giải một cách khoa học. Trong đó, theo 
chúng tôi, hai nội dung cần được quan tâm một cách đặc biệt đó 
là tượng thần Siva và kiến trúc đền tháp trong quan niệm về núi 
Mênu của Bàlamôn giáo.

Tại một số  di chỉ khảo cổ học trên vùng đất cổ Nam Tây 
Nguyên -  Lâm Đồng, đặc biệt là tại di chỉ khao cổ học Cát Tiên, 
ngay từ những ngày đầu mới phát hiện, các nhà khoa học đã 
tìm thây những ngẫu tượng Linga và tượng nữ thần Si va; và điều 
đáng lưu ý nữa là tại đây, qua suốt các kỳ khai quật (ví dụ như 
di tích Cát Tiên đã qua 8 kỳ khai quật trong vòng hơn 20 năm), 
kiến trúc đền tháp mang nặng ý nghĩa tôn giáo luôn xuất lộ và 
gây bất ngờ lớn cho giới nhiên cứu khoa học. Nói về di tích Cát 
Tiên, một nhà khảo cổ học đưa ra nhận định: “Từ xa xưa, Cát 
Tiên đã có một cơ tầng văn hóa đủ sức hội nhập với nền văn 
hóa mới, tạo ra sự tiếp nối liên tục với sự ứng xử đặc biệt khi 
văn hóa An Độ hội nhập vào vùng biến đông. Toàn bộ kiến trúc 
các ngôi đền ở Cát Tiên được xây dựng theo chuẩn tắc Bàlamôn 
giáo (An Độ giáo kết hợp với Phật giáo): Bình đồ hình vuông, 
giật cấp nhiều lần, những cửa tháp, thanh đá ốp cửa, trụ bệ, mi 
cửa với những ngâu tượng Linga, Yoni, tượng Ganêsa... Chuẩn
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tắc đó được thực hiện bởi những bàn tay và khôi óc tài hoa của 
các nhà kiến trúc tôn giáo nhiều thế hệ. 20 ngôi đền tháp và 
đền mộ hoàn toàn khác nhau về chi tiết nhưng lại hòa quyện 
với nhau trong kiểu dáng, vươn trong không gian một thế giới 
tâm linh bí ẩn, kỳ vĩ”.

Một trong những điều làm nên sự “bí ẩn, kỳ vĩ” đó là tượng 
thần Siva được tìm thấy qua các kỳ khai quật khảo cổ ở thánh 
địa Cát Tiên. Theo quan niệm của cổ dân Nam Tây Nguyên (và 
nhiều cổ dân khác trên thế giới), thần Siva được tôn thờ với nhiều 
hình mẫu khác nhau, nhưng trước hết đó là một trong ba vị thần 
tối cao có nhiệm vụ trấn giữ đền tháp và giúp người đứng đầu 
cộng đồng cai quản chúng sinh. Hình ảnh thần Siva được tìm 
thây nhiều nhất là hình ảnh thiếu nữ có nhiều cánh tay trong tư 
thế đứng múa (phổ biến là tượng 8 tay và 6 tay). Ngoài hình ảnh 
thiếu nữ có nhiều cánh tay trong tư thế đứng múa, thần Siva có 
khi còn được hóa thân thành ngẫu tượng Linga -  âm dương vật, 
biểu tượng của sự sinh tồn. Hoặc đôi khi vị thần này được đồng 
nhất với chính con vật mà thần dùng để “đi lạ i”: con bò Nandin 
(trong truyền thuyết, Nandin là vật cưỡi của thần Siva); hoặc có 
khi lại là phiến đá canh cửa đền... Trong các hiện vật được tìm 
thấy ở Cát Tiên qua những đợt khai quật gần đây, một trong sô" 
trên 300 bức phù điêu bằng vàng gây sự chú ý đặc biệt cho chúng 
tôi (và chắc chắn cho nhiều người trong giới khảo cổ học nữa) 
là bức phù điêu có hình ảnh một phụ nữ ngực trần có hai tay 
cầm lá sen và hoa sen. Nếu đây là hình ảnh nữ thần Siva (như 
một vài nhà khoa học đoán định) thì nữ thần Siva của cổ dân 
Nam Tây Nguyên vừa mang đậm yếu tô" văn hóa bản địa độc 
đáo nhưng vừa ảnh hưởng yếu tô" văn hóa bên ngoài, đặc biệt là 
yếu tố Chân Lạp ở phía nam và yếu tố Chăm ở phía bắc. Nói 
cách khác, nữ thần Siva của văn hóa Ân du nhập theo đường 
biển vào cộng đồng Chăm ở phía bắc và Chân Lạp ở phía nam, 
khi đến Nam Tây Nguyên đã có sự biến đổi đáng kể: Từ nhiều 
cánh tay (8 hoặc 6) đã được “đơn giản hóa” còn hai tay; những 
cánh tay vừa múa vừa úp lên bụng và vừa cầm những vật như 
đinh ba, dao găm, chén dầu lửa, lược... đã biến mất, và chỉ còn
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lại hai cánh tay cầm hoa sen và lá sen. Cũng có thể nói rằng, 
yếu tô" văn hóa từ bên ngoài khi du nhập vào cộng đồng cư dân 
cổ dọc theo sông Đồng Nai (Cát Tiên) đã được “bản địa hóa”!

Cũng như vậy, yếu tố văn hóa bản địa từ góc nhìn tâm thức 
của cổ dân Nam Tây Nguyên còn được thể hiện khá rõ nét qua 
kiến trúc đền tháp. Như trên chúng tôi đã nói, qua 8 lần khai 
quật trong vòng hơn hai mươi năm, dí tích khảo cổ Cát Tiên được 
biết đến trước nhất là di tích của kiến trúc đền tháp mang đậm 
yếu tố văn hóa tôn giáo. Theo các nhà khoa học, kiến trúc của 
di tích Cát Tiên tất nhiên thuộc loại hình kiến trúc tôn giáo cổ 
nhưng có những đặc trưng riêng so với kiến trúc tôn giáo của 
nhiều di tích khác mang dáng dấp văn hóa Ân. Tại một vài đợt 
khái quật gần đây nhất, các nhà khảo cổ học đã tìm thây ở di 
tích gò 6A một đền thờ khá hoàn chỉnh với nét đặc thù được thể 
hiện ở kiến trúc vuông được bẻ góc nhiều lần trước mặt tiền phía 
đông và tiền điện được xây theo hình bán nguyệt. Đồng thời, ở 
trung tâm đền là một trụ gạch vuông rỗng tâm, và đáy của trụ 
gạch được xây chân đế tam cấp. Bên cạnh đó, tại gò khai quật 
số 7, các nhà khoa học còn phát hiện một đền thờ cũng được 
xây theo dạng hình vuông, nằm cân đối theo trục bắc -  nam, và 
hoàn toàn không có dấu vết bậc cấp và dâu vết cửa. Rõ ràng 
kiến trúc tháp và mộ tháp là kiến trúc chủ đạo của thánh địa 
Cát Tiên, nhưng quan niệm về “tháp ” của cổ dân bên dòng sông 
Đồng Nai này có giông với quan niệm của nhiều cổ dân khác 
trên lãnh thổ Việt Nam (hoặc rộng hơn) hay không thì lại là một 
vấn đề khác. Với nhiều cổ dân, “tháp” được gọi là Sikhara -  
dạng kiến trúc tiêu biểu của Bàlamôn giáo. “Sikhara” được hiểu 
là “đỉnh nhọn”, “đỉnh núi nhọn”; là biểu thị của núi Mênu (hoặc 
dãy núi Mênu) trong Bàlamôn giáo. Trong Bàlamôn giáo, 
“M ênu” là dãy núi của các thần linh; và trên dãy núi thần thoại 
ấy, vị thần tối cao ngự ở đỉnh cao nhất. Núi Mênu được biểu 
hiện thành kiến trúc Sikhara. Sikhara được gọi là “kalan” -  đền 
thờ; dần dần, “kalan” được đồng nhất với “tháp Nói cách khác, 
gọi là “đền thờ”, “tháp” hay “Sikhara” theo Bàlamôn giáo thì 
cũng có nghĩa là nhắc đến núi Mênu. Thực ra, Mênu chính là

159



NAM TÂY NGUYÊN. NHỮNG ĐIẾU KỲ THỦ

tâm thức núi của nhiều cổ dân trên thế giới. Cũng như vậy, 
“tháp” hoặc “mộ tháp” -  những công trình kiến trúc do bàn tay 
con người tạo nên (và trong tự nhiên là những đỉnh núi thiêng)
-  của cổ dân bên dòng sông Đồng Nai đều ít nhiều ậỢi lên hình 
ảnh Mênu trong Bàlamôn giáo hoặc Sikhara trong An Độ giáo. 
Nhưng, những đền tháp và mộ tháp ở Cát Tiên đã không còn 
quá cầu kỳ về kỹ thuật chạm trổ và không quá to lớn về quy mô 
như những tháp Chăm dọc miền Trung Việt Nam (sự đơn giản 
hóa này còn được thể hiện qua các kalan Chăm từ phía bắc đi 
dần vào hướng nam). Rồi nữa, nếu các kalan của người Chăm 
chỉ là nơi thờ phụng và hầu hết được xây dựng trên những đỉnh 
núi cao xa khu dân cư thì ở di chỉ khảo cổ học Cát Tiên, đông 
thời với việc phát hiện những đền tháp mang nét đặc trưng văn 
hóa bản địa, các nhà khảo co học trong đợt khai quật gần đây 
nhất đã tìm thấy dấu vết cư trú của cổ dân khá gần với các đền 
tháp. Như vậy, rất có thể tâm thức núi của cổ dân Nam Tây 
Nguyên đã có nét khác biệt so với những cư dân Bàlamôn giáo 
khác.

Giáo sư Trần Quốc Vượng cho rằng: “Thánh địa Cát Tiên có 
nhiều yếu tố bản địa độc đáo, đồng thời có nhiều yếu tố bên 
ngoài từ phía nam là Chân Lạp và phía bắc là Chămpa; giữa 
yeu tố hữu thể và vô thể có sự giao lưu từ nhiều phía, cả về phía 
núi và phía biển...”. Cùng với suy nghĩ này, chúng tôi xin một 
lần mạo muội lý giải phần nào tâm thức của cổ dân Nam Tây 
Nguyên qua hai hình ảnh văn hóa như vừa nêu trên -  hình ảnh 
than Siva và núi Mênu (đền tháp và mộ tháp). Và, bởi người 
viết bài này không phải là nhà khoa học am tường lĩnh vực khảo 
cổ nên chắc chắn sự “giải m ã” ấy có nhiều khiếm khuyết, nên 
kính mong bạn đọc (đặc biệt là các nhà khoa học) lượng thứ!
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Dòng văn hóa phi vật thể của các tộc người thiểu số bản 
địa Nam Tày Nguyên với hai đại diện Cỡho và Chum mặc 

dâu đã được thiết lập về không gian địa lý nhưng không 
$‘đóng băng" trong sự cô độc vĩnh viễn mà ngược lại, nó còn 
được tiếp nhận các dòng văn hóa phỉ vật thể của công đồng 
người Pháp, người Việt và của các dân tộc thiểu số phía Bắc 
du nhập vào để làm nên hiện tượng "đóng băng trên biên".

2.21. CÓ MỘT DÒNG CHẢY VĂN HÓA NGOÀI NAM 
TÂY NGUYÊN HỘI TỤ VE ĐÂY

Nói đến văn hóa Nam Tây Nguyên, trước tiên phải nói đến 
văn hóa (vật thể và phi vật thể) của các cư dân bản địa. Nhưng 
rõ ràng, vùng đất này còn là nơi hội tụ của'những dòng văn hóa 
của các cư dân từ nơi khác di cư đến đây trong lịch sử cũng như 
trong hiện tại. Trong dòng chảy văn hóa ấy, “luồng” văn hóa 
phi vật thể “di cư” đã và đang cùng với văn hóa phi vật thể bản 
địa làm nên hiện tượng “đóng băng trên biên” khá độc đáo.

Văn hóa nói chung và văn hóa phi vật thể nói riêng của các 
cư dân bản địa Nam Tây Nguyên là văn hóa của các tộc người 
theo hai ngữ hệ Mồn -  Khơmế và Mã Lai Đa Đảo thuộc cư dân 
nông nghiệp với hai đại diện là Cơho (Môn -  Khơme) và Churu 
(Mã Lai Đa Đảo).

Trong lịch sử, những tộc người thiểu số bản địa Nam Tây 
Nguyên là tác giả của nền văn minh nông nghiệp lúa rẫy va 
manh nha văn minh lúa nước (lúa nước ở cộng đồng người Cơho 
Srê, và rõ nhất là cộng đồng người Churu với phương pháp “thủy 
nậu’ trong canh tác nông nghiệp). Như vậy về cơ bản, trong lịch 
sử, các tộc người bản địa Nam Tây Nguyến đã “phủ sóng” văn 
hóa phi vật thê của mình lên toàn bộ các cao nguyên Lâm Viên 
Drjring (Di Linh), Blao (Bảo Lộc) và trải dài theo hai con sông 
lớn của Nam Tây Nguyên là Đa Nhim và Đa Dâng -  Đồng Nai 
(địa vực cư trú chủ yếu của các nhóm dân này). Tuy nhiên sự 
“phủ sóng” ây không có tính bất biến bởi trong lịch sử đã xảy

161



NAM TÀY NGUYÊN, NHỮNG ĐIỂU KỲ THÚ

ra những cuộc “di cư văn hóa” của cộng đồng người Pháp đến 
khai thác thuộc địa, của người Việt từ đồng bằng lên và của các 
tộc người thiểu sổ phía Bắc trong những cuộc di cư tìm vùng đất 
mới để sinh sống. Nói cách khác, dòng văn hóa phi vật thể của 
các tộc người thiểu số  bản địa Nam Tây Nguyên với hai đại diện 
Cơho và Churu mặc dầu đã được thiết lập về không gian địa lý 
nhưng không “đóng băng” trong sự cô độc vĩnh viễn mà ngược 
lại, no còn được tiếp nhận các dong văn hóa phi vật thể của cộng 
đồng người Pháp, người Kinh và của các dân tộc thiểu số phía 
Bắc du nhập vào để làm nên hiện tượng “đóng băng trên biên”.

Điều không quá khó khăn để nhận thấy là ngày nay, tại các 
buôn làng ngưới thiểu số Nam Tây Nguyên, ở các gia đình khá 
giả, ngôi rihà được xây dựng theo sở thích của chủ nhân (là trí 
thức) thường là ngôi nhà “lạ ”: cố t cách vẫn là ngôi nhà sàn nền 
khá cao nhưng vom cửa cao mang dáng dấp kiến trúc roman, 
còn vật dụng và hình thức sinh hoạt trong nhà thì khá giống người 
Việt. Hoặc nữa, ngày nay trên khắp các đồi cao lũng thấp của 
vùng cây công nghiệp trà và cà phê, hình ảnh những người phụ 
nữ Kinh một trăm phần trăm mang chiếc gùi chậm rãi bước lên 
từng bậc tam cấp trên nương rẫy hẳn không còn là một hình ảnh 
hiếm, thậm chí nó còn là hình ảnh khá quen thuộc, nếu không 
muôn nói là quá quen thuộc. Xin lây một ví dụ khác là chuyện 
lễ hội hằng năm dễ dàng bắt gặp ở thác Pongour (Đức Trọng): 
Đây là một ngọn thác còn lưu giữ khá đậm nét những huyền tích 
của tộc người Cơho bản địa nhưng lại được tổ chức chính hội 
vào ngày rằm tháng giêng (văn hóa Việt) với các sinh hoạt văn 
hóa chủ yếu là của các tộc người thiểu số phía Bắc như nhảy 
sạp, ném còn... Một ví dụ khác, ngay tại một số làng của người 
dân tộc thiểu sô" di cư vào các huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên..., có 
không ít trẻ con người Việt khi sau khi sinh ra biết nói thông 
thạo cả hai ngôn ngữ Việt và Tày. Quả là có quá nhiều ví dụ để 
minh chứng cho sự “đóng băng trên biên” này của các dòng văn 
hóa “di cư” từ nơi khác đến vùng đất Nam Tây Nguyên giao 
thoa với văn hóa phi vật thể của các tộc người bản địa.

Vì sao chúng tôi đặt vấn đề có một dòng chảy văn hóa phi
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vật thể ngoài Nam Tây Nguyên hội tụ về đây? Trong chiến lược 
phát triển văn hóa thì giữ gìn -  bảo lưu -  bảo tồn và phát huy -  
bồi bổ -  khai thác là hai mặt của một vấn đề. Do vậy, chúng tôi 
muốn nhấn mạnh: Quá trình giao lưu văn hóa giữa các tộc người 
là một quy luật tất yếu. Trong thực tế, văn hóa phi vật thể của 
các tộc người thiểu số Nam Tây Nguyên không thể “đóng cửa” 
với thế giới bên ngoài; và ngược lại, dòng chảy văn hóa phi vật 
thể của thế giới bên ngoài khi “đặt chân” đến vùng đất này 
không thể là dòng văn hóa thống lĩnh (độc nhất) mà nó muốn 
tồn tại được thì khi và chỉ khi trong thực tế  diễn ra quá trình giao 
thoa để hình thành một “dạng thức” văn hóa mới trong khuôn 
khổ của sự “đóng băng trên biên” theo quy luật: Và cuối cùng, 
vấn đề là ở chỗ các nhà hoạch định chiến lược phát triển và các 
nhà quản lý vàn hóa “ứng xử” với sự “đóng băng trên biên” ây 
như thế nào mà thôi!
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M ột trong những phương pháp đ ể  tìm  lại bản sắc vãn 
hóa dân tộc là ngiỉờỉ ta bóc tách các lớp văn hóa ngoại lai, 

gạn ỉọc các yếu tố  văn hóa â‘bên ngoài”. Đỏ là phương pháp 
điỉực sử đụng đối với nhữnẹ dân tộc có đời sống văn hóa bị 

lai tạp nhiều. Nhưng còn có một phương pháp khác: Tìm và 
phát hiện những khu vực mà văn hóa truyền thống của dân 

tộc ấy vẫn còn giữ  được nguyên vẹn bản sắc của dãn tộc 
mình. Với vãn hóa của nhiều dân tộc bản địa Tây Ngtiyên, 
trong đó có Lâm Đồng, phương pháp này sẽ mang lại kế t  

quả rất khả qiưin.

2.22. ỵ Ă  N HỎA NAM TÂY NGUYÊ N, sự NGUYÊN VẸN 
BẢN SẮC

Văn hóa tất yếu có tính bản sắc. Với cộng đồng các dân tộc 
Tây Nguyên, tính bản sắc trong văn hóa càng cao. Nói một cách 
khống quá dè dặt rằng: Tây Nguyên còn giữđược một đời sống 
văn hóa nguyên hợp.

Thời gian gần đây, chúng lói là người may mắn đưực tham 
dự khá nhiều lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc Tây 
Nguyên, đặc biệt là các dân tộc bản địa Nam Tây Nguyên -  
Lâm Đồng. Bởi vậy, sau khi tham dự những lê hội đó, một vài 
cảm nhận nhằm bàn về sự nguyên vẹn bản sắc của văn hóa Tây 
Nguyên có tính chất tham khao của chúng tôi, thiết nghĩ cũng 
cần nên thổ lộ. Xin kể lại những chuyện mắt thấy tai nghe ở hai 
lễ hội: Lễ đón nhận bằng công nhận không gian văn hóa cồng 
chiêng là di sản truyền khẩu và phi vật thế của nhân loại được 
tổ chức tại Pleiku (Gia Lai) và lễ hội văn hóa các dân tộc tỉnh 
Lổm Đồng 2006 được tổ chức tại huyện Di Linh vừa qua.

Một trong những phương pháp để tìm lại bản sắc văn hóa dân 
tộc là người ta bóc tách các lớp văn hóa ngoại lai, gạn lọc các 
yếu tố văn hóa “bên ngoài”. Đó là phương pháp được sử dụng 
đối với những dân tộc có đời sống văn hóa bị lai tạp nhiều. Nhưng
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còn có một phương pháp khác: Tìm và phát hiện những khu vực 
mà văn hóa truyền thống của dân tộc ấy vẫn còn giữđược nguyên 
vẹn bản sắc của dân tộc mình. Với văn hóa của nhiều dân tộc 
bản địa Tây Nguyên, trong đó có Lâm Đồng, phương pháp này 
sẽ maí-g lại kết quả rất khả quan. Nói vấn đề này, chúng tôi 
nhằm mục đích nhấn mạnh những giá trị của sự “nguyên vẹn 
bản sắc” của văn hóa các dân tộc Tây Nguyên.

Tại Gia Lai cuối tháng 3.2006, cùng với đêm hội cồng chiêng 
trong lễ đón bằng công nhận di sản phi vật thể đối với không 
gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là đêm hội chiêng cồng 
chào mừng sự thành công của Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc 
Tây Nguyên. Nghệ nhân của cả hai đêm hội này hầu như là một. 
Nhưng có một điều khác: Những nghệ nhân này trong đêm hội 
đón bằng của UNESCO được tổ chức khá quy mô, đặc biệt là 
không ít thì nhiều vẫn để lại dấu ấn của bàn tay đạo diễn. Trong 
khi đó, đêm hội mừng Đại hội Đại đoàn kết hầu như do chính 
bà con -  các nghệ nhân, tự đạo diễn. Đêm hội cồng chiêng đón 
bằng của UNESCO được tổ chức tại Sân vận động Gia Lai dưới 
ánh đèn màu choáng ngỢp. Trong khi đó, đêm hội kia chỉ được 
tổ chức trong không gian “gần như rừng núi ” của Công viên Diên 
Hồng. Dự cả hai đêm hội về, buổi tối, một người hầu như không 
hiểu gì nhiều về văn hóa cồng chiêng đã phát biểu một cách rất 
thật lòng với chúng tôi rằng: “Tôi nghe cồng chiêng ở Công viên 
Diên Hồng hay hơn nhiều so với cồng chiêng ở Sân vận động”. 
Một chuyện nữa: ơ  đêm hội tại Sân vận động, một nhà đạo diên 
ở một cọc nêu có tính chất nhóm đã “bắt” các đội đi quanh cọc 
nêu thành những vòng tròn xen kẽ và ngược chiều nhau. Đội 
hình bông trở nên lộn xộn. Hóa ra, nhà đạo diễn này đã “quên” 
mất nguyên tắc: Khi biểu diễn cồng chiêng quanh cọc nêu, các 
nghệ nhân của hầu hết các dân tộc Tây Nguyên đều đi ngược 
chiều kim đồng hồ! Tương tự, tại Liên hoan văn hóa các dân 
tộc thiểu số Lâm Đồng được tổ chức hồi cuối tháng 4.2006 tại 
huyện Di Linh (Lâm Đồng), có một đội cồng chiêng “đi ngược” 
(tức lặ đi thuận chiều kim đồng hồ) đã làm cho đội hình chung 
trở nên xáo trộn. Hỏi ra mới biết, trong quá trình luyện tập tại

165



NAM TÂY NGUYÊN, NHỮNG ĐIỂU KỲ THỦ

huyện, nhà đạo diễn của đội nghệ nhân này đã bắt các nghệ 
nhân của mình rước tô tem, đánh chiêng và múa xoang thuận 
theo chiều kim đồng hồ(!). Xin nêu thêm một chuyện khác, cũng 
tại lễ hội này, sau khi xem cách múa xoang của đội nghệ nhân 
thứ ba, không chịu nổi nữa, chúng tôi ghé vào tai nhạc sỹ Krajãn 
Dick -  thành viên Ban Thẩm định, và hỏi: “Kiểu múa xoang 
vung tay quá đầu với cách uốn dẻo quá chuyên nghiệp như thế 
này là của dân tộc nào vậy?”. DT nhiên nhạc sỹ Krajãn Dick 
hiểu ý của chúng tôi nên đã trả lời: “Là do đạo diễn cả đấy, 
ông ạ! Krajăn Dick hiểu ý của chúng tôi như thế này: Các dân 
tộc thiểu số Nam Tây Nguyên GÓ một nền nghệ thuật múa không 
phát triển đến mức chuyên nghiệp với những động tác uốn dẻo 
quá điệu đà. Mà, hình thức múa của họ chỉ là sự mô phỏng một 
cách mộc mạc, giản đơn các động tác của con người Nam Tây 
Nguyên trong lao động sản xuất, hoặc đó là sự mô phỏng một 
cách giản lược (nếu không muôn nói là sơ sài) những hiện tượng 
tự nhiên. Như vậy, với cách uốn dẻo quá chuyên nghiệp, bàn 
tay đạo diễn đã làm hỏng sự “nguyên vẹn bản sắc”.

Trong nhiều cuộc chuyện trò về văn hóa các dân tộc Tây 
Nguyên, đặc biệt là các dân tộc Nam Tây Nguyên, “nhân vật 
trung tâm” của nhiều lễ hội Nguyên Vũ Hoàng -  GĐ Trung tâm 
Văn hóa Lâm Đồng -  thường thống nhất với chúng tôi quan 
điểm: Các hoạt động văn hóa của người thiểu số Nam Tây 
Nguyên cần có không gian của chính nó. Chính vì thế, lễ hội 
văn hóa các dân tộc thiểu số Lâm Đồng năm 2006 đã được chọn 
xã Bảo Thuận của huyện Di Linh làm nơi để tổ chức thay cho 
Đà Lạt. Tất nhiên khó tránh khỏi những “hạt sạn” trong các lễ 
hội văn hóa được tổ chức dưới bất kỳ hình thức nào khi có bàn 
tay “đạo diễn” nhúng vào. Song, nêu những vấn đề “tai nghe 
mắt thây” như trên, chúng tôi muôn đặc biệt nhấn mạnh: Sự 
nguyên vẹn bản sắc cần được đặc biệt tôn trọng!
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Thav lòi kết

Giữ gìn và phát huy giá trị vãn hóa 
truyển thống Nam Tây Nguyên

Nói đến văn hóa truyền thống Nam Tây Nguyên là nói đến văn 
hóa cổ truyền của các tộc người bản địa thuộc ngữ hệ Môn Khơme 
và Mã Lai - Đa Đảo với những đại diện chính là Cơho -  Mạ và 
Churu. Mạ, Cơho và Churu là những cộng đồng dân tộc thiểu số  
bản địa Nam Tây Nguyên có đời sống văn hóa cồ truyền rất phong 
phú, có giá trị cao, cần được gìn giữ và phát huy.

Do tính lịch sử để lại, các tộc người thiểu số  bản địa Nam Tây 
Nguyên quần cư trên các cao nguyên Langbìan, Drijing(Di Linh), 
Blao ịBảo Lộc)... và dọc các con sông Đa Dâng, Đồng Nai, Đa 
Nhim... Những nền văn hóa của các tộc người này gắn liền với 
lịch sử đấu tranh để sinh tồn và phát triển của cả cộng đồng người. 
Với tộc dân đại diện cho ngữ hệ Môn Khơme -  người Mạ và người 
Cơho, nền văn minh của họ gắn liền với nền văn minh lúa rẫy cổ  
sơ được hình thành từ trong xa xưa của lịch sử. Còn với tộc người 
Churu đại diện cho ngôn ngữ Mã Lai - Đa Đảo thì văn hóa của 
họ lại phản ánh cuộc sống của cư dân nông nghiệp gắn với văn 
minh lúa nước giai đoạn sơ khai. Và, do tính địa lý quyết định 
nên giữa các tộc người này đã sản sinh ra một dòng văn hóa từ 
sự giao thoa giữa văn minh lúa nước và văn minh lúa rẫy.

Như đã nói, với hai tộc người Mạ và Cơho, cuộc sống của họ 
từ ngàn đời nay gắn với nền văn minh nông nghiệp lúa rẫy. Xung 
quanh hạt thóc đặt xuống nương rẫy. có nhiều, rất nhiều các yếu 
tô' văn hóa kèm theo. Đó là, trước khi chọn một khoảnh rừng để  
phát nương làm rẫy theo chu kỳ (xin nói thêm, với chu kỳ vài mươi 
năm thì đây là một trong những giải pháp bảo vệ rừng, tựa vào 
rừng để sinh sống), vào đêm trước, tại nhà trưởng tộc, bao giờ 
cũng diễn ra một lễ cúng nho nhỏ với vật hiến sinh là một con gà 
để cầu cho thần rừng, thần suối ... phù trợ. Buổi sáng trước khi
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mặt trời mọc, đàn ông trai tráng phải ra khỏi nhà để lên nương 
rẫy, nhưng nếu trên đường đi, đoàn người gặp phải những con 
vật cấm ky, chạy ngang thì buổi lên nương đầu tiên ấy phải tạm 
ngưng. Rồi nữa, sau khi đốt xong rẫy, trước khi về nhà, bao giờ 
người ta cũng dọn dẹp lửa than thật gọn (để tránh xảy ra cháy 
rừng) và nhen một bếp than bên chòi canh để vừa làm ám hiệu 
báo cho người khác biết đất này đã có chủ nhưng cũng vừa làm 
tín hiệu mời người nhỡ độ đường dừng lại sưởi ấm và có thể thổi 
cơm ăn (trong chòi canh thường có gạo và muối để sẵn). Trong 
quá trình cây lúa sinh trưởng, các nghi lễ kèm theo cũng không 
ít. Và đến khi đưa hết những hạt thóc về kho thóc, một lễ hội khá 
lớn liên quan đến nông nghiệp đó là lễ mừng lúa mới, hay còn 
gọi là mừng được mùa, lễ “ăn trâu ”... với sự tham gia của cả buôn 
hoặc vài buôn làng. Trong những câu chuyện cổ, trong những bài 
yalyau (hát kể), trong kho tàng ca dao -  tục ngữ..., hạt lúa với 
những vấn đề xung quanh hạt lúa ấy chính là các yếu tô'cấu thành 
những nét văn hóa độc đáo của cộng đồng Mạ, Cơho... còn lưu 
giữ đến tận ngày nay và cả mai sau.

Còn với đại diện cho ngữ hệ Mã Lai Đa Đảo -  người Churu, 
nền văn minh nông nghiệp lúa nước của họ lại có những nét độc 
đáo khác: gắn liền với bến nước đầu làng, gắn liền với nhân vật 
“trị thuỷ” của làng, gắn liền với những lễ nghi xung quanh hạt 
thóc khi ngâm mình dưới nước... Ngày xưa, cũng như nhiều dân 
tộc khác, người Churu quan niệm rằng những hiện tượng tự nhiên 
không bao giờ là hiện tượng bình thường. Ví như, trước khi tra 
hạt thóc vào ruộng, lễ cầu mưa của dân làng Churu thường được 
tổ  chức một cách trang trọng tại bến nước đầu làng. Sau lễ, nếu 
trời mưa xuống thì đấy chính là đấng siêu nhiên đã nghe thấu lời 
cầu khẩn của con người nên “cho nước trời” để dân làng gieo 
hạt. ơ  tộc người này, “thuỷ nậu ” chính là phương pháp làm thuỷ 
lợi sơ khai của cư dân nông nghiệp lúa nước, hiểu nôm na là 
phương pháp dẫn nước vào ruộng đơn giản nhất, nhưng cực kỳ 
quan trọng vì nếu không có nước thì không làm được ruộng. Do 
đó, trên một cánh đồng cửa người Churu bao giờ cũng có một 
nhân vật “dẫn nước” -  “trị thuỷ” chăm lo công việc “phânphối
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nước” cho cả làng và được cả làng tôn trọng. Với quan niệm vạn 
vật hữu linh, bến nước của người Chum càng trở nên quan trọng 
bởi nó gắn liền với đời sống của cả cộng đồng, cho nên lễ cúng 
bến nước là một trong những nghi lễ rất quan trọng của dân tộc 
này.

Ngày nay, các tộc người bản địa Nam Tây Nguyên nói chung 
và các đại diện cho hai ngữ hệ Môn KhơMe và Mã Lai Đa Đảo 
(Mạ, Cơho, Churu) nói riêng đang đối mặt với một thực tế  khắt 
nghiệt: Nhiều dòng văn hóa từ bên ngoài xâm nhập vào cộng đồng 
và đang diễn ra theo hai xu thế tích cực và tiêu cực. Điều đáng 
nói, với xu thê tiêu cực, những nét văn hóa cổ truyền có giá trị 
cao dần bị mai một. Điều đáng nói là trước hết, chính cộng đồng 
các dân tộc này ý thức được vấn đề để giữ gìn và phát huy những 
giá trị văn hóa truyền thống mà cha ông mình đề lại. Và kế  tiếp, 
cả cộng đồng các dân tộc cùng chung sống trên mảnh đất Nam 
Tây Nguyên này phải trân trọng và cùng tham gia gìn giữ những 
giá trị văn hóa không còn là của riêng của cộng đồng các dân 
tộc thiểu số  thuộc hai ngữ hệ Môn Khơme và Ma Lai - Đa Đảo.

r r y* _ _• 2lác  giá
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